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CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC STEM
CẤP TIỂU HỌC
1.1. Khái niệm STEM, giáo dục STEM 
STEM là thuật ngữ được ghép từ các chữ cái đầu tiên của từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học) đề cập đến cách tiếp cận liên môn trong học tập và dạy học tích hợp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Hiện nay, thuật ngữ này được dùng chủ yếu trong hai ngữ cảnh là giáo dục và nghề nghiệp. Trong ngữ cảnh giáo dục, STEM chú trọng đến dạy học các môn học thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, tin học, toán học theo tiếp cận tích hợp liên môn, gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của người học.
Có nhiều cách hiểu về nội hàm của các thành tố trong STEM. Trong tài liệu này, các thành tố S, T, E, M được tiếp cận như sau:
Khoa học được hiểu là tri thức về khoa học tự nhiên, tư duy khoa học và quy trình nghiên cứu khoa học. Trong đó người học nhận biết, mô tả, giải thích và dự đoán về các sự vật, hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những bằng chứng rõ ràng thu được từ quan sát và thực nghiệm.
Công nghệ được hiểu là tri thức có hệ thống về quy trình và kĩ thuật dùng để xử lí thông tin, chế biến vật liệu (trong đó bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp và các hệ thống sử dụng) trong việc tạo ra các sản phẩm. Thành tố công nghệ trong giáo dục STEM ở trường phổ thông được hiểu là kiến thức, kĩ năng môn Công nghệ, các công cụ, thiết bị hay quy trình đã được thiết lập/ sử dụng trong quá trình triển khai tạo thành sản phẩm.
Kĩ thuật được hiểu là lĩnh vực khoa học vận dụng các thành tựu của toán học, khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Kết quả của nghiên cứu kĩ thuật góp phần tạo ra các giải pháp, sản phẩm, công nghệ mới. Thành tố kĩ thuật gồm nội dung/ kiến thức về kĩ thuật thực hiện có thể nằm trong môn Công nghệ, Mĩ thuật (ở cấp tiểu học), có thể là vẽ kĩ thuật, thiết kế kĩ thuật, quy trình thiết kế kĩ thuật. 
Toán học nghiên cứu về hình thái cấu trúc, trật tự và quan hệ của các đối tượng toán học, được phát triển từ các thực hành cơ bản như đếm, đo lường và mô tả hình dạng của các vật thể. Toán học còn liên quan đến lí luận logic và tính toán định lượng. Thành tố toán học trong giáo dục STEM bao gồm kiến thức, kĩ năng toán học, tư duy toán học, giải quyết vấn đề toán học.
Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể [3].
Giáo dục STEM [26] có một số đặc điểm cơ bản như sau:
- Thu hút học sinh vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn: tức là không thiên về lí thuyết đơn thuần mà tập trung vào các hoạt động vận dụng lí thuyết để thực hành, khám phá, thiết kế, chế tạo, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống hằng ngày đến các vấn đề mang tính chất địa phương hay tính chất toàn cầu.
- Chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, trong đó, dạy học dự án và dạy học giải quyết vấn đề là hai phương pháp dạy học được sử dụng phổ biến trong triển khai các hoạt động giáo dục STEM.
- Tích hợp các môn học STEM: các hoạt động giáo dục STEM thường dựa vào hoặc tạo ra một tình huống thực tiễn để học sinh giải quyết một cách sáng tạo bằng cách huy động kiến thức của hai hay nhiều môn học thuộc các lĩnh vực STEM. Giáo dục STEM tạo điều kiện để học sinh rèn luyện khả năng ứng dụng toàn diện kiến thức vào việc khám phá các khía cạnh khác nhau của thế giới thực và giải quyết các vấn đề dưới sự định hướng của tư duy liên ngành. 
- Hỗ trợ phát triển những kĩ năng của thế kỉ 21: giáo dục STEM tạo cơ hội để học sinh rèn luyện và phát triển tư duy, kĩ năng cần thiết cho công việc của một công dân thế kỉ 21 như tư duy phản biện, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Thời gian gần đây, bên cạnh thuật ngữ giáo dục STEM còn xuất hiện thuật ngữ giáo dục STEAM khi một số nghiên cứu cho thấy việc tích hợp thêm yếu tố Art (nghệ thuật, nhân văn) vào STEM giúp mở rộng các lợi ích của giáo dục thực hành và hợp tác theo nhiều cách khác nhau, thúc đẩy tính sáng tạo, trí tò mò và sự thấu cảm của người học.
Art (Nghệ thuật, nhân văn) trong ngữ cảnh giáo dục STEAM không chỉ đơn giản là âm nhạc và hội hoạ,... Nghệ thuật còn bao gồm việc khám phá và giải quyết vấn đề thực tế một cách khéo léo, khoa học; trình bày và diễn đạt thông tin mạch lạc dễ hiểu. Trong các hoạt động giáo dục STEAM, thành tố A này được thể hiện ở việc vận dụng các kiến thức, kĩ năng là yêu cầu cần đạt trong môn Mĩ thuật (với hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng) thuộc chương trình giáo dục phổ thông ứng với biểu hiện “sử dụng được một số công cụ, thiết bị trong thực hành sáng tạo”. Ngoài ra, còn thể hiện ở sự khéo léo, khoa học trong việc khám phá, giải quyết các vấn đề thực tiễn hay việc trình bày, diễn đạt thông tin một cách mạch lạc, dễ hiểu.
Ở các nước, quan niệm về thuật ngữ STEAM hay giáo dục STEAM cũng giống như thuật ngữ STEM và giáo dục STEM nhưng kết hợp thêm thành tố A (nghệ thuật, nhân văn). Các lí luận về giáo dục STEAM cũng đứng trên quan điểm sẵn có về giáo dục STEM. Chính vì vậy nên các nước vẫn dùng STEM Education - Giáo dục STEM làm nền tảng cho những chương trình có nội dung bao hàm cả STEAM [19].
1.2. Mục tiêu và vai trò của giáo dục STEM cấp tiểu học
1.2.1. Mục tiêu
Theo quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các nội dung dạy học có tính tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên[3]. Do đó, giáo dục STEM trong giai đoạn giáo dục cơ bản, đặc biệt là ở cấp tiểu học, có mục tiêu là tạo cơ hội để học sinh tích hợp kiến thức, kĩ năng ở các môn học đặc thù cho giáo dục STEM như môn Tự nhiên và Xã hội (lớp 1 đến lớp 3) hay môn Khoa học (lớp 4, lớp 5) với các môn Toán, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ; từ đó vận dụng kiến thức, kĩ năng có được này để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong từng chủ đề giáo dục STEM. Nhờ vậy, học sinh có cơ hội trải nghiệm, khám phá thực tế cuộc sống, có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp quen thuộc liên quan đến lĩnh vực STEM. 
1.2.2. Vai trò
Giáo dục STEM có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học là góp phần phát triển các phẩm chất, các năng lực chung và năng lực đặc thù cho học sinh tiểu học, cụ thể như phần sau đây [22]. 
a)  Giáo dục STEM góp phần phát triển các năng lực chung cho học sinh tiểu học
Khi tham gia học tập trong các hoạt động giáo dục STEM, ngoài việc tự thực hiện nhiệm vụ học tập, học sinh luôn cần trao đổi, hợp tác với nhau, trình bày kết quả thu được sau mỗi hoạt động học và giải thích kết quả bày tỏ ý kiến cá nhân và ý kiến thống nhất của tập thể nhóm khi lựa chọn giải pháp. Trong hoạt động nhóm, cần có sự phân công nhiệm vụ hợp lí và hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực nhận xét và đóng góp ý kiến cho nhóm bạn, … Mặt khác, khi triển khai một chủ đề giáo dục STEM, một vấn đề gắn với thực tiễn thường được dùng để tạo động cơ học tập và học sinh cần tìm cách giải quyết bằng nhiều phương án khác nhau trên cùng một nền tảng kiến thức. Do đó, học sinh có cơ hội hình thành và phát triển các năng lực chung là năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
[image: ]
Hình 1.1: Phát triển năng lực chung trong giáo dục STEM
b)  Giáo dục STEM góp phần phát triển năng lực đặc thù cho học sinh tiểu học
Ở các lớp đầu cấp tiểu học, học sinh bắt đầu học cách khám phá thế giới xung quanh để nhận biết một số quy luật cơ bản và đơn giản từ các hiện tượng tự nhiên quen thuộc; bắt đầu bằng mô tả những gì quan sát được và tiến dần đến vận dụng kết quả đã ghi nhận được để điều chỉnh hành vi sống cho phù hợp (tự bảo vệ bản thân tránh nguy hiểm, tự chăm sóc sức khỏe cá nhân,…); dần về các lớp cuối cấp tiểu học, học sinh học cách tích lũy kinh nghiệm sống và ứng phó với thực tế trong những tình huống đơn giản. Học sinh cũng bắt đầu làm quen với loại hoạt động đi từ khám phá đến nghiên cứu khoa học, kĩ thuật ở mức độ cơ bản; vận dụng kiến thức Toán như công cụ cơ bản trong đếm, đo lường, tính toán diện tích, thể tích, lập bảng dữ liệu thống kê,...; đi từ lắp ráp các chi tiết đến thiết kế một số dụng cụ, đồ vật đơn giản; khám phá cái đẹp khi quan sát, lựa chọn màu sắc, vẽ nét trang trí, vẽ tạo hình,…; từ lớp 3 trở đi, học sinh bước đầu được hình thành tư duy giải quyết vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính. Và nhờ vậy, học sinh hình thành và phát triển các năng lực đặc thù như năng lực toán học, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực thẩm mĩ và năng lực tin học.
Để giải quyết vấn đề thực tiễn đơn giản được thiết kế trong các hoạt động giáo dục STEM, học sinh được tạo cơ hội để vận dụng tích hợp kiến thức Tự nhiên-xã hội, Khoa học, Toán và Công nghệ, Tin học đồng thời thông qua việc thực hiện được các nhiệm vụ được giao trong các bài học hay hoạt động trải nghiệm STEM, học sinh sẽ từng bước phát triển các năng lực đặc thù của các môn học này.
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Hình 1.2: Các năng lực đặc thù trong giáo dục STEM
Thêm vào đó, trong giáo dục STEM, bất kì hoạt động học nào cũng không thể tách rời việc sử dụng ngôn ngữ. Năng lực ngôn ngữ này không chỉ hiện hữu ở thành tố đọc hiểu khi học sinh tự học; ở thành tố nghe hiểu, nói (hỏi, đáp) khi học sinh giao tiếp trong nhóm, trong lớp,… mà còn thể hiện khi học sinh lựa chọn cách trình bày theo bố cục có cấu trúc, phương tiện diễn đạt thông tin bằng kênh chữ và kênh hình (hình vẽ minh họa, biểu tượng, kí hiệu,...). Như vậy, mặc dù môn tiếng Việt không có mặt trong các thành tố của STEM như một môn học chủ đạo nhưng nó có vai trò quan trọng cho hoạt động giáo dục STEM cấp tiểu học. Ngược lại, hoạt động giáo dục STEM lại góp phần quan trọng giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành ngôn ngữ tiếng Việt và nhờ đó phát triển năng lực ngôn ngữ.
c)  Giáo dục STEM góp phần phát triển các phẩm chất cho học sinh tiểu học
Khi tham gia các hoạt động giáo dục STEM, học sinh sẽ có cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm. Để thu được kết quả đạt yêu cầu của giáo viên, học sinh cần chăm chỉ thực hiện các hoạt động, trong đó có thể học sinh phải làm đi làm lại nhiều lần, điều chỉnh, sửa đổi phương án khi thử nghiệm không thành công. Khi thực hiện hoạt động chia sẻ và thảo luận, phẩm chất trung thực cần được định hướng để học sinh mạnh dạn nêu ý kiến về sản phẩm của nhóm mình và các nhóm bạn, đặc biệt là chia sẻ cách thức vượt qua những lần thất bại của bản thân và của nhóm mình trong suốt quá trình thực hiện chủ đề. Bên cạnh đó, các tình huống và các hoạt động học trong chủ đề STEM thường gắn với các hoạt động khám phá thế giới tự nhiên qua đó học sinh nhận thức được vẻ đẹp của thiên nhiên, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như sử dụng tiết kiệm vật liệu, năng lượng, tăng cường sử dụng vật liệu tái chế, … Nhờ vậy, phẩm chất yêu nước được hình thành và phát triển. Các sản phẩm hữu hình của một số chủ đề STEM ở cấp tiểu học là các đồ dùng học tập, đồ chơi, vật dụng phục vụ cuộc sống gia đình hàng ngày,... Các sản phẩm này hướng đến bản thân, gia đình, bạn bè và cả những người có hoàn cảnh khó khăn … vì vậy thông qua đó giúp hình thành và phát triển  phẩm chất nhân ái cho học sinh.
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Hình 1.3: Các phẩm chất có cơ hội được bồi dưỡng trong giáo dục STEM
Ngoài việc phát triển các năng lực và phẩm chất như định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong các môn học thuộc lĩnh vực STEM, đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối với cộng đồng; giúp cho học sinh có cơ hội tiếp cận, có những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp trong các lĩnh vực STEM nhằm bước đầu tạo tiền đề cho việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
1.3. Giáo dục STEM cấp tiểu học trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Giáo dục STEM cấp tiểu học trên thế giới 
Mỹ được xem là khởi nguồn của giáo dục STEM từ những năm cuối của thế kỉ 20. Từ đầu thế kỉ 21, STEM và giáo dục STEM ở Mỹ ngày càng được quan tâm và được đầu tư phát triển mạnh, đặc biệt từ thời tổng thống Barack Obama, thể hiện rõ nét với phát biểu [21]:
“Một trong những điều mà tôi đã tập trung với tư cách là Tổng thống là chúng ta cần tạo ra phương pháp tiếp cận toàn diện đối với Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM)… Chúng ta cần ưu tiên đào tạo một lực lượng giáo viên mới trong các môn học này, để đảm bảo rằng tất cả chúng ta với tư cách là một quốc gia đề cao các môn học này vì sự tôn trọng mà chúng xứng đáng được hưởng".
Trong Báo cáo về “Chiến lược của Mỹ về giáo dục STEM” của Ban giáo dục STEM của Hội đồng Khoa học & Công nghệ quốc gia Mỹ, có đánh giá là STEM nên được học tốt nhất khi còn nhỏ - từ trường tiểu học và trung học - vì chúng là điều kiện tiên quyết cần thiết để đào tạo kĩ thuật nghề nghiệp, để nâng cao trình độ và kĩ năng, kĩ thuật của một người tại nơi làm việc. Nhiều tiểu bang ở Mỹ đã có chương trình STEM, STEAM cho trẻ từ tuổi tiểu học, thậm chí mẫu giáo [18].
Thời gian gần đây, giáo dục STEM được triển khai rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới vì được đánh giá cao về tính hiệu quả trong hoạt động giáo dục phát triển năng lực học sinh. Trong đó, một số nước đã có chương trình giáo dục STEM tương đối bài bản từ cấp tiểu học như Anh, Úc, Singapore, Hàn Quốc... Cùng xu thế chung, các hoạt động giáo dục STEAM cũng được các nước quan tâm và phát triển cho hệ thống giáo dục cho trẻ từ giai đoạn khá sớm.[17], [19], [20]
Tuy nhiên, dù nhiều hoạt động, chương trình đã tích hợp, bao hàm cả các nội dung có đề cập đến thành tố A tức là STEAM, các nước vẫn giữ tên chương trình như ban đầu là giáo dục STEM. Cụ thể, ở Mỹ từ năm 2015, chính phủ đã ra quyết định thêm thành tố Art (Nghệ thuật) và Design (Thiết kế) vào chương trình STEM quốc gia nhưng cho đến nay, chương trình vẫn giữ nguyên tên gọi STEM Education (Giáo dục STEM).[14], [18]
1.3.2. Giáo dục STEM cấp tiểu học ở Việt Nam 
a) Bối cảnh và tình hình triển khai giáo dục STEM ở Việt Nam
Hoạt động STEM được biết đến nhiều ở Việt Nam từ năm 2015, khi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên minh STEM tổ chức ngày hội STEM lần đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian đầu các hoạt động STEM chủ yếu được tổ chức như hoạt động ngoại khoá ngoài giờ học, chưa được chú trọng đưa vào chương trình phổ thông.
Từ năm 2017, chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành các chính sách thúc đẩy giáo dục STEM trong hệ thống giáo dục. Trong Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư [13]. Về giáo dục STEM, Chỉ thị nêu rõ: “Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông”.
Trong quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực có kĩ năng và chất lượng cao đã đề cập “Tăng cường phát triển các môn học về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông” [10].
Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” nêu rõ nhiệm vụ “Triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ - kỹ thuật – toán học và nghệ thuật (STEM/STEAM), phát triển tư duy lập trình, triển khai các chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội đồng Anh triển khai chương trình thí điểm giáo dục STEM cho một số trường trung học tại một số tỉnh, thành phố ngay từ năm học 2017-2018 và giáo dục STEM đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học và đến nay tiếp tục chỉ đạo các địa phương trên toàn quốc tích hợp STEM trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở những môn có liên quan. Bên cạnh đó, giáo dục STEM đã được đưa vào nhiệm vụ năm học của nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các phong trào, các cuộc thi trong nhà trường phổ thông theo hướng này, điển hình như: cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học; vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn; sáng kiến giáo dục STEM - SchoolLAB dành cho học sinh trung học… Từ những chương trình thí điểm, những phong trào, cuộc thi này bước đầu đã có những tác động tích cực, lan tỏa, làm chuyển biến trong dạy và học tại các trường phổ thông trên cả nước. Trên cơ sở đó, học sinh được thực hành, trải nghiệm nhiều hơn, học tập gắn liền với cuộc sống thực tiễn hơn. 
Với học sinh ở cấp tiểu học, những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động STEM thì các hoạt động STEAM cũng được triển khai. Ở cấp tiểu học các hoạt động STEM thường là các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa, hoạt động dưới dạng câu lạc bộ hoặc ngày hội trải nghiệm. Các hoạt động này cũng thường được tổ chức chủ yếu bởi các trung tâm giáo dục ngoài nhà trường kết hợp với nhà trường. Loại hình hoạt động giáo dục STEM được tổ chức thiên về các hoạt động Robotics, trải nghiệm khoa học hoặc các trò chơi STEM mang tính trải nghiệm. Tuy nhiên, chưa có công văn chính thức hướng dẫn triển khai các hoạt động STEM trong trường tiểu học như trung học nên các hoạt động giáo dục STEM cấp tiểu học ở các địa phương còn chưa có tính đồng bộ, hệ thống.
[bookmark: _Hlk135231275]Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/08/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học[5] nhằm hướng dẫn một số nội dung thực hiện giáo dục STEM và tổ chức, quản lý giáo dục STEM trong trường trung học. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 909/BGDĐT-GDTH, ngày 08/03/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học[6] nhằm hướng dẫn một số nội dung thực hiện giáo dục STEM và tổ chức, quản lý giáo dục STEM trong trường Tiểu học. 
Sự ra đời của hai công văn là mốc quan trọng trong việc định hướng và hướng dẫn triển khai các hoạt động STEM một cách chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường phổ thông.
b) Định hướng và sự phù hợp triển khai các hoạt động giáo dục STEM ở cấp Tiểu học trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện rõ định hướng triển khai các hoạt động giáo dục STEM. Cụ thể trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mô tả về định hướng nội dung giáo dục như giáo dục toán học, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học. Đồng thời cũng đưa ra khái niệm giáo dục STEM như đã trình bày ở mục 1.1[3]. Giáo dục STEM vừa mang nghĩa thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất người học.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng có đầy đủ các môn học thuộc lĩnh vực STEM. Đó là môn Toán, môn Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, 3), môn Khoa học (lớp 4, 5), môn Công nghệ và môn Tin học (lớp 3, 4, 5). Trong đó, môn Tin học được xem như thuộc lĩnh vực công nghệ (ở mạch nội dung ICT). 
Ngoài ra chương trình chú trọng tính thực tiễn, không quy định cứng về nội dung và thời lượng của các chủ đề, đây cũng là yếu tố thuận lợi để xây dựng các chủ đề giáo dục STEM trong dạy học các môn học cụ thể. Đặc biệt chương trình 2018 được xây dựng theo hướng tích hợp giai đoạn cơ bản, do đó ở cấp tiểu học có thuận lợi để tiếp cận liên môn trong dạy học các lĩnh vực STEM ở các môn học. Cụ thể có thể thiết kế nhiều hoạt động giáo dục STEM từ chương trình các môn học như môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Toán.
Để định hướng triển khai hoạt các động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cấp tiểu học, Công văn 2345/BGDĐT đã hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn và của giáo viên. 
Theo đó, muốn đưa giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục cho năm học như một hoạt động giáo dục trong môn học hay hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính thức, các bộ phận có liên quan như giáo viên bộ môn, tổ trưởng chuyên môn, ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh... cần cùng thảo luận, bố trí linh hoạt để tạo điều kiện thời gian, không gian và cơ sở vật chất cho việc triển khai các hoạt động giáo dục STEM.
Như vậy, địa điểm triển khai (góc STEM trong lớp học, câu lạc bộ, cơ sở tham quan tại địa phương,... ), thời điểm triển khai (trong năm học khi dạy học môn học, trong giờ dành cho hoạt động trải nghiệm theo chủ điểm, tuần lễ ôn tập,...), nhân sự trực tiếp triển khai (giáo viên phụ trách lớp, các giáo viên môn Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học,...), bộ phận phối hợp (người phụ trách thiết bị, cha mẹ học sinh…), thiết bị, dụng cụ, vật liệu,... cũng cần được dự trù và lên kế hoạch từ đầu năm học.
Tính mở của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng cho phép một số nội dung giáo dục STEM có thể được xây dựng thông qua nội dung giáo dục địa phương, kế hoạch giáo dục nhà trường; qua những chương trình, hoạt động STEM được triển khai, tổ chức thông qua hoạt động xã hội hóa giáo dục. Định hướng đổi mới phương pháp giáo dục nêu trong Chương trình tổng thể cũng phù hợp với giáo dục STEM khi dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn.


c) Định hướng giáo dục STEM của chương trình các môn học cấp tiểu học 
· Môn Toán
Đối với cấp tiểu học, giáo dục Toán giúp học sinh nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, tính chất, công thức, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Việc giáo dục Toán hướng đến phát triển năng lực toán học gồm 5 thành phần: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hoá toán học; Giải quyết vấn đề toán học; Giao tiếp toán học; Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
Nội dung cốt lõi môn Toán cấp tiểu học được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: 
- Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên những tập hợp số. Đây là cơ sở cho tất cả các tính toán cơ bản, cần thiết nhất cho tất cả mọi người.
- Hình học và Đo lường: gắn với hình học trực quan, bao gồm các thao tác cơ bản như quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn; liên quan đến thực hành có tạo lập một số mô hình hình học đơn giản, góp phần giáo dục thẩm mĩ cho học sinh; về kĩ năng tính toán một số đại lượng hình học; phát triển trí tưởng tượng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lường, tăng cường tính trực quan, thực tiễn. 
- Một số yếu tố Thống kê và Xác suất: ghi nhận thông tin trong cuộc sống (sau khi quan sát) gắn liền với việc thu thập và mô tả đơn giản các dữ liệu quan sát được, giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018[2], môn Toán phản ánh thành tố là M (mathematics) trong các thành tố của STEM Vì vậy, môn Toán có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và thực hiện giáo dục STEM trong giai đoạn thế kỷ 21.
Chương trình môn Toán coi trọng vận dụng toán học vào thực tiễn, dành thời lượng đáng kể cho các hoạt động thực hành trải nghiệm trong môn học. Đây là cơ sở để tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong quá trình dạy học môn Toán.
Môn Toán luôn có vai trò quan trọng trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ,... nên khi xây dựng các bài học STEM ở lĩnh vực khoa học luôn có nội dung tích hợp của môn Toán. Tuy nhiên, trong những chủ đề mà tri thức toán học được lấy làm yếu tố chính (steM) thì việc liên kết với môn học khoa học không phải lúc nào cũng khả thi. Đây là khó khăn chính khi xây dựng bài dạy STEM lấy môn Toán làm chính. Do vậy, việc xây dựng các bài dạy STEM (khi môn Toán là môn chủ đạo) được khuyến khích gắn với việc yêu cầu học sinh làm ra một sản phẩm hữu hình để huy động thành tố Công nghệ (thông qua việc hiểu biết và lựa chọn vật liệu, dụng cụ, quy trình,...), thành tố Kĩ thuật (thông qua thao tác sử dụng công cụ, qua quy trình thiết kế kĩ thuật,...).
· Môn Tự nhiên và Xã hội (lớp 1,2,3) - môn Khoa học (lớp 4,5)
Ở cấp tiểu học, giáo dục khoa học tiếp cận một cách đơn giản một số sự vật, hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, giúp học sinh có các nhận thức bước đầu về thế giới tự nhiên, cụ thể:
- Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2 và lớp 3) tập trung vào ba mạch nội dung:
Thực vật và động vật, Con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời.
- Khoa học (lớp 4 và lớp 5) có các mạch nội dung như Chất, Năng lượng, Thực vật và động vật, Nấm- vi khuẩn, Con người và sức khoẻ, Sinh vật và môi trường.
Môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học ở cấp tiểu học phản ánh thành phần S (Science), là thành tố đầu tiên của STEM nên thể hiện tư tưởng giáo dục, lại được xây dựng trên quan điểm dạy học tích hợp, tổ chức cho học sinh tìm hiểu, nhận thức các kiến thức khoa học có tính nguyên lí, làm cơ sở cho quy trình ứng dụng khoa học vào thực tiễn. Ngoài ra còn có sự tương đồng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học giữa dạy học khoa học và giáo dục STEM, đó là chú trọng vào tìm tòi, khám phá, hoạt động, thực hành, trải nghiệm để phát huy tối đa thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên và vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
· Môn Mĩ thuật
Môn Mĩ thuật ở tiểu học giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực mĩ thuật gồm ba thành phần là Quan sát và nhận thức thẩm mĩ, Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, Phân tích và đánh giá thẩm mĩ thông qua các hoạt động trải nghiệm để phát triển khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về thế giới xung quanh (nhận thức và biểu đạt thế giới); bước đầu tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật. Môn Mĩ thuật bao gồm hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng. Đặc biệt mạch nội dung Mĩ thuật ứng dụng gắn liền với hoạt động thực hành và giúp phát triển thành phần năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ nên có ưu thế trong giáo dục STEM. Mặt khác, nội dung thực hành trong môn Mĩ thuật lại có Thể loại Thủ công và hoạt động thực hành của học sinh là Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D, 3D bao gồm các hình thức làm đồ chơi, đồ dùng học tập nên liên quan đến thao tác tay và việc sử dụng các dụng cụ, tức là thành tố E-Kĩ thuật trong giáo dục STEM. Bên cạnh đó, định hướng chọn lựa làm Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo; vật liệu sưu tầm, tái sử dụng, gắn liền với hiểu biết về vật liệu, hay còn là yếu tố T- Công nghệ trong giáo dục STEM.
Trong hoạt động giáo dục STEM, học sinh tiểu học phát triển năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ với biểu hiện “sử dụng được một số công cụ, thiết bị trong thực hành sáng tạo” rất rõ nét thông qua học tập hai thể loại Hội họa và Thủ công trong môn Mĩ thuật ở các lớp. Phần này giúp định hướng mĩ hoá sản phẩm cho học sinh từ những cấp học đầu đời. Khác biệt với phần thủ công mĩ thuật tập trung vào phần thẩm mĩ của sản phẩm, phần thủ công kĩ thuật trong môn Công nghệ chú ý nhiều vào phần thiết kế kĩ thuật của sản phẩm. Đây là cơ sở để sử dụng một số nội dung trong môn Mĩ thuật khi xây dựng các chủ đề STEM cấp tiểu học, đặc biệt ở các lớp đầu cấp.
· Môn Công nghệ
Giáo dục Công nghệ ở cấp tiểu học bắt đầu từ lớp 3 cùng với giáo dục Tin học trong môn học Tin học và Công nghệ. Môn học này giúp hình thành và phát triển năng lực công nghệ, bao gồm các thành phần: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kĩ thuật trên cơ sở hai mạch nội dung là Công nghệ và đời sống, Thủ công kĩ thuật; khơi dậy hứng thú học tập và tìm hiểu công nghệ. Nhờ đó, học sinh sử dụng được một số sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đình đúng cách, an toàn; thiết kế được sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản; trao đổi được một số thông tin đơn giản về các sản phẩm công nghệ trong phạm vi gia đình, nhà trường; nhận xét được ở mức độ đơn giản về sản phẩm công nghệ thường gặp; nhận biết được vai trò của công nghệ đối với đời sống trong gia đình, ở nhà trường.
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Công nghệ phản ánh hai thành phần là T (Technology) và E (Engineering) của STEM nên có vai trò quan trọng thể hiện tư tưởng giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018[2]. Đặc biệt ở tiểu học, việc phát triển năng lực thiết kế kĩ thuật bộc lộ rõ trong mạch nội dung Thủ công kĩ thuật. Điều này tạo thuận lợi cho việc xây dựng các chủ đề STEM liên quan đến chế tạo một số sản phẩm thủ công có giá trị sử dụng trong học tập môn học (đồ dùng học tập) và trong đời sống. Sản phẩm, quá trình công nghệ luôn mang tính tích hợp, gắn với thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với Toán học và Khoa học.
· Môn Tin học
Chương trình môn Tin học ở cấp tiểu học giúp học sinh bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số, bắt đầu hình thành năng lực tin học và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở, cụ thể là:
- Bước đầu hình thành cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính: Hình thành nhu cầu thu thập, sử dụng thông tin, ý tưởng điều khiển máy tính thông qua việc tạo chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình trực quan.
- Giúp học sinh sử dụng phần mềm tạo ra được những sản phẩm số đơn giản như một văn bản ngắn, thiệp chúc mừng, đoạn hoạt hình vui,...
- Giúp học sinh bước đầu quen với công nghệ kĩ thuật số thông qua việc sử dụng máy tính để vui chơi, học tập, xem và tìm kiếm thông tin trên Internet; rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản trong sử dụng máy tính; biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng máy tính, bước đầu có ý thức phòng tránh những tác hại khi sử dụng Internet và ý thức tôn trọng bản quyền.
Nội dung cốt lõi xoay quanh 3 mạch kiến thức: Học vấn số hoá phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS), trải trong 6 chủ đề: A. Máy tính và xã hội tri thức; B. Mạng máy tính và Internet; C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; E. Ứng dụng tin học; F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
Trong môn Tin học, giáo dục STEM đang được triển khai như một hướng đi quan trọng trong giáo dục và đào tạo tại nhiều nước trên thế giới. Với tư cách là công nghệ nền tảng, hội tụ đủ tất cả bốn yếu tố giáo dục STEM (Khoa học (S), Công nghệ (T), Kĩ thuật (E) và Toán (M)), môn Tin học có vai trò trung tâm kết nối các môn học khác, đẩy mạnh giáo dục STEM, phát huy sáng tạo của học sinh nhằm tạo ra sản phẩm số có hàm lượng ICT cao [2].
Về giáo dục STEM, thực hành, trải nghiệm sáng tạo và làm ra sản phẩm số: Một yêu cầu quan trọng của chương trình là phải gắn kết học lí thuyết với thực hành, sáng tạo ra các sản phẩm số của cá nhân, của nhóm. Ngoài ra, giáo dục STEM trong môn Tin học ở cấp tiểu học thích hợp với dạy học các chủ đề E. Ứng dụng tin học, F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
1.4. Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở cấp tiểu học 
Dựa trên quan điểm tích hợp liên môn, giáo dục STEM tạo cơ hội cho người học vận dụng kiến thức các môn học trong lĩnh vực STEM để giải quyết vấn đề thực tiễn. Các hoạt động giáo dục STEM định hướng cho học sinh tìm tòi khám phá, trải nghiệm và thực hành, chế tạo. Với đặc trưng đó, quy trình nghiên cứu khoa học và quy trình thiết kế kĩ thuật với các hoạt động tương ứng, là hai quy trình cơ bản được áp dụng để tổ chức các hoạt động trong giáo dục STEM. Quy trình nghiên cứu khoa học phỏng theo quá trình nghiên cứu khám phá của các nhà khoa học, còn quy trình thiết kế kĩ thuật thì phỏng theo quá trình các kĩ sư nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm để giải quyết vấn đề được đặt ra. 
Ở cấp tiểu học, các quy trình được điều chỉnh và tinh giản ở một số bước, giảm nhẹ mức độ yêu cầu của nhiệm vụ để phù hợp với trình độ nhận thức, năng lực, … của học sinh tiểu học.
1.4.1. Quy trình nghiên cứu khoa học 
Trong giáo dục STEM, quy trình nghiên cứu khoa học được sử dụng để học sinh khảo sát, kiểm chứng một giả thuyết khoa học thông qua cách thức đề xuất và thực hiện thí nghiệm. Đối với học sinh tiểu học, quy trình nghiên cứu khoa học phù hợp cho một số hoạt động mang định hướng nghiên cứu khoa học, điển hình là các hoạt động nhằm tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh trong môn khoa học ở cấp tiểu học.
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Hình 1.4: Sơ đồ quy trình nghiên cứu khoa học
Bước 1. Quan sát và đặt câu hỏi
Hoạt động nghiên cứu khoa học bắt đầu bằng việc đặt một câu hỏi về một vấn đề chưa rõ. Để trả lời được câu hỏi, học sinh cần tiến hành các thí nghiệm để ghi nhận dữ liệu từ các kết quả cụ thể, dựa vào đó để rút ra các kết luận. Với học sinh tiểu học, giáo viên cần dẫn dắt bằng cách cho học sinh quan sát các hiện tượng xung quanh để các em có thể nảy sinh vấn đề và đặt được câu hỏi nghiên cứu. Việc tổ chức cho học sinh quan sát có thể được thực hiện thông qua quan sát trực tiếp môi trường xung quanh, hoặc xem phim về một hiện tượng cần tìm hiểu,… Câu hỏi nghiên cứu với học sinh tiểu học đơn giản là những vấn đề các em mong muốn được tìm hiểu để giải thích.
Ví dụ, học sinh xem một đoạn phim về thế giới giả định khi không còn mặt trời, từ đó dẫn dắt để học sinh nêu suy nghĩ về sự ảnh hưởng của mặt trời tới cây cối trên trái đất và đặt câu hỏi “Nếu không có ánh sáng cây sẽ như thế nào?”.     
Bước 2. Đưa ra dự đoán
Dự đoán được xem như câu trả lời dự kiến cho câu hỏi đặt ra. Ở cấp tiểu học, học sinh nêu các dự đoán cho hiện tượng, hay mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng bằng cách đưa ra những câu trả lời ngắn gọn, thể hiện kết quả đối với câu hỏi đã đặt ra. Các dự đoán thường xuất phát từ kiến thức đã có hoặc kinh nghiệm của học sinh. Trong một số trường hợp, giáo viên có thể khơi gợi, dẫn dắt để học sinh nêu được ý kiến dự đoán cụ thể nhằm định hướng cho hoạt động đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán. 
Ví dụ, với câu hỏi về sự ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời đối với sự phát triển của cây, dựa trên kinh nghiệm và suy nghĩ của trẻ rằng Mặt trời cần thiết cho sự sống của mọi vật trên trái đất, học sinh có thể nêu dự đoán rằng “nếu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì cây sẽ mau chóng lụi tàn”. Để giúp học sinh dự đoán cụ thể hơn, giáo viên có thể khơi gợi bằng cách đặt câu hỏi “Em hãy đoán xem nếu trồng cây ở nơi không có ánh sáng thì màu sắc của lá, hay hình dạng thân cây sẽ như thế nào?” Việc đặt câu hỏi khơi gợi này giúp học sinh có dự đoán rõ hơn về biểu hiện sự sống của cây, từ đó có định hướng cho việc tiến hành thí nghiệm và thu nhận dữ liệu. 
Bước 3. Đề xuất phương án
Để kiểm tra được dự đoán, học sinh sẽ đề xuất các cách thức phù hợp để ghi nhận dữ liệu cần thiết. Phương án đề xuất thường là một thí nghiệm với mục tiêu được xác định rõ ràng, phương tiện phù hợp, cách thức tiến hành và ghi nhận dữ liệu cụ thể.
Trong hoạt động này, với dự đoán đã đề ra, học sinh có thể trình bày các phương án dựa trên kiến thức và kinh nghiệm đã có của bản thân. Đối với học sinh tiểu học, để có thể đề xuất một phương án thí nghiệm hoàn thiện vẫn là một trở ngại đáng kể. Trong hoạt động này, giáo viên có thể tạo điều kiện cho học sinh được thể hiện các suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. Tuy nhiên, đối với học sinh tiểu học, giáo viên cần dẫn dắt bằng các phiếu học tập để các em có thể từng bước xây dựng được phương án thí nghiệm hoàn thiện.
Ví dụ, để khảo sát sự ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời với sự phát triển của cây, có thể thực hiện thí nghiệm theo dõi quá trình phát triển của hai cây đậu cùng loại, cùng kích thước, cùng được trồng trong các chậu nhỏ với các điều kiện chăm sóc về lượng đất trồng, nước tưới như nhau. Tuy nhiên, một cây đặt trong bóng tối, và cây còn lại thì được đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời. Dữ liệu về màu sắc lá và độ lớn thân của hai cây được ghi nhận mỗi ngày để có thể đánh giá được tác động của ánh sáng mặt trời với sự phát triển của cây.
Học sinh tiểu học có thể đề cập được phương án theo dõi quá trình phát triển của hai cây đậu, một cây đặt trong tối và một cây ở ngoài sáng, rồi quan sát màu lá và độ lớn thân của hai cây. Có thể học sinh chưa trình bày được đầy đủ về việc đảm bảo điều kiện như nhau về loại đậu, cách chăm sóc hai cây, cũng như cách ghi nhận dữ liệu để đảm bảo khoa học và hiệu quả. Giáo viên có thể thiết kế các phiếu học tập gợi ý bằng những câu hỏi định hướng phù hợp để hỗ trợ học sinh.
Bước 4. Thực hiện thí nghiệm và kết luận
Học sinh thực hiện thí nghiệm để ghi nhận các dữ liệu, từ đó đối chiếu với dự đoán và nêu kết luận. Dựa vào phương án thí nghiệm đã đề xuất, giáo viên hỗ trợ học sinh trong việc chuẩn bị dụng cụ thiết bị thí nghiệm để đảm bảo tính hiệu quả và chính xác. Trong hoạt động này, học sinh cần ghi chép đầy đủ dữ liệu để nhận xét và rút ra kết luận. Giáo viên có thể hướng dẫn thông qua phiếu gợi ý hoặc tổ chức thành các bước nhỏ hơn để học sinh có thể tự thực hiện được nhiệm vụ và ghi nhận dữ liệu một cách khoa học.
Ví dụ, giáo viên cung cấp cho học sinh một số nguyên vật liệu cơ bản để đảm bảo tính đồng nhất trong cả lớp khi thực hiện thí nghiệm, bao gồm hạt đậu, chậu cây (cốc giấy giống nhau). Giáo viên hướng dẫn cách gieo trồng, cách chăm sóc (lượng nước tưới) và vị trí đặt cây để khảo sát nhằm giúp học sinh thực hiện hiệu quả thí nghiệm. Sau khi theo dõi và ghi nhận được dữ liệu từ 7-10 ngày, học sinh có thể nhận thấy cây trồng thiếu ánh sáng vẫn có thể cao lên nhưng lá cây bị vàng và thân cây rất nhỏ, èo uột. Do đó, các em có thể đưa ra nhận định “Thiếu ánh sáng mặt trời, cây sẽ không thể phát triển tốt. Lá không xanh và bị vàng úa, thân không phát triển khỏe mạnh như cây được trồng nơi có ánh sáng.” 
Bước 5. Chia sẻ và thảo luận
Học sinh chia sẻ và báo cáo kết quả với giáo viên và bạn bè về kết quả cũng như quá trình đã thực hiện khám phá. Đây chính là bước học sinh thể hiện được các kiến thức mà mình đã chiếm lĩnh được. Vai trò của giáo viên trong hoạt động này là tổ chức hoạt động, hướng dẫn học sinh thực hiện báo cáo một cách khoa học.
1.4.2. Quy trình thiết kế kĩ thuật
 Thiết kế kĩ thuật là quá trình phát hiện vấn đề cần giải quyết, cần đổi mới trong thực tiễn; đề xuất giải pháp kĩ thuật, công nghệ để giải quyết; tạo sản phẩm kĩ thuật, công nghệ; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng của sản phẩm theo các tiêu chí đặt ra.
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Hình 1.5: Sơ đồ quy trình thiết kế kĩ thuật
Bước 1. Xác định vấn đề
Trong thiết kế kĩ thuật, vấn đề cần giải quyết là những thử thách kĩ thuật, một sản phẩm cần chế tạo hoặc cải tiến để giải quyết được vấn đề thực tiễn. Vấn đề có thể được xác định thông qua quan sát thế giới tự nhiên, môi trường sống, qua đọc tài liệu, qua khảo sát nhu cầu,... Với học sinh tiểu học, giáo viên thường chủ động đặt ra tình huống để khơi gợi ý tưởng sản phẩm từ học sinh. Sản phẩm được đề xuất thực hiện cần được làm rõ các yêu cầu cụ thể theo các tiêu chí để làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo.
Ví dụ, giáo viên dẫn dắt học sinh về nhiệm vụ thiết kế chế tạo xe đồ chơi từ vật liệu tái chế để làm quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, giáo viên có thể đề cập vấn đề đồ chơi sử dụng pin có thể không an toàn. Từ đó, giáo viên đặt ra nhiệm vụ chế tạo xe đồ chơi với yêu cầu xe hoạt động dựa trên tính chất đàn hồi của vật liệu và sử dụng vật liệu tái chế. 
Bước 2. Nghiên cứu kiến thức nền
Để giải quyết nhiệm vụ được đặt ra, học sinh sẽ tìm hiểu các thông tin liên quan. Thông tin tìm hiểu tổng quan có thể được thực hiện thông qua đọc sách, tài liệu, thiết bị minh họa, mẫu… Giáo viên tổ chức các hoạt động để học sinh suy nghĩ, nêu các thắc mắc về thông tin hay kiến thức về sản phẩm. Giáo viên có thể khuyến khích học sinh hoạt động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức để sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản phẩm. Tùy vào mức độ của học sinh tiểu học, giáo viên cần xây dựng các hoạt động khám phá phù hợp, liên kết chặt chẽ với vấn đề cần giải quyết để tạo ra sản phẩm theo tiêu chí hoặc yêu cầu đã đặt ra. 
Ví dụ, với nhiệm vụ thiết kế chế tạo xe đồ chơi từ vật liệu tái chế, không sử dụng pin để hoạt động, học sinh tìm hiểu về các bộ phận của xe hơi, các nguyên vật liệu phù hợp với từng bộ phận của xe, tính chất đàn hồi và vật liệu có tính đàn hồi, nguyên lí tạo ra chuyển động nhờ vào vật liệu đàn hồi… qua tài liệu đọc, video hoặc thí nghiệm.
Bước 3. Đề xuất và lựa chọn giải pháp
Trong giai đoạn này, học sinh đề xuất các giải pháp dựa trên các thông tin, kiến thức đã tìm hiểu được. Để đề xuất các giải pháp thường sử dụng phương pháp công não (brain storming) kết hợp với sử dụng các công cụ hỗ trợ tư duy. Giáo viên cần tạo không gian cho học sinh sáng tạo, song đồng thời cần phải có hướng dẫn phù hợp để việc đề xuất ý tưởng có sự gắn kết với các kiến thức đã tìm hiểu ở hoạt động trước đó. Giáo viên có thể tổ chức để học sinh chia sẻ các ý tưởng thiết kế của mình với nhau để từ đó có thể giúp các em điều chỉnh và hoàn thiện thiết kế. 
Ví dụ, xe có 4 bánh và bánh xe cần phải có dạng hình tròn nên có thể sử dụng các nắp chai; hay để xe chạy không cần sử dụng pin thì có thể tạo ra chuyển động nhờ vào vật liệu đàn hồi như dây cao su hoặc bóng bay… Ở bước này, học sinh sẽ trình bày các ý tưởng của mình thông thông qua vẽ minh họa và chú thích. 
Bước 4. Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá
Học sinh dựa vào bản thiết kế đã hoàn thiện để thực hiện chế tạo sản phẩm. Ở bước này, học sinh cần thực hiện thao tác kĩ thuật kết hợp sử dụng các nguyên vật liệu phù hợp. Do đó, để đảm bảo được tính hiệu quả của hoạt động này, giáo viên cần có dự kiến về nguyên vật liệu và công cụ có thể cung cấp cho học sinh để định hướng từ hoạt động thiết kế hoặc giới hạn trong nhiệm vụ học tập của học sinh. Chẳng hạn, với hoạt động chế tạo xe đồ chơi, giáo viên có thể yêu cầu học sinh tận dụng chai nhựa đã qua sử dụng để có nguồn nguyên liệu đáp ứng cho hoạt động chế tạo. 
Sau khi chế tạo, học sinh sẽ thử nghiệm và ghi nhận lại các kết quả từ sản phẩm. Giáo viên có thể định hướng để học sinh suy nghĩ về các cải tiến cần có làm cho sản phẩm có thể hiệu quả hơn. Ví dụ, với xe đồ chơi chuyển động do tính chất đàn hồi của dây cao su (hay dây thun), học sinh có thể thử nghiệm để đánh giá độ dài quãng đường xe di chuyển được với số lần quấn dây quay trục bánh xe để lựa chọn loại dây cao su có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình thử nghiệm, học sinh có thể ghi nhận và cải tiến cách quấn dây quanh trục bánh xe để xe chuyển động hiệu quả.
Bước 5. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
Kết thúc quy trình kĩ thuật, một sản phẩm, một giải pháp được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu cho trước giải quyết vấn đề hay một nhiệm vụ. Học sinh sẽ chia sẻ sản phẩm với thầy cô, bạn bè và mở rộng hơn với người thân, gia đình và cộng đồng.
Hoạt động chia sẻ một lần nữa giúp học sinh củng cố lại các khái niệm hay kiến thức đã chiếm lĩnh được sau quá trình thiết kế chế tạo sản phẩm. Giáo viên có thể hỗ trợ bằng các câu hỏi gợi ý về nội dung chia sẻ, cách thức chia sẻ để học sinh có thể làm quen và dần dần hình thành thói quen cũng như kĩ năng chia sẻ kết quả. Ví dụ, học sinh trình bày về cách làm xe đồ chơi, tập trung làm rõ cách sử dụng vật liệu đàn hồi phù hợp để giúp xe chuyển động được. Học sinh chia sẻ và biểu diễn cách sử dụng sản phẩm để các bạn cùng trao đổi và góp ý. 
Dựa vào vấn đề được lựa chọn để xây dựng chủ đề là câu hỏi khoa học hay giải pháp kĩ thuật, giáo viên sẽ lựa chọn quy trình phù hợp để xây dựng tiến trình tổ chức giáo dục STEM phù hợp. Trong tài liệu này, các hoạt động giáo dục STEM chủ yếu được tổ chức quy trình thiết kế kĩ thuật để gia tăng cơ hội thực hành các thao tác kĩ thuật, tạo ra sản phẩm để giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
1.5. Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở cấp tiểu học    
1.5.1. Bài học STEM
Bài học STEM là quá trình dạy học mà trong đó, dưới sự tổ chức của giáo viên, học sinh chủ động thực hiện các hoạt động học tập trong một không gian, thời gian cụ thể để giải quyết các vấn đề thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến thức, kĩ năng trong các lĩnh vực liên quan đến STEM, phù hợp với nội dung cụ thể trong chương trình các môn học như Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Mĩ thuật… góp phần hình thành phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. 
Trong hình thức này, học sinh có thể đạt được yêu cầu cần đạt đối với các nội dung môn học cụ thể được quy định trong chương trình thông qua các bài học STEM. Các bài học này được đưa vào kế hoạch giáo dục của môn học và được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học thuộc lĩnh vực STEM.
Tuỳ vào đặc điểm của nội dung bài học, mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh được xác định trong bài học, thời lượng thực hiện, điều kiện thực tiễn của nhà trường (cơ sở vật chất, năng lực của giáo viên, học sinh…), có thể triển khai bài học STEM theo các quy trình phù hợp đã được trình bày ở mục 1.4. Tuy nhiên, dù triển khai theo quy trình nào, bài học STEM cần đảm bảo một số các yêu cầu sau:
· Bài học STEM có nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông ở cấp tiểu học với các môn học liên quan. Yêu cầu này nhằm đảm bảo học sinh có cơ hội tìm hiểu/khám phá/hình thành kiến thức kĩ năng trong chương trình môn học, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đó để giải quyết các vấn đề học tập hoặc thực tiễn đặt ra trong bài học STEM. Từ đó, học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt đã được quy định đối với những nội dung liên quan đến bài học đã được quy định trong chương trình.
· Nội dung dạy học và các vấn đề đặt ra trong bài học STEM gắn kết với bản chất, nguyên lí khoa học của thế giới tự nhiên và các vấn đề của thực tiễn.
· Trong bài học STEM, thông qua các hoạt động học tập tích cực theo quy trình khám phá khoa học hoặc thiết kế kĩ thuật, học sinh được tạo cơ hội tham gia các hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động và tạo ra sản phẩm học tập. 
· Trong bài học STEM, học sinh được tăng cường hoạt động nhóm đa dạng, hiệu quả để giải quyết vấn đề.
· Bài học STEM ưu tiên sử dụng các thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu để đảm bảo tất cả đối tượng học sinh trong lớp đều có thể tham gia.
Việc thiết kế bài học STEM được thực hiện dựa trên việc phân tích mạch nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình, bối cảnh và vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Kế hoạch bài học STEM được thực hiện theo khung bài dạy của Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021, trong đó sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Cấp tiểu học thuộc giai đoạn giáo dục cơ bản, có mục tiêu giáo dục trọng tâm là hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Vì vậy các bài học STEM có thể hướng về các nội dung như khám phá hoặc giải quyết một số vấn đề gần gũi như khám phá bản thân và vấn đề trong học tập, tìm hiểu các hiện tượng và vấn đề thường gặp ở gia đình, cộng đồng và thế giới tự nhiên xung quanh.
1.5.2. Hoạt động trải nghiệm STEM
Hoạt động trải nghiệm STEM là hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM thông qua câu lạc bộ STEM, ngày hội STEM, dự án học tập STEM hoặc các hoạt động trải nghiệm STEM trong thực tế tại các địa điểm phù hợp theo mục tiêu, sở thích, năng khiếu và nguyện vọng của học sinh nhằm tạo hứng thú và động lực học tập, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và bồi dưỡng đam mê, năng khiếu cho học sinh.
Ngoài hoạt động trải nghiệm STEM thực, nhà trường có thể cho học sinh tìm hiểu, khám phá thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong thực tiễn đời sống thông qua tài nguyên số như thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập...[4].
Không gian, thời gian tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm STEM có thể vượt ra ngoài không gian nhà trường (cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu,...), ngoài thời gian môn học hoặc hoạt động giáo dục.
Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức theo kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường; nội dung mỗi buổi trải nghiệm được thiết kế thành hoạt động cụ thể, mô tả rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến trình trải nghiệm và kết quả dự kiến. Nhà trường có thể xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm song hành với chương trình giáo dục phổ thông (hoạt động trải nghiệm ngoài chương trình chính khóa, ngoài giờ lên lớp).
Cần tăng cường sự hợp tác giữa trường tiểu học với hội cha mẹ học sinh, tổ chức giáo dục, xã hội bên ngoài nhà trường để tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm STEM phù hợp với các quy định hiện hành. 
Một số yêu cầu cần đảm bảo đối với hoạt động trải nghiệm STEM ở cấp tiểu học như sau:
· Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM được lựa chọn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục cấp tiểu học, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh;
· Chú trọng các hoạt động liên quan, hoạt động nối tiếp ở mức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để đề xuất ý tưởng, giải pháp, thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa… các hoạt động của bài học STEM trong chương trình, tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội, trong khoa học và công nghệ. 
· Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung, đặc biệt là năng lực giao tiếp và hợp tác. Trong quá trình tổ chức hoạt động theo nhóm, cần chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.
· Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cần phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.
Hoạt động trải nghiệm STEM có thể kết hợp hoặc thay thế hoạt động trải nghiệm của học sinh. Khi xây dựng kế hoạch cần thực hiện theo hướng dẫn của phụ lục 1.3 của Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học và Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.
a) Hoạt động câu lạc bộ STEM
Các trường tiểu học có thể triển khai giáo dục STEM thông qua hình thức câu lạc bộ. Tham gia câu lạc bộ STEM, học sinh được học tập nâng cao trình độ, triển khai các dự án nghiên cứu, tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM. 
Giáo dục STEM qua hình thức câu lạc bộ không mang tính đại trà, dành cho nhóm các học sinh có sở thích và năng khiếu về các môn học thuộc lĩnh vực STEM, đặc biệt là sự đam mê các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, đổi mới sáng tạo và sáng chế. Đối với trường tiểu học, câu lạc bộ STEM có thể tham khảo một số định hướng:
· Tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ thuộc lĩnh vực STEM sẵn có như câu lạc bộ Khoa học,... 
· Câu lạc bộ Khai thác một số thành tố chuyên sâu của STEM như tăng cường yếu tố công nghệ, kĩ thuật (câu lạc bộ Robotics, câu lạc bộ sáng chế, xưởng chế tạo...), tăng cường yếu tố khám phá khoa học, bước đầu làm tiền đề để học sinh có thể thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật khi lên cấp trung học.
· Đẩy mạnh kết nối với thực tiễn cuộc sống thông qua định hướng giáo dục STEM kết nối cộng đồng (STEM Service Learning). 
b) Ngày hội STEM
Mục tiêu của ngày hội STEM là thu hút sự quan tâm của các em học sinh, cha mẹ học sinh, nhà trường và xã hội tới các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán; truyền tải thông điệp về sự hấp dẫn của các lĩnh vực STEM, về vai trò của các môn học STEM trong đời sống xã hội cũng như xu hướng phát triển của các nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM. 
Trong ngày hội STEM, học sinh, giáo viên và nhà trường, địa phương có cơ hội được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo khoa học, công nghệ của bản thân/đơn vị; được trải nghiệm, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật hấp dẫn từ đơn giản đến hiện đại trong thực tiễn đời sống; được tiếp xúc và trò chuyện với các nhà khoa học, các kĩ sư về nghề nghiệp STEM, về các chương trình nghiên cứu; được giao lưu, chia sẻ và học hỏi về khoa học và công nghệ với các bạn học sinh khác,...Cũng trong ngày hội STEM, nhà trường và địa phương có thể tổ chức những hoạt động học thuật về giáo dục STEM, kết nối với các nhà khoa học, các cơ sở giáo dục để giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị của giáo dục STEM tới các trường tiểu học khác và cộng đồng. 
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Hình 1.6: Học sinh trưng bày sản phẩm trong ngày hội STEM các cấp
Học sinh có thể tham gia ngày hội STEM với nhiều cấp độ. Khởi đầu có thể là sự quan sát các sản phẩm và hoạt động của học sinh khác, các gian hàng trưng bày sản phẩm và hoạt động STEM của các trường khác, các tổ chức giáo dục, nghề nghiệp STEM. Tiếp theo sự chủ động tham gia, tương tác của học sinh với các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ. Ở cấp độ cao nhất, học sinh tham gia với vai trò chủ thể của một sáng chế, một giải pháp khoa học và công nghệ, thành quả học tập và nghiên cứu của các em trong giai đoạn học tập trước đó. Một ngày hội STEM thành công luôn hướng tới thúc đẩy hai cấp độ trên về sự tham gia của các em học sinh.     
Để tổ chức thành công ngày hội STEM, bên cạnh việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt, cần có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như các đơn vị giáo dục STEM, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các nhà khoa học, cha mẹ học sinh, cơ sở sản xuất.
1.5.3. Nghiên cứu khoa học
Ở cấp tiểu học, có thể thực hiện giáo dục STEM thông qua hình thức nghiên cứu khoa học ở mức độ khởi đầu. Cần lưu ý rằng, mục tiêu của hoạt động nghiên cứu khoa học ở cấp tiểu học không nhằm đích đến là tạo ra một lí thuyết mới, mà nhấn mạnh việc tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên theo quy trình nghiên cứu khoa học ở mục 1.4.1. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở cấp tiểu học, học sinh được định hướng hoặc khuyến khích tự nêu ra các câu hỏi hoặc các vấn đề cần giải quyết thông qua quan sát thế giới xung quanh, tự thảo luận, tra cứu nguồn tài liệu để đặt giả thuyết, tìm ra quy trình thực hiện thí nghiệm hoặc khảo sát để có dữ liệu, từ đó trả lời câu hỏi đã đặt ban đầu và trình bày các kết quả khám phá cho người khác. Thông qua hoạt động này, học sinh làm quen với quy trình nghiên cứu khoa học, từ đó giúp các học sinh có tiềm năng tiếp tục tham gia các dự án, hoạt động, cuộc thi nghiên cứu khoa học ở các cấp như cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. 
Giáo viên có thể cân nhắc sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong số hoạt động cụ thể khi triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học.
Các tiêu chí để phân biệt các hình thức bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được trình bày trong Bảng 1. Tùy vào mục tiêu và điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, nhân lực và trình độ học sinh, các đơn vị giáo dục có thể lựa chọn hình thức tổ chức chủ đề STEM phù hợp. 


Bảng 1: Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp tiểu học
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	Đặc điểm
	- Học sinh hình thành kiến thức các môn học thuộc lĩnh vực STEM và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Gắn kết với bản chất, nguyên lí khoa học của thế giới tự nhiên và các vấn đề của thực tiễn phù hợp với một môn học chủ đạo.
	- Học sinh huy động các kiến thức các môn học thuộc lĩnh vực STEM để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
- Gắn kết với các kiến thức thuộc nhiều môn học hoặc có thể bổ sung các kiến thức mở rộng liên quan đến vấn đề thực tiễn nhưng phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học.
	- Học sinh làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học (khám phá khoa học, khám phá công nghệ).
- Vấn đề có tính mới, tính thử thách với học sinh.

	Mục tiêu
	- Bám sát yêu cầu cần đạt các môn học thuộc lĩnh vực STEM.
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
	- Có thể mở rộng so với yêu cầu cần đạt của môn học
- Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.
- Bước đầu giới thiệu một số lĩnh vực nghề nghiệp ở mức độ đơn giản.
	- Phát hiện và phát triển năng khiếu của học sinh trong lĩnh vực STEM.
- Góp phần phát triển một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhà khoa học, nhà sáng chế.

	Đối tượng
	Tất cả học sinh.
	Tất cả học sinh nếu hoạt động thuộc chương trình giáo dục nhà trường hoặc học sinh tự nguyện tham gia nếu là hoạt động mở rộng.
	Học sinh có năng khiếu và hứng thú với hoạt động tìm tòi, khám phá vấn đề mới.

	Nội dung
	Các vấn đề đặt ra trong chủ đề STEM gắn kết với bản chất, nguyên lí khoa học của thế giới tự nhiên và các vấn đề của thực tiễn phù hợp với một môn học chủ đạo.
	Nội dung trải nghiệm STEM gắn kết với các kiến thức thuộc nhiều môn học hoặc có thể bổ sung các kiến thức mở rộng liên quan đến vấn đề thực tiễn nhưng phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học.
	Kiến thức có tính mới, tính thử thách, khám phá công nghệ, khám phá khoa học

	Cách xây dựng
	- Xuất phát từ yêu cầu cần đạt của một trong các môn học thuộc lĩnh vực STEM.
- Chọn chủ đề qua việc phân tích mạch nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình hoặc từ bối cảnh thực tiễn.
- Kế hoạch tổ chức theo Khung bài dạy của Công văn 345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021
	- Xuất phát từ hứng thú của học sinh, phù hợp với chương trình học tập và lứa tuổi của học sinh.
- Theo hướng dẫn trong công văn số 3535/ BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình GDPT 2018.
	- Xuất phát từ thực tiễn, cuộc sống có liên quan đến kiến thức của các môn học STEM.
- Tổ chức dưới dạng đề tài/dự án nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp.

	Mẫu kế hoạch
	- Dựa trên mẫu kế hoạch dạy học ở Phụ lục 2 của Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021
	- Dựa trên mẫu Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3 thuộc Phụ lục 1 về Kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học của Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021
	- Theo kế hoạch nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn hoặc hướng dẫn của các cuộc thi Nghiên cứu Khoa học – Kĩ thuật.



1.6. Thiết bị và cơ sở vật chất trong giáo dục STEM ở cấp Tiểu học 
Giáo dục STEM là mô hình giáo dục theo cách tiếp cận liên môn và gắn với các hoạt động thực hành, thí nghiệm. Vì vậy, cơ sở vật chất đặc thù đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giáo dục STEM ở cấp Tiểu học. Cơ sở vật chất cơ bản trong triển khai giáo dục STEM bao gồm: thiết bị STEM và không gian học STEM [1].
Trong tổ chức các hoạt động giáo dục STEM ở cấp tiểu học, thiết bị dạy học không chỉ là phương tiện để minh hoạ kiến thức, gây hứng thú học tập cho học sinh mà còn là phương tiện để học sinh tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện tượng tự nhiên và cuộc sống xung quanh, là phương tiện để phát triển tư duy, hình thành kiến thức thông qua các hoạt động quan sát, dự đoán, nhận xét, chế tạo, thử nghiệm,…
Về nguyên tắc chung, thiết bị dạy học cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu. Sử dụng tối đa các thiết bị sẵn có thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường sử dụng các vật liệu, công cụ gia dụng, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí rẻ và an toàn. Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập.
Ngoài ra, giáo dục STEM còn cần hệ thống phương tiện, thiết bị gia công,... để học sinh chế tạo sản phẩm, tạo mẫu, dựng mô hình, thực hiện thí nghiệm như sau:
· Hệ thống thiết bị phục vụ gia công, chế tạo như kéo, súng bắn keo nến,...
· Hệ thống thiết bị tiêu hao như giấy, keo, dây điện,...
· Hệ thống thiết bị công nghệ như máy tính, cảm biến, máy chiếu, màn hình tương tác, tivi,…
Bên cạnh những thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị gia công, giáo viên và học sinh có thể sử dụng những vật liệu tái chế, tái sử dụng nhưng cần đảm bảo dễ tìm và an toàn khi sử dụng.
Ngoài trang thiết bị ra còn cần có không gian để tiến hành các hoạt động giáo dục STEM. Đối với các trường có điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, có thể xây dựng các phòng học STEM là phòng học bộ môn Khoa học Công nghệ hoặc các “Không gian sáng chế” (Makerspace). Phòng học STEM có thể được phân chia thành các khu vực thiết kế, thí nghiệm, chế tạo, thử nghiệm. Các phòng này có thể được trang bị các thiết bị trong danh mục tối thiểu của các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tin học và các thiết bị gia công, vật tư tiêu hao để học sinh chế tạo sản phẩm, tạo mẫu, dựng mô hình... Có thể lắp đặt thêm hệ thống các thiết bị nghe nhìn phù hợp để giáo viên và học sinh sử dụng thuận lợi trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục STEM.
 Đối với các trường chưa có không gian riêng cho hoạt động STEM, có thể tận dụng các không gian sẵn có trong nhà trường như lớp học, sân trường, các phòng bộ môn, thư viện,... 
1.7. Triển khai giáo dục STEM cấp Tiểu học 
1.7.1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai giáo dục STEM 
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đó là cần “thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông”[13]. 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” cũng đặt ra nhiệm vụ “Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEM/STEAM/STEAME)”.
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành theo thông tư 32/BGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo dục STEM được đề cập vừa mang nghĩa thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, và toán học vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất người học.
Vào ngày 08/03/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 909/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học [6] nhằm hướng dẫn một số nội dung thực hiện giáo dục STEM và tổ chức, quản lý giáo dục STEM trong trường Tiểu học.


1.7.2. Mối quan hệ giữa giáo dục STEM với một số quan điểm, phương pháp, hoạt động giáo dục khác
Như đã trình bày ở trên, ở cấp Tiểu học, giáo dục STEM là một trong những hoạt động giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của chương trình giáo dục phổ thông. Giáo dục STEM là một trong những hoạt động giáo dục hiệu quả trong việc hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.
Các hoạt động giáo dục STEM ở cấp Tiểu học gắn việc học Khoa học, Toán, Công nghệ, Tin học với cuộc sống hằng ngày nhằm giúp học sinh hiểu biết về vai trò Khoa học, Toán, Công nghệ, Kĩ thuật trong thế giới hiện đại và tác động tới những biến đổi xã hội, đồng thời tăng cường vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn. 
a) Giáo dục STEM và dạy học tích hợp
Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018[3], dạy học tích hợp là “định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng kiến thức, kĩ năng...thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng”. 
Ở cấp Tiểu học, dạy học tích hợp được triển khai thông qua môn học tích hợp như Tự nhiên và Xã hội dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Từ lớp 4 đến lớp 5, thông qua môn Lịch sử và Địa lý và môn Khoa học. Như vậy, dạy học tích hợp giúp học sinh sử dụng tổng hợp kiến thức một số môn học, lĩnh vực (có thể có bao hàm kĩ năng nhưng không bắt buộc) để giải quyết các vấn đề thực tiễn, tuy nhiên dạy học tích hợp không yêu cầu bắt buộc phải có các hoạt động thực hành, chế tạo sản phẩm và thử nghiệm, nghĩa là không nhất thiết phải có yếu tố kĩ thuật hay công nghệ như trong các hoạt động giáo dục STEM. 
Như vậy giáo dục STEM chính là cách tiếp cận theo định hướng dạy học tích hợp và hướng tới việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua quá trình vận dụng kiến thức, kĩ năng của các lĩnh vực Khoa học, Kĩ thuật, Công nghệ và Toán nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b) Giáo dục STEM và dạy học phân hóa
Phân hóa là định hướng dạy học mà ở đó cần phải phân loại và chia tách các đối tượng để từ đó tổ chức, vận dụng nội dung, phương pháp và hình thức sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Vì mỗi học sinh là một cá thể không giống nhau, có những sở thích, năng lực, sở trường khác nhau với những động lực, điều kiện, hoàn cảnh học tập khác nhau nên khi tổ chức dạy học phát triển năng lực thì phải đề cập tới phát triển năng lực của từng cá nhân.
 Theo định hướng dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế và tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nhịp độ, khả năng, nhu cầu và hứng thú khác nhau của những người học; trên cơ sở đó phát triển tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học sinh. 
Giáo dục STEM chính là phương thức giáo dục hướng tới việc phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh và các hoạt động giáo dục STEM tạo điều kiện học sinh được trải nghiệm trong các hoạt động phù hợp với sự hứng thú, năng khiếu, sở thích của bản thân, thể hiện sự phân hóa trong dạy học. Các hoạt động giáo dục STEM có nội dung mang tính tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực, bản chất giáo dục STEM có tính phức hợp, gắn với thực tiễn, ẩn chứa trong đó nhiều tầng bậc, mỗi học sinh có thể có những thế mạnh khác nhau vì vậy học sinh sẽ có điều kiện phát huy thế mạnh riêng của mình để đóng góp vào các nhiệm vụ chung của nhóm. Khi thiết kế các hoạt động giáo dục STEM, giáo viên có thể chú ý vấn đề này để lựa chọn chủ đề, nhiệm vụ,... cho phù hợp với học sinh. Sự phân hóa có thể được thể hiện ở việc giao nhiệm vụ mang tính mở, học sinh có cơ hội thể hiện các ý tưởng sáng tạo, các cách giải quyết khác nhau thông qua chế tạo sản phẩm khác nhau. Ví dụ, giáo viên có thể giao cho học sinh hoàn thành các sản phẩm học tập dưới các hình thức khác nhau, đồng thời cho phép học sinh được lựa chọn cách thể hiện sản phẩm dựa trên sở thích, khả năng của bản thân.
Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, tuỳ mục tiêu cụ thể, giáo viên có thể đánh giá học sinh theo các khía cạnh khác nhau, bằng các phương pháp và công cụ khác nhau, nhưng phải hướng đến việc giúp học sinh tiến bộ so với chính bản thân. Kết quả đánh giá giúp giáo viên xác định được mức độ học tập khác nhau của học sinh, nhận ra khi học sinh cần giúp đỡ và có phản hồi kịp thời để giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập tốt nhất trong khả năng của học sinh. 
Như vậy, trong giáo dục STEM, việc tổ chức dạy học phân hóa có thể triển khai theo hướng phân hóa học sinh theo mức độ nhận thức, phân hóa về nội dung dạy học, phân hóa về sản phẩm học tập và phân hóa thông qua công cụ đánh giá… nhằm kích thích hứng thú, sở thích và phát huy được hết năng lực trí tuệ nổi trội ở mọi học sinh.
c) Giáo dục STEM và dạy học dự án
Dạy học dự án là phương pháp dạy học tích cực trong đó có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Thực hiện các dự án học tập giúp học sinh có tính tự lực cao trong quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. 
Dạy học dự án có thể áp dụng cho bất kỳ môn học nào ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh giải quyết một vấn đề thực tiễn. Thực hiện các dự án học tập để lồng ghép các bài học trong thế giới thực là một trong các hình thức triển khai hiệu quả trong giáo dục STEM nhằm tăng cường các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống.
d) Giáo dục STEM và hoạt động trải nghiệm (thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - cấp tiểu học)  
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học [3] do giáo viên định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với thực tế, thể hiện các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi. 
Hoạt động trải nghiệm được tổ chức đa dạng, phong phú với các hoạt động trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học. Nội dung của hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học xoay quanh mối quan hệ giữa học sinh với bản thân mình, học sinh với môi trường xã hội, học sinh với môi trường tự nhiên và học sinh với thế giới nghề nghiệp. 
Với các đặc trưng nêu trên, một số hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học có thể triển khai theo định hướng giáo dục STEM.


CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 1
1. Hãy phân tích vai trò của giáo dục STEM ở cấp tiểu học đối với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. Hãy phân biệt quy trình nghiên cứu khoa học và quy trình thiết kế kĩ thuật về mặt mục tiêu và cách thức tiến hành.
3. Tại cơ sở giáo dục (trường) mà Thầy/Cô đang công tác, có những thuận lợi và khó khăn gì về mặt cơ sở vật chất đối với việc triển khai giáo dục STEM? Thầy/Cô đề xuất giải pháp nào để phát huy thuận lợi và khắc phục hạn chế cho cơ sở mình?


CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM CẤP TIỂU HỌC
Trong chương này trình bày hai nội dung lớn là xây dựng các chủ đề STEM và tổ chức dạy học các chủ đề STEM theo hình thức bài học STEM hoặc hoạt động trải nghiệm STEM.
2.1. Xây dựng chủ đề STEM cấp tiểu học
2.1.1. Định hướng xây dựng chủ đề STEM cấp tiểu học
Chủ đề STEM là chủ đề hướng tới việc vận dụng tích hợp kiến thức thuộc các lĩnh vực Toán, Khoa học, Kĩ thuật và Công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể; khi có sự tham gia của cả bốn thành tố S, T, E, M thì gọi là chủ đề STEM đầy đủ, nếu chỉ có 2 hoặc 3 thành tố là chủ đề STEM khuyết.
Chủ đề STEM là cơ sở để triển khai các hoạt động giáo dục STEM ở cấp tiểu học theo nhiều hình thức tổ chức khác nhau như: dạy học các môn học theo bài học STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
Để xây dựng chủ đề STEM, cần có định hướng về nội dung và hình thức triển khai, thời lượng và thời gian tiến hành. Các chủ đề STEM cấp tiểu học được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí [11]: 
· Chủ đề STEM được thiết kế và tổ chức sao cho học sinh có cơ hội khám phá kiến thức kĩ năng trong chương trình môn học, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
· Nội dung yêu cầu sự tích hợp tối thiểu hai thành tố trong STEM, bám sát chương trình giáo dục phổ thông ở cấp tiểu học.
· Phương pháp dạy học trong chủ đề STEM đưa học sinh vào hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động, trải nghiệm, thực hành thí nghiệm và thực hiện/chế tạo sản phẩm. 
· Hình thức tổ chức hoạt động trong chủ đề STEM lôi cuốn học sinh vào hoạt động nhóm kiến tạo.
· Kế hoạch tổ chức hoạt động trong chủ đề STEM cần tính đến các phương án có nhiều đáp án đúng và coi sự thất bại như là một phần cần thiết trong học tập.

2.1.2. Quy trình xây dựng chủ đề STEM 
Khi xây dựng chủ đề STEM cần xác định các nội dung chính sau:
- Tên chủ đề: là từ hay cụm từ khái quát cho nội dung của chủ đề hay hoạt động chính được thực hiện trong chủ đề. Tên của chủ đề nên ngắn gọn, định hướng mục tiêu, nội dung chính hay sản phẩm của chủ đề, hấp dẫn và gợi hứng thú cho học sinh.
- Nội dung tích hợp trong chủ đề:
Nêu các nội dung trong các môn học thuộc các lĩnh vực STEM được tích hợp trong chủ đề. Nội dung tích hợp có thể là kiến thức, kĩ năng (thông qua yêu cầu cần đạt) của các môn học đang học hoặc/và đã học. Nếu phần lớn kiến thức để giải quyết vấn đề đặt ra trong chủ đề STEM tập trung trong một môn học thì có thể tổ chức thành bài học STEM và thực hiện thay thế bài học thông thường trong môn học đó (môn học này gọi là môn học chủ đạo). Nếu các kiến thức chủ yếu sử dụng thuộc nhiều môn học hoặc có thể thêm các kiến thức mở rộng thì có thể tổ chức thành hoạt động trải nghiệm STEM. Nếu các nội dung kiến thức có tính mới, tính thử thách, khám phá công nghệ, khám phá khoa học thì tổ chức thành hoạt động nghiên cứu khoa học.
Để xây dựng chủ đề STEM có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tìm ý tưởng cho chủ đề STEM 
Bước 2: Xây dựng tình huống có vấn đề
Bước 3: Xây dựng tiêu chí sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề
Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học/giáo dục
a) Tìm ý tưởng cho chủ đề STEM 
Ý tưởng cho chủ đề STEM là yếu tố quan trọng, quyết định tới tính hấp dẫn, khả thi của chủ đề STEM. Ý tưởng chủ đề STEM có thể được hình thành dựa vào nhiều cách, trong đó một số cách phổ biến có thể đề cập như:
- Dựa vào những nội dung có tính ứng dụng, có tính liên hệ thực tiễn, các phần thực hành thí nghiệm trong chương trình các môn học.
- Xuất phát từ việc đáp ứng một số nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày, trong sản xuất, trong cuộc sống, trong học tập; những tin tức về các vấn đề thực tiễn trên các phương tiện truyền thông.
- Thông qua những câu chuyện về các phát minh của các nhà khoa học nổi tiếng dẫn đến nhu cầu mong muốn thử nghiệm, chứng minh thông qua các chủ đề giáo dục STEM.
- Tham khảo ý tưởng từ những chủ đề, hoạt động, dự án có sẵn trong các nguồn tài liệu trong nước và quốc tế (tài liệu tập huấn, sách tham khảo, báo và tạp chí, internet,...).
- Trong mỗi giờ dạy các môn học thuộc lĩnh vực STEM, giáo viên luôn luôn đặt câu hỏi “những kiến thức đã học trong bài được ứng dụng ở đâu trong thực tiễn, có thể dùng nó để giải quyết những vấn đề gì”. Đặc biệt là những câu hỏi liên hệ, vận dụng vào bối cảnh thực tiễn địa phương, nhà trường.
b) Xây dựng tình huống có vấn đề
Dựa trên ý tưởng chủ đề STEM, giáo viên xây dựng một tình huống cụ thể mang tính thực tiễn khiến học sinh nhận ra nhu cầu cần thực hiện một nhiệm vụ cụ thể để giải quyết vấn đề. Nhiệm vụ học tập phải bao gồm các yêu cầu cụ thể về sản phẩm, trong đó để hoàn thành nhiệm vụ học sinh cần liên hệ và vận dụng kiến thức các môn học thuộc lĩnh vực STEM. Tình huống đặt ra cần có tiềm năng trong việc khuyến khích học sinh hoạt động và vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau, có tính khả thi về thời gian, phù hợp với năng lực của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và địa phương,.... Ngoài ra, các tình huống cũng cần phù hợp với sở trường, đặc điểm của đối tượng học sinh, tạo ra sự quan tâm, hứng thú của học sinh thông qua việc thấy được ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện.
c) Xây dựng tiêu chí sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề
Tiêu chí của sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề trong chủ đề STEM là yếu tố quan trọng có vai trò định hướng mục tiêu, nội dung chủ đề, định hướng để học sinh thực hiện tạo ra sản phẩm thông qua đó đạt được mục tiêu dạy học.
Giáo viên cần xác định các tiêu chí cụ thể cho sản phẩm sao cho:
- Học sinh cần huy động kiến thức đã học hoặc khám phá/hình thành được kiến thức mới để đáp ứng các yêu cầu sản phẩm do giáo viên đưa ra. 
- Học sinh vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất được các giải pháp có tính khoa học và khả thi; chế tạo sản phẩm; cải tiến, phát triển sản phẩm.
- Thông qua việc thực hiện các hoạt động được thiết kế trong chủ đề, học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung, bao gồm năng lực hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo.
d) Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học/giáo dục
(trình bày chi tiết theo từng hình thức ở mục 2.2)
2.2. Tổ chức dạy học chủ đề STEM
Ở cấp tiểu học, các chủ đề STEM chủ yếu tổ chức theo hình thức bài học STEM hoặc hoạt động trải nghiệm STEM.
2.2.1. Tổ chức dạy học bài học STEM 
a) Cấu trúc các hoạt động trong bài học STEM
Theo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy trong phụ lục 3 của Công văn 2345/BGDDT-GDTH (V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học) đã chỉ ra trong một bài học thường gồm 4 loại hoạt động dạy học chủ yếu là:
- Hoạt động: Mở đầu.
- Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (đối với bài hình thành kiến thức mới).
- Hoạt động: Luyện tập, thực hành.
- Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm (nếu có).
Trong đó, hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động mở đầu (khởi động, kết nối); hình thành kiến thức mới (trải nghiệm, khám phá; phân tích, hình thành kiến thức mới); hoạt động luyện tập, thực hành và hoạt động vận dụng, ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề trong đời sống thực tế.
Đối với những bài học được tổ chức dưới dạng bài học STEM, thực chất là thay vì tổ chức các hoạt động khám phá kiến thức thông thường sau đó luyện tập vận dụng những kiến thức mới đó, thì giáo viên tổ chức dạy học bằng cách: xuất phát từ một tình huống, vấn đề thực tiễn xác định vấn đề cần giải quyết, từ đó chuyển giao thành nhiệm vụ cụ thể là tạo ra một sản phẩm nào đó để giải quyết vấn đề thực tiễn đã xác định bằng cách vận dụng kiến thức của bài học cũng như kiến thức thuộc các lĩnh vực khác trong giáo dục STEM.
So sánh các hoạt động dạy học chủ yếu trong bài học thông thường với các hoạt động học trong bài học STEM theo quy trình thiết kế kĩ thuật (hướng dẫn trong Công văn 3089), có thể chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt như sau:
- Thứ nhất, nếu ở bài học thông thường, giáo viên có thể mở đầu vào bài theo nhiều cách khác nhau thì với bài học STEM, điểm xuất phát phải là từ một vấn đề cần giải quyết; vấn đề này thường gắn với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với nội dung bài học và đối tượng học sinh.
- Thứ hai, cùng có hoạt động với mục đích luyện tập, vận dụng kiến thức, nhưng trong bài học STEM việc vận dụng yêu cầu tập trung để giải quyết vấn đề cụ thể đã xác định ban đầu thông qua đề xuất giải pháp, chế tạo thử nghiệm và đánh giá; ngoài ra học sinh còn phải vận dụng phối hợp thêm những kiến thức, kĩ năng khác nữa thuộc các lĩnh vực của STEM.
Như vậy, xét về bản chất và sự tương ứng thì bài học STEM, học sinh cũng cần thực hiện các hoạt động như các hoạt động học chủ yếu theo hướng dẫn trong Công văn 2345/BGDĐT-GDTH, tuy nhiên các hoạt động này cần kết nối với nhau dựa trên vấn đề được đặt ra từ đầu.
Chính vì vậy khi trình bày các hoạt động trong bài học STEM ở cấp tiểu học, chúng ta cũng trình bày theo cấu trúc các hoạt động cốt lõi theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH, tuy nhiên cần chú ý và làm rõ yêu cầu hoạt động trong đó để thể hiện được là bài học STEM. Cụ thể như sau:
1. Hoạt động Mở đầu: trong hoạt động này, giáo viên cần đưa ra được tình huống có vấn đề, cần giải quyết và giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh là tạo ra một sản phẩm nào đó để giải quyết vấn đề đặt ra. Sản phẩm này cũng cần được mô tả rõ các tiêu chí (yêu cầu cần thỏa mãn, có vai trò như mục tiêu nhắm đến và là cơ sở để huy động kiến thức, kĩ năng khi thiết kế và thực hiện).
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: giáo viên tổ chức hoặc hướng dẫn học sinh học kiến thức mới của bài học, sử dụng để giải quyết vấn đề đặt ra.
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành, vận dụng, trải nghiệm: Trình bày các hoạt động luyện tập, thực hành, vận dụng, trải nghiệm gồm:
- Đề xuất giải pháp, lập kế hoạch thực hiện;
- Thực hiện luyện tập, thực hành, vận dụng thông qua việc chế tạo, thử nghiệm, đánh giá (đối với quy trình thiết kế kĩ thuật) hoặc đề xuất và thực hiệm thí nghiệm, ghi nhận dữ liệu và kết luận (quy trình nghiên cứu khoa học).
- Học sinh đại diện cho các nhóm chia sẻ, báo cáo, điều chỉnh, làm nổi bật “đầu ra” của hoạt động dạy học là nhằm tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức đã học để phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh từ trong thực tế của cuộc sống.


Kế hoạch tổ chức bài dạy chủ đề STEM theo quy trình nghiên cứu khoa học và quy trình thiết kế kĩ thuật có thể được vận dụng phù hợp với khung kế hoạch bài dạy trong công văn 2345 như mô tả ở Bảng 2.1:
Bảng 2.1: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÀI DẠY CHỦ ĐỀ STEM
THEO KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY TRONG CÔNG VĂN 2345
	Hoạt động theo khung KHBD theo CV 2345
	Hoạt động theo Quy trình NCKH
	Hoạt động theo Quy trình TKKT
	Ghi chú

	Yêu cầu cần đạt của bài học
	Mô tả theo định hướng khám phá kiến thức mới.
	Mô tả theo định hướng tạo ra sản phẩm thông qua việc khám phá kiến thức mới hoặc vận dụng kiến thức đã có.
	

	Đồ dùng dạy học
	Mô tả theo định hướng đồ dùng thiết bị cần cho thí nghiệm.
	Mô tả theo định hướng nguyên vật liệu, thiết bị gia công để tạo sản phẩm.
	Xuất phát từ thực tiễn đồ dùng dạy học hiện có của nhà trường hoặc xã hội hóa.

	Hoạt động mở đầu
	Quan sát và đặt câu hỏi
Học sinh quan sát các hiện tượng xung quanh để các em có thể nảy sinh vấn đề và đặt được câu hỏi mà câu trả lời cần liên quan đến bài học.
	Xác định vấn đề
Đưa ra tình huống có vấn đề cần giải quyết và giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh chế tạo sản phẩm để giải quyết vấn đề đặt ra.
	Khởi động, kết nối vấn đề thực tiễn với chủ đề bài học STEM.

	Thực hành, hình thành kiến thức mới 
	Đưa ra dự đoán và Đề xuất phương án
Mục tiêu là học sinh phân tích, hình thành kiến thức mới.
Học sinh đưa ra dự đoán cụ thể để tìm câu trả lời và đề xuất (hoặc giáo viên hỗ trợ định hướng) phương án thí nghiệm; kiểm tra dự đoán bằng cách thực hiện thí nghiệm và phân tích để rút ra kết luận.
	Nghiên cứu kiến thức nền và Đề xuất và lựa chọn giải pháp
Mục tiêu là học sinh được trải nghiệm, khám phá.
Khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức để đề xuất và lựa chọn giải pháp thiết kế sản phẩm phù hợp theo tiêu chí.
Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm
Học sinh chế tạo sản phẩm và tự đánh giá theo tiêu chí giải pháp đã đề xuất.
	Đề xuất dưới dạng các nhiệm vụ học tập trải nghiệm thực tế qua thí nghiệm, khám phá thiên nhiên, chế tạo, thăm quan,…

	Hoạt động luyện tập
	Chia sẻ và thảo luận
Mục tiêu giúp học sinh củng cố lại các khái niệm hay kiến thức đã chiếm lĩnh được.
Học sinh chia sẻ và báo cáo kết quả cũng như quá trình khám phá/lĩnh hội kiến thức mới.
	Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
Mục tiêu giúp học sinh củng cố lại các khái niệm hay kiến thức đã chiếm lĩnh được.
Học sinh chia sẻ và báo cáo quá trình chế tạo, thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chí.
	Có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm, vấn đáp trong quá trình học sinh trình bày để củng cố kiến thức cho học sinh.

	Hoạt động vận dụng, ứng dụng
	Đề xuất vận dụng kiến thức vào giải thích các hiện tượng hoặc các vấn đề thực tiễn.
	Đề xuất cải tiến sản phẩm  phù hợp với người thân, gia đình và cộng đồng.
	Đưa học sinh vào các tình huống mới để học sinh phát hiện và giải quyết những vấn đề trong đời sống thực tế liên quan đến kiến thức, sản phẩm đã thực hiện.


Trong tài liệu này, bài học STEM ở cấp tiểu học chủ yếu được xây dựng theo quy trình thiết kế kĩ thuật. Các hoạt động ứng với cấu trúc của bài học dựa theo hướng dẫn trong Công văn 2345/BGDĐT-GDTH được trình bày ở Bảng 2.2:
Bảng 2.2 Cấu trúc các hoạt động trong bài học STEM 
	Các hoạt động học trong bài học STEM 
	Các hoạt động học 
theo CV 2345/BGDĐT-GDTH

	Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)
	Hoạt động 1: Mở đầu

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
b) Chế tạo sản phẩm, thử nghiệm và đánh giá
c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
	Hoạt động 3: Luyện tập

	
	Hoạt động 4: Vận dụng


b) Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học
Sự chênh lệch khác biệt về khả năng tư duy, về các năng lực nơi học sinh lớp đầu cấp tiểu học (lớp 1, lớp 2) so với các học sinh cuối cấp (lớp 4, lớp 5) đòi hỏi một sự phân tách mức độ tác động của giáo viên cũng như mức độ yêu cầu cụ thể trong các hoạt động học của học sinh. Nếu như học sinh lớp đầu cấp thiên về các hoạt động thực hành đơn giản, chỉ cần kể lại được theo những gì quan sát thấy, lặp lại và có thể là thay đổi một cách sáng tạo những gì đã được giáo viên chỉ dẫn, gợi ý, … thì học sinh cuối cấp sẽ cần được thúc đẩy để phát triển khả năng diễn đạt (năng lực giao tiếp), bước đầu đưa ra được những lập luận có tính thuyết phục, lí giải được những chọn lựa, hành động trong thao tác thực hành,… tiến đến phát triển ý tưởng, cải tiến giải pháp,…
Sau đây là bảng đối chiếu và mô tả những khác biệt của hai mức độ: mức 1 và mức 2. Trong đó, mức 1 được đề nghị áp dụng cho học sinh lớp 1, lớp 2; còn mức 2 dành cho học sinh lớp 4, lớp 5. Riêng học sinh lớp 3 thì tùy trường hợp, một số chủ đề STEM có thể triển khai sẽ thành bài học STEM hoặc hoạt động trải nghiệm STEM ở mức 1 và một số chủ đề khác ở mức 2.
Lưu ý rằng người giáo viên hoàn toàn có thể linh hoạt khi chọn triển khai giáo dục STEM theo mức độ mà mình cho rằng phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh do mình đang phụ trách giảng dạy.
	Các hoạt động
	Mức 1
	Mức 2

	Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)

	Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)

	a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
	-  Mô tả cách thực hiện (theo gợi ý của giáo viên) và giải thích tại sao cần làm như vậy (bằng lời nói và ở mức đơn giản).
-  Chỉ và kể tên các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.
	-  Đề xuất ý tưởng giải pháp (lời nói, hình vẽ minh họa,…)
-  Chọn giải pháp phù hợp và giải thích lựa chọn này.
-  Nêu các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.
-  Phác thảo bản vẽ gồm hình sản phẩm dự kiến và ghi chú thích các vật liệu, các bước thực hiện.

	b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá
	-    Chế tạo sản phẩm với sự hỗ trợ của giáo viên.
-    Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.
	-    Chế tạo sản phẩm theo bản vẽ đã được giáo viên chấp nhận.
-    Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

	c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
	-    Chia sẻ và thảo luận về sản phẩm đã làm.
	-    Chia sẻ và thảo luận về sản phẩm đã làm.
-    Đề xuất cải tiến.


c) Gợi ý khung kế hoạch bài dạy STEM
BÀI HỌC STEM/HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM: …..
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp: …
	Thời lượng: … tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung …….. (môn …..)

	Mô tả bài học:
Nội dung môn … có yêu cầu cần đạt như sau:
-
Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM /hoạt động trải nghiệm STEM“…”, học sinh sẽ ….

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:



	 
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Tự nhiên và Xã hội/Khoa học
	 

	Môn học
tích hợp
 
 
	Mĩ thuật
	 

	
	Toán
	-

	
	Tin học/Công nghệ
	 



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Yêu cầu cần đạt trong môn chủ đạo và các môn tích hợp
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.
- Các video hướng dẫn học sinh …
- Nguyên vật liệu giáo viên cung cấp các nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	 
	 
	 


2. Chuẩn bị của học sinh
- Giao cho mỗi nhóm tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu (nội dung cụ thể được mô tả ở trên)
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
 
b) Giao nhiệm vụ
 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp

b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
 
IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
 
2. Phiếu đánh giá
 
3. Sản phẩm minh họa
 


2.2.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM
Với các hoạt động trải nghiệm STEM, học sinh vận dụng các kiến thức đã học thuộc các môn học thuộc lĩnh vực STEM để giải quyết các vấn đề đặt ra. Tùy từng vấn đề và đối tượng, điều kiện cụ thể mà có thể cần sử dụng cả kiến thức ngoài chương trình mà phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh.
Các hoạt động trải nghiệm STEM tổ chức theo quy trình thiết kế kĩ thuật có thể tổ chức theo các bước như sau:
- Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)
- Hoạt động 2: Đề xuất và lựa chọn giải pháp
- Hoạt động 3: Chế tạo sản phẩm, thử nghiệm và đánh giá
- Hoạt động 4: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
2.3. Đánh giá trong giáo dục STEM 
 Việc đánh giá kết quả học tập trong giáo dục STEM ở tiểu học theo mục tiêu phát triển phẩm chất năng lực tuân theo các quy định đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá học sinh tiểu học [6].
2.3.1 Nội dung đánh giá trong giáo dục STEM
Trong tổ chức các bài học/hoạt động giáo dục STEM, cũng như tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục trong chương trình giáo dục ở trường tiểu học hiện nay thực hiện đánh giá các nội dung sau:
- Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
- Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi như sau:
+ Những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
+ Những năng lực cốt lõi: gồm các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và các năng lực đặc thù (ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất).
Việc đánh giá căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
2.3.2. Hình thức và phương pháp đánh giá trong giáo dục STEM
Thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục STEM thông qua sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp. Đối tượng tham gia đánh giá gồm giáo viên, học sinh và cả phụ huynh học sinh tùy từng trường hợp. Trong các môn học cụ thể, giáo viên tổ chức hình thức đánh giá định kì theo hướng dẫn chung.
 Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh trong các hoạt động giáo dục STEM gồm:
- Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình thảo luận làm việc nhóm; khi học sinh báo cáo, nhận xét, đánh giá sản phẩm, giải pháp đề xuất, sản phẩm chế tạo ra. Có thể sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại các biểu hiện của học sinh để sử dụng làm minh chứng đánh giá.
- Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh: Giáo viên đưa ra các nhận xét, đánh giá về các sản phẩm, kết quả hoạt động của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có liên quan; Đồng thời giáo viên cũng tổ chức cho học sinh tự đánh giá. Có thể sử dụng các phiếu đánh giá có các tiêu chí đánh giá và các mức độ đánh giá cụ thể.
- Phương pháp vấn đáp: Giáo viên trao đổi với học sinh thông qua việc hỏi-đáp, thảo luận chung cả lớp để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời. Giáo viên sử dụng các câu hỏi để thực hiện phương pháp đánh giá này.
- Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng các bài kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về các nội dung giáo dục cần đánh giá.
2.3.3. Công cụ đánh giá trong giáo dục STEM
Trong tổ chức bài học/hoạt động trải nghiệm STEM, tùy theo mục đích và các phương pháp đánh giá lựa chọn mà sử dụng các công cụ đánh giá với nội dung cụ thể khác nhau cho phù hợp. Các công cụ đánh giá thường sử dụng như:
- Các câu hỏi để đánh giá kiến thức nền, năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.
- Phiếu đánh giá có các tiêu chí với các mức độ khác nhau (gọi là bảng kiểm, thang đo hoặc phiếu đánh giá theo tiêu chí), căn cứ vào các tiêu chí và mức độ giao viên, học sinh có thể đối chiếu để đánh giá các hành vi, thái độ hay sản phẩm của mình hoặc của các học sinh khác.
- Hồ sơ học tập, sổ nhật kí.
Tuy nhiên, trong tổ chức các hoạt động giáo dục STEM ở cấp tiểu học chủ yếu thường sử dụng các công cụ như câu hỏi, bảng kiểm, thang đo.
Ví dụ 1: Bảng kiểm đánh giá sản phẩm Máy tính cộng trừ:
Hãy vẽ hình mặt cười nếu sản phẩm đạt tiêu chí, hình mặt mếu nếu sản phẩm không đạt tiêu chí.
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	Máy tính thực hiện được phép cộng và phép trừ hai số trong phạm vi 10.
	 
	 

	Máy tính biểu thị được phép tính theo đúng cách trình bày trên 1 dòng (thứ tự của các số và các dấu cộng, trừ, bằng).
	 
	 

	Máy tính được trang trí sinh động và sáng tạo (có hình yêu thích như con vật, bông hoa, dụng cụ học tập,...)
	 
	 


         Ví dụ 2: Thang đo đánh giá sản phẩm Máy tính cộng trừ:
Đánh dấu [x] vào mức độ đạt được của sản phẩm ở mỗi tiêu chí.
	Tiêu chí
 
	Mức độ

	
	(Tốt)
	(Đạt)
	(Chưa đạt)

	Máy tính thực hiện được phép cộng và phép trừ hai số trong phạm vi 10.
	 
	 
	 

	Máy tính biểu thị được phép tính theo đúng cách trình bày trên 1 dòng (thứ tự của các số và các dấu cộng, trừ, bằng).
	 
	 
	 

	Máy tính được trang trí sinh động và sáng tạo (có hình yêu thích như con vật, bông hoa, dụng cụ học tập,...)
	 
	 
	 


Việc xây dựng các phiếu đánh giá như bảng kiểm, thang đo cần chú ý:
- Xác định rõ mục đích, nội dung, phương pháp quan sát (ngẫu nhiên hay có chủ định), đối tượng cần quan sát, thời gian quan sát.
- Số lượng và cách diễn đạt tiêu chí, mức độ:
+ Số lượng các tiêu chí đánh giá chỉ nên trong khoảng từ 3 cho đến 8 tiêu chí mỗi hoạt động hay sản phẩm. Vì nếu nhiều quá sẽ khó quan sát và đánh giá hết được. Nên tập trung vào những đặc điểm nổi bật của các hoạt động hoặc sản phẩm đánh giá.
+ Cần diễn đạt các tiêu chí ngắn gọn, rõ ràng, sao cho có thể quan sát được ở sản phẩm hoặc hành vi học sinh. Các tiêu chí cần được xác định sao cho đủ khái quát để tập trung vào những đặc điểm nổi bật của các hoạt động/ sản phẩm, nhưng cũng cần biểu đạt cụ thể để dễ hiểu và quan sát được dễ dàng, tránh sử dụng những từ ngữ mơ hồ làm che lấp những dấu hiệu đặc trưng của tiêu chí, làm giảm sự chính xác và hiệu quả của đánh giá.
Có thể tổng kết các phương pháp và công cụ đánh giá theo các mục đích đánh giá trong tổ chức các hoạt động giáo dục STEM như bảng bên dưới:
	Hoạt động
	Mục đích đánh giá
	Phương pháp
	Công cụ
	Người
đánh giá

	Mở đầu (Xác định vấn đề)
	Đánh giá kiến thức đã học, kinh nghiệm thực tiễn và các kĩ năng liên quan cần sử dụng trong bài học.
	Phương pháp viết, vấn đáp,…

 
	- Câu hỏi tự luận, trắc nghiệm
- Bảng hỏi KWL
- Kĩ thuật công não viết
- Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Giáo viên.
 
 
 

	
	
	Phương pháp vấn đáp.
	- Câu hỏi (dưới dạng đàm thoại, kĩ thuật công não nói, trò chơi,…)
- Phiếu hỏi
	Giáo viên.
 

	Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
 
	Đánh giá kiến thức nền của học sinh.
	Phương pháp viết.
	Câu hỏi, bài tập (thiết kế thành các phiếu học tập).
Bài kiểm tra
	Giáo viên.
 

	
	Đánh giá kĩ năng thực nghiệm, hợp tác.
	Phương pháp quan sát (quan sát hoạt động của học sinh).
	Bảng kiểm.
Thang đo.
	Giáo viên.
 

	Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
 
	Đánh giá bản vẽ/ bản trình bày giải pháp theo yêu cầu.
	Phương pháp quan sát (bản vẽ/ bản trình bày giải pháp), viết,...
	Bảng kiểm.
	Giáo viên.
Học sinh tự đánh giá. 
Học sinh đánh giá đồng đẳng

	
	Đánh giá mức độ hiểu rõ kiến thức, biện pháp đề xuất, khả năng vận dụng kiến thức vào đề xuất giải pháp, thực hiện chế tạo sản phẩm
	Phương pháp quan sát (học sinh trình bày).
Phương pháp hỏi đáp (thảo luận chung cả lớp, giáo viên và học sinh khác đặt câu hỏi làm rõ, phản biện và nhóm trình bày trả lời).
	Câu hỏi tự luận.
	Giáo viên.
Học sinh đánh giá đồng đẳng.

	
	Đánh giá sản phẩm thử nghiệm theo tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phương pháp quan sát (quan sát sản phẩm chế tạo).
	Phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric).
Bảng kiểm.
	Học sinh tự đánh giá.

	
	Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng vận dụng kiến thức vào chế tạo sản phẩm, khả năng giải quyết vấn đề trong quá trình chế tạo sản phẩm và ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm.
	Phương pháp quan sát (trình bày, sản phẩm) (thông qua sản phẩm STEM của bài học).
	Câu hỏi tự luận.
	Giáo viên.
Học sinh đánh giá đồng đẳng.

	
	Đánh năng lực hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề...
	Phương pháp quan sát
	Thang đo.
Bảng kiểm. Phiếu đánh giá theo tiêu chí.
 
	Giáo viên.
Học sinh tự đánh giá.
Học sinh đánh giá đồng đẳng.


 


CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 2
1. Ở cấp tiểu học, những môn học nào phù hợp để triển khai giáo dục STEM? 
2. Căn cứ vào đâu để tổ chức bài học STEM, Trải nghiệm STEM, Nghiên cứu khoa học?
3. Căn cứ vào đâu để xác định vấn đề và mục tiêu của bài học STEM?
4. Nêu các hoạt động dạy học chính trong các trường hợp:
- Bài học STEM;
- Hoạt động trải nghiệm STEM.
5. Tổ chức dạy học các chủ đề STEM ở các khối lớp có như nhau không? Tại sao? Thầy/Cô có đề xuất gì thêm trong công tác tổ chức dạy học các chủ đề STEM?
6. Trong giáo dục STEM, cần lưu ý đánh giá những nội dung nào? Theo Thầy/Cô, nên ưu tiên sử dụng các hình thức và công cụ nào?


CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ STEM TIỂU HỌC
Với từng khối lớp, giáo viên căn cứ vào yêu cầu cần đạt, nội dung cụ thể trong các môn học thuộc lĩnh vực STEM và mối liên hệ giữa các nội dung đó với các vấn đề thực tiễn hoặc các sản phẩm đã có trong thực tế để xác định vấn đề cần giải quyết và đề xuất các ý tưởng cho chủ đề STEM. Ngoài ra khi đề xuất các chủ đề STEM cần chú ý đến các đặc điểm của đối tượng học sinh, điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường,… để xây dựng các hoạt động cho phù hợp. 
Nội dung dưới đây định hướng các môn học thuộc lĩnh vực STEM theo từng khối lớp và chỉ ra một số nội dung trong các môn học của từng khối lớp phù hợp để xây dựng các chủ đề STEM.
3.1. Định hướng và giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 1
3.1.1. Định hướng lựa chọn chủ đề STEM lớp 1
Bước vào lớp 1, học sinh đầu cấp tiểu học bắt đầu làm quen với chữ cái, ghép vần, tập đọc, tập viết chữ và con số. Chính vì vậy mà chương trình 2018 dành hẳn nửa lượng thời gian gồm 420 tiết cho môn Tiếng Việt. Tương đương với thời lượng này, 420 tiết nữa dành cho sáu môn học còn lại gồm có Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật và Hoạt động trải nghiệm. Thường thì phải sau vài tháng học lớp 1, trẻ mới có thể diễn đạt ý kiến bằng lời nói, đọc được văn bản ngắn, viết được một vài câu đơn giản.
Do vậy, sự có mặt của các môn học ở lớp 1 có liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục STEM còn rất khiêm tốn:
Môn Toán: học sinh bắt đầu làm quen với chữ số, phép toán cộng và phép toán trừ (chuyển từ phép đếm sang phép cộng), làm quen với một số hình học cơ bản và ghép các hình này để tạo thành một hình mới có ý nghĩa hoặc dùng để trang trí. Môn học này ứng với thành tố M-Toán học trong giáo dục STEM.
Các ví dụ sau gợi ý một số chủ đề STEM bám sát các nội dung trong môn Toán: 
- Yêu cầu cần đạt “Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10” có thể gắn với nhiệm vụ tìm các cách tách một số trong phạm vi 10 thành hai số và hoạt động khám phá kiến thức liên quan đến nhiệm vụ này phù hợp để xây dựng chủ đề STEM làm thước tách gộp. Đây là một dụng cụ hỗ trợ thực hành tách số cũng như gộp số (bước đầu hình thành bảng cộng).
- Yêu cầu cần đạt “Nhận dạng được hình vuông” gắn với hoạt động khám phá cấu tạo chong chóng có phần chính là tấm bìa giấy hình vuông.
- Yêu cầu cần đạt “Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình phẳng” kết hợp với sử dụng các bìa giấy hình chữ nhật phù hợp để tạo ra dụng cụ gấp áo.
- Yêu cầu cần đạt “Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10” phù hợp để xây dựng chủ đề STEM làm máy tính cộng trừ bằng các ly giấy xếp lồng vào nhau và đọc phép tính trên một dòng.
- Yêu cầu cần đạt “Nhận dạng được khối lập phương, khối hộp chữ nhật” được vận dụng vào làm hộp sơ cứu có các vách ngăn để đựng các dụng cụ sơ cứu có kích thước tương thích. Khi kết hợp thêm yêu cầu cần đạt “Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: trên - dưới, phải - trái, trước - sau, ở giữa”, học sinh có thể làm mô hình đèn giao thông có các khối xoay quanh trục để biểu thị thấy đèn đỏ 🡪 hành động dừng lại, thấy đèn vàng 🡪 hành động chuẩn bị dừng,…
- Học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt “Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ” và “Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày)” khi tự làm tờ lịch và bố trí các thông tin cần đọc trên tờ lịch ở vị trí phù hợp. 
- Tương tự, yêu cầu cần đạt liên quan đến đọc giờ trên đồng hồ gắn với ý tưởng làm chiếc đồng hồ có kim giờ xoay quanh tâm, còn hình dạng đồng hồ được học sinh tự chọn từ các hình phẳng cơ bản.
Môn Tự nhiên và Xã hội có phần Tự nhiên chiếm khoảng một nửa nội dung môn học với ba chủ đề: Thực vật và động vật, Con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời. Phần tự nhiên của môn học này đại diện cho thành tố S-Khoa học trong giáo dục STEM. Trong đó, học sinh có thể khám phá một số hiện tượng khoa học tự nhiên đơn giản và vận dụng vào thực hành.
Các ví dụ sau gợi ý một số chủ đề STEM được chỉ ra từ nội dung phần Tự nhiên trong môn Tự nhiên và Xã hội: 
- Yêu cầu cần đạt “Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây thường gặp” được học sinh vận dụng để làm mô hình cây thông giáng sinh, trang trí vào dịp Noel;
- Yêu cầu cần đạt “Mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm qua quan sát thực tế, tranh ảnh hoặc video” và “So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng và các vì sao)” có thể được xây dựng thành chủ đề STEM trong đó học sinh làm mô hình khung cửa sổ giới thiệu bầu trời vào ban đêm và ban ngày với các đặc trưng giúp phân biệt (màu sắc, hình ảnh minh họa,…)
- Yêu cầu cần đạt “Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng”, “Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà” là điểm tựa để xây dựng chủ đề chậu cây tự chế từ vật liệu tái chế, bảo đảm cung cấp nước đủ và đều cho cây nhưng vẫn tiết kiệm được nước.  
- Yêu cầu cần đạt “Xác định được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; liên hệ với những hoạt động hằng ngày của bản thân và đưa ra được hoạt động nào cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh” gắn với kiến thức về việc tạo mô hình ghép từ các hình phẳng (hình chữ nhật hình tròn,…) có khớp xoay để biểu thị được tư thế của người khi tham gia các hoạt động vận động thể thao có lợi cho sức khỏe.
Môn Mĩ thuật bao gồm hai mạch nội dung chính là Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, nhằm phát triển năng lực mĩ thuật cho học sinh. Đặc biệt mạch nội dung môn Mĩ thuật ứng dụng gắn liền với hoạt động thực hành và giúp phát triển thành phần năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ nên có ưu thế trong giáo dục STEM. Mặt khác, nội dung thực hành trong môn Mĩ thuật ở lớp 1 có Thể loại Thủ công và hoạt động thực hành của học sinh là Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D, 3D bao gồm các hình thức làm đồ chơi, đồ dùng học tập nên liên quan đến thao tác tay và việc sử dụng các dụng cụ, tức là thành tố E-Kĩ thuật trong giáo dục STEM. Bên cạnh đó, định hướng chọn lựa làm Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo; vật liệu sưu tầm, tái sử dụng, gắn liền với hiểu biết về vật liệu, hay còn là yếu tố E-Công nghệ trong giáo dục STEM.
Như vậy, ba môn học nói trên gần như hoàn toàn phù hợp và thuận lợi trong việc xây dựng hoạt động trải nghiệm STEM cho học sinh lớp 1. Tuy nhiên, hoạt động trải nghiệm STEM dành cho học sinh lớp 1 chỉ nên ở hai dạng thức cụ thể:
- Hoặc là tạo ra một đồ vật, dụng cụ đơn giản (thước tách gộp, hộp sơ cứu, …), đồ chơi (chong chóng gió),… theo hướng dẫn của giáo viên và học sinh có thể tự sáng tạo thêm trên sản phẩm cũng như giải thích đơn giản được vì sao cần làm như vậy;
- Hoặc là quan sát khám phá một vài hiện tượng tự nhiên rồi mô tả lại và thực hiện các hành động lựa chọn cho phù hợp với quy luật tự nhiên ấy (ví dụ quan sát thí nghiệm thấy cánh hoa gấp bằng giấy bìa tự mở ra khi đặt hoa trên mặt nước để làm thiệp hoa tặng mẹ; hoặc quan sát hình vẽ bằng bút viết bảng mica tách khỏi nền và nổi lên mặt nước để làm công viên nổi với các con vật nổi trên mặt nước).
3.1.2. Giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 1
Trong phần này, các chủ đề STEM của khối lớp 1 được giới thiệu tóm lược yêu cầu cần đạt trong mạch kiến thức các môn tích hợp thuộc lĩnh vực STEM. Một số chủ đề phù hợp để triển khai dưới hình thức bài học STEM, một số khác thì phù hợp với hình thức hoạt động trải nghiệm STEM hơn. 
Bảng sau đây trình bày cơ sở xây dựng các chủ đề STEM dựa trên yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học Tự nhiện và xã hội, Toán, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm.
	STT
	Chủ đề
	Nội dung tích hợp trong chủ đề

	1
	Dụng cụ gấp áo
	Toán
- Nhận dạng được hình vuông, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng vật thật.
- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng vật thật.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.
- Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.
Hoạt động trải nghiệm
- Biết tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng.
- Biết cách sử dụng một số dụng cụ gia đình một cách an toàn.


	2
	Hoa yêu thương nở rộ
	Toán
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.[image: https://lh3.googleusercontent.com/BNjAy3yoeRzOpEkWPtXQfNwstzyWnOQHx-jDDMt46Pn2KroJ2UeooJ7_t2DK3E97ZPdTBWWXSHu-mgQeGcersLqOTn78-B-z48cVmZgSGa-nenux9Y5gLCdebPEe7U-V1ZDRcidffeIi9O0LTz7hBg][image: https://lh3.googleusercontent.com/BNjAy3yoeRzOpEkWPtXQfNwstzyWnOQHx-jDDMt46Pn2KroJ2UeooJ7_t2DK3E97ZPdTBWWXSHu-mgQeGcersLqOTn78-B-z48cVmZgSGa-nenux9Y5gLCdebPEe7U-V1ZDRcidffeIi9O0LTz7hBg]
Mĩ thuật
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được chấm, nét, màu sắc khác nhau để trang trí sản phẩm. 
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
Hoạt động trải nghiệm
- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

	3
	Máy tính cộng-trừ
	Toán
- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.
- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
Mĩ thuật
- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D (Đồ dùng học tập).
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập.
- Tạo được sản phẩm từ vật liệu dạng hình.

	4
	Công viên nổi
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của một số con vật thường gặp.
- Chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài của một số con vật.
Mĩ thuật
- Tạo được một số loại nét khác nhau, biết sử dụng nét để mô phỏng đối tượng.
- Vận dụng được nét để tạo nên sản phẩm
- Biết chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
Toán
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.
- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
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	Hộp sơ cứu
	Toán
- Nhận dạng hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 
- Nhận biết được “dài hơn”, “ngắn hơn”. 
Tự nhiên và Xã hội
- Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành sáng tạo.
- Tạo được sản phẩm từ vật liệu dạng hình, khối.

	6
	Thước tách gộp
	Toán
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.
Mĩ thuật
- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D (Đồ dùng học tập).
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
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	Thế giới màu sắc
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được tên, chức năng của thị giác.
- Giải thích được ở mức độ đơn giản tại sao cần phải bảo vệ mắt.
Mĩ thuật
- Nêu được tên một số màu; bước đầu mô tả, chia sẻ được cảm nhận về hình ảnh chính ở sản phẩm.
- Trưng bày và nêu được tên sản phẩm, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của cá nhân, của bạn bè.
- Biết cách sử dụng, bảo quản một số vật liệu, chất liệu thông dụng như màu vẽ, giấy màu,… trong thực hành, sáng tạo.
Toán 
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.

	8
	Mô hình của cây
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây thường gặp.
- Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Toán
- Nhận dạng được hình tam giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là xăng-ti-mét (cm).
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	Tờ lịch sáng tạo
	Toán
- Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được chấm, nét, màu sắc khác nhau để trang trí sản phẩm.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Tự nhiên và Xã hội
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình.

	10
	Chong chóng gió


	Tự nhiên và Xã hội
- Mô tả được một số hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió,... ở mức độ đơn giản.
- Nêu được sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
- Sử dụng được chấm, nét, màu sắc khác nhau để trang trí sản phẩm.
Toán
- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, thông qua đồ dùng cá nhân hay vật thật.
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	Đồng hồ 12 giờ


	Toán
- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đọc giờ đúng.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
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	Khung cửa sổ kể chuyện ngày và đêm


	Tự nhiên và Xã hội
- Mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm qua quan sát thực tế, tranh ảnh hoặc video.
- So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng và các vì sao).
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Toán 
- Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: trên - dưới, phải - trái, trước - sau, ở giữa.
- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
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	Cột đèn hiệu giao thông
	Toán
- Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: trên - dưới, phải - trái, trước - sau, ở giữa.
- Nhận dạng được khối lập phương, khối hộp chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Tự nhiên và Xã hội
- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm, các rủi ro có thể xảy ra trên đường và nêu được cách phòng tránh thông qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.
- Nói được tên và ý nghĩa của một số biển báo và đèn hiệu giao thông.
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	Chậu cây tự chế
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng.
- Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Toán
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: cm (xăng-ti-mét); đọc và viết được số đo độ dài trong phạm vi 100 cm.

	15
	Mô hình vận động và nghỉ ngơi


	Tự nhiên và Xã hội
- Xác định được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; liên hệ với những hoạt động hằng ngày của bản thân và đưa ra được hoạt động nào cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh.
Mĩ thuật
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
Toán
- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.


3.2. Định hướng và giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 2
3.2.1. Định hướng lựa chọn chủ đề STEM lớp 2
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục học sinh ở khối lớp 2 gồm 6 môn học và 01 hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm). Trong chương trình lớp 2, các môn học đóng vai trò là thành tố của giáo dục STEM lần lượt có tổng thời lượng như sau: môn Toán: 175 tiết, môn Tự nhiên và Xã hội: 70 tiết (giống với lớp Một); môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ Thuật) 70 tiết (giống với tất cả các khối còn lại).
- Môn Toán: Các nội dung: Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ; Thực hành lắp ghép, xếp hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đơn giản; Thực hành đo đại lượng… có cơ hội vận dụng thành tố M-Toán trong các chủ đề STEM đơn giản.
- Môn Tự nhiên và Xã hội: Các nội dung:  Môi trường sống của thực vật và động vật; Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật; Một số cơ quan bên trong cơ thể: vận động, hô hấp, bài tiết nước tiểu; Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể; Các mùa trong năm; Một số thiên tai thường gặp: có thể vận dụng các kiến thức khoa học (S) từ các nội dung này trong các chủ đề STEM cho lớp 2.
- Môn Mĩ thuật: bao gồm hai mạch chính là Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, đặc biệt mạch kiến thức Mĩ thuật ứng dụng gắn liền với hoạt động thực hành và giúp phát triển thành phần năng lực thực hành sáng tạo và yếu tố thẩm mĩ cho học sinh (A). Các chủ đề có thể hướng đến đáp ứng các yêu cầu cần đạt về Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D, Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D với định hướng chủ đề làm đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân.
Việc tích hợp khéo léo các môn học này tạo cơ hội cho việc xây dựng hoạt động trải nghiệm STEM cho học sinh lớp 2. Tuy nhiên, ở lớp đầu cấp tiểu học này, bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM của học sinh cần hỗ trợ cụ thể hơn từ giáo viên so với các lớp lớn hơn.
3.2.2.  Giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 2
	STT
	Chủ đề
	Nội dung tích hợp trong chủ đề

	1
	Món quà yêu thương
	Toán
- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học như hình tam giác, hình tứ giác.
Tự nhiên và Xã hội
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.
Mĩ thuật
- Sử dụng những đường nét, mảng màu, hình khối… đã học kết hợp một số vật liệu để trang trí và sáng tạo thiệp.


	2
	Hộp đựng bút đa năng
	Toán
- Nhận dạng được khối trụ, khối cầu thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng và hình khối đã học.
Hoạt động trải nghiệm
- Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận của bản thân qua sản phẩm dành tặng bè bạn. 
Mĩ thuật
- Sử dụng hình, màu, vật liệu phù hợp để sáng tạo và trang trí cho sản phẩm.  

	3
	Hội trăng rằm
	Toán
- Nhận dạng được khối trụ thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình khối đã học.
Hoạt động trải nghiệm
Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận của bản thân qua chiếc lồng đèn tự làm.
Tự nhiên và Xã hội 
- Nêu được tên một số hoạt động của những sự kiện thường được tổ chức ở trường.
- Nhận xét được sự tham gia của học sinh trong sự kiện đó và chia sẻ cảm nhận của bản thân.
Mĩ thuật
- Sử dụng những đường nét, mảng màu, hình khối, kĩ thuật tạo hình… đã học kết hợp một số vật liệu để trang trí lồng đèn. 

	4
	Thước gấp
	Toán
- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét),  m (mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
- Thực hiện được việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài.
- Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,… để thực hành đo.
Mĩ thuật
- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.
- Trả lời được các câu hỏi: Sản phẩm dùng để làm gì? Dùng như thế nào?
- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.
- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo.

	5
	Bàn tay rô-bốt
	Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan vận động
- Nhận biết được chức năng của các cơ quan vận động ở mức độ đơn giản.
Mĩ thuật
- Trang trí và tạo thành sản phẩm theo chủ đề thông qua vẽ, xé, dán.
Toán
- Sử dụng dụng cụ đo phù hợp để đo các khoảng cách cần thiết trong việc thực hiện mô hình bàn tay rô-bốt.

	6
	Đai đeo tay
	Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan vận động.
- Nhận biết được chức năng của các cơ quan vận động ở mức độ đơn giản.
- Nêu được một số việc nên làm để bảo vệ cơ xương.
Mĩ thuật
- Trang trí và tạo thành sản phẩm theo chủ đề thông qua vẽ, xé, dán.

	7
	Khẩu trang của em
	Tự nhiên và Xã hội
- Phân biệt được một số việc làm và nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
- Nêu được sự cần thiết và các bảo vệ cơ quan hô hấp.
Mĩ thuật
- Trang trí và tạo thành sản phẩm theo chủ đề thông qua vẽ, xé, dán.
Toán
- Sử dụng thước dây để đo các khoảng cách cần thiết trong việc thực hiện khẩu trang/mặt nạ

	8
	Đồng hồ bốn mùa
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được tên và một số đặc điểm của các mùa trong năm (ví dụ: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông; mùa mưa và mùa khô).
- Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.
Mĩ thuật
- Sử dụng hình, màu phù hợp để tạo sản phẩm minh họa chủ đề 4 mùa/bảng thời tiết.
Toán
- Nhận biết được số ngày trong tháng.
- Thực hành xem lịch tháng.

	9
	Lịch để bàn
	Toán
- Mô tả hình dạng của một số hình phẳng và hình khối đơn giản.
- Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
- Nhận biết được số ngày trong tháng.
- Thực hành xem lịch tháng.
Mĩ thuật
- Sử dụng hình, màu phù hợp để trang trí cho sản phẩm.

	10
	Lời nói từ thiên nhiên
	Tự nhiên và Xã hội
- Mô tả được một số hiện tượng thiên tai.
- Thiết kế được mô hình minh họa một số thiên tai.
Mĩ thuật
- Sáng tạo được một số mô hình liên quan đến chủ đề theo hình thức vẽ, xé, nặn và cắt, dán.

	11
	Nông trại vui vẻ
	Tự nhiên và Xã hội
- Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh và (hoặc) video.
- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh.
- Phân loại được thực vật, động vật theo môi trường sống.
Toán
- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
- Thực hiện được việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài.
- Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,... để thực hành đo.
Mĩ thuật
- Sáng tạo được một số mô hình liên quan đến chủ đề theo hình thức vẽ, xé, nặn và cắt, dán.

	12
	Lá phổi trong tôi
	Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ ra được các bộ phận của cơ quan hô hấp.
- Nhận biết được chức năng của cơ quan hô hấp.
- Tìm hiểu tác nhân gây hại cho cơ quan hô hấp.
Mĩ thuật
- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.
- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.
- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo

	13
	Sổ tay gia đình yêu thương
	Toán
- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.
- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện không nhận lương.
Mĩ thuật
- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.
- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.
Hoạt động trải nghiệm
- Tìm hiểu được công việc của bố mẹ hoặc người thân.
- Nêu được một số đức tính của bố, mẹ, người thân có liên quan đến nghề nghiệp của họ.

	14
	Vườn rau của em
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật xung quanh.
- Phân loại được thực vật theo môi trường sống.
Toán
- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
- Thực hiện được việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài.
- Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,… để thực hành đo.
Mĩ thuật
- Sáng tạo được một số mô hình liên quan đến chủ đề theo hình thức vẽ, xé, nặn và cắt, dán.

	15
	Cẩm nang du lịch quê hương em
	Toán
- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng.
Hoạt động trải nghiệm
- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.
Tự nhiên và Xã hội
- Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả được môi trường sống của chúng.
- Kể được tên một số hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
- Kể được tên các loại đường giao thông.
- Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
Mĩ thuật
- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.
- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.


3.3. Định hướng và giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 3
3.3.1. Định hướng lựa chọn chủ đề STEM lớp 3
Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục học sinh ở khối lớp 3 gồm 8 môn học và 01 hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm) với tổng thời lượng 980 tiết/năm, số tiết trung bình trên tuần (không bao gồm môn tự chọn) là 28 tiết/tuần.
Trong chương trình lớp 3, các môn học đóng vai trò là thành tố của giáo dục STEM lần lượt có tổng thời lượng như sau: môn Toán: 175 tiết (giống với lớp 2); môn Tự nhiên và Xã hội: 70 tiết (giống với lớp 1, 2);  môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ Thuật) 70 tiết (giống với tất cả các khối còn lại) và đây là lớp học đầu tiên học sinh được tiếp cận với môn Tin học và Công nghệ với thời lượng 70 tiết. Như vậy, môn Tin học và Công nghệ xuất hiện trong nội dung giáo dục ở khối lớp 3 đã giúp tất cả các thành tố của giáo dục STEM đều xuất hiện đầy đủ ở khối lớp này tạo cơ hội xây dựng các chủ đề giáo dục STEM có tích hợp từ 3 thành tố trở lên.
- Môn Toán: học sinh tiếp tục tìm hiểu về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Học sinh cũng đã bắt đầu làm quen với phân số. Đối với hình học, học sinh tiếp tục tìm hiểu về hình phẳng về hình khối. Đặc biệt, học sinh có cơ hội sử dụng các công cụ như thước, êke, compa, giấy có lưới ô vuông để đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, từ đó học sinh có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến gấp, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí. Đây là nội dung có thể được khai thác nhiều khi lên ý tưởng cho các chủ đề STEM. Môn học này ứng với thành tố M-Toán học trong giáo dục STEM.
- Môn Tự nhiên và Xã hội có nội dung về thế giới tự nhiên chiếm khoảng một nửa nội dung môn học với 3 chủ đề: Thực vật và động vật, Con người và sức khỏe, Trái đất và bầu trời. Phần thế giới tự nhiên của môn học này đại diện cho thành tố S-Khoa học trong giáo dục STEM. Trong đó, học sinh có thể khám phá một số hiện tượng khoa học tự nhiên đơn giản và vận dụng vào thực hành.
- Môn Tin học và Công nghệ bao gồm hai phân môn là Tin học và Công nghệ, là các môn học lần đầu học sinh được tiếp cận ở cấp tiểu học.
+ Trong môn Tin học ở tiểu học, học sinh được tìm hiểu 6 chủ đề A. Máy tính và em; B. Mạng máy tính và Internet, C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin, D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số, E. Ứng dụng tin học và F. Giải quyết vấn đề dưới sự trợ giúp của máy tính. Ở lớp 3, học sinh làm quen với máy vi tính, các thiết bị cơ bản như cách dùng chuột, phần mềm trình chiếu đơn giản và các thao tác lưu sản phẩm… Những nội dung này góp phần bổ sung vào yếu tố T-Công nghệ và E-Kĩ thuật trong các chủ đề STEM.
+ Môn Công nghệ bao gồm hai mạch nội dung chính là Công nghệ và đời sống và Thủ công kĩ thuật, học sinh bắt đầu hình thành các thành phần năng lực công nghệ bao gồm 5 thành phần (Nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật). Thông qua đó, thành tố T-Công nghệ trong giáo dục STEM được khắc hoạ rõ nét. Đặc biệt đối với thành tố thứ 5-Thiết kế kĩ thuật, thông qua các chủ đề đơn giản như làm đồ dùng học tập, làm biển báo giao thông, làm đồ chơi…, học sinh làm quen với thành tố E-Kĩ thuật một cách bài bản, không chỉ là thao tác trên công nghệ để tạo sản phẩm công nghệ mới mà còn là quy trình tạo ra sản phẩm công nghệ mới. Vì vậy môn Công nghệ góp phần bổ sung đáng kể vào yếu tố T-Công nghệ và E-Kĩ thuật trong các chủ đề STEM.
- Môn Mĩ thuật bao gồm hai mạch nội dung chính là Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, nhằm phát triển năng lực mĩ thuật cho học sinh. Đặc biệt mạch nội dung Mĩ thuật ứng dụng gắn liền với hoạt động thực hành và giúp phát triển thành phần năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ nên có ưu thế trong giáo dục STEM. Mặt khác, nội dung thực hành trong môn Mĩ thuật ở lớp 3 có nội dung về Thể loại Thủ công và hoạt động thực hành của học sinh là Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D, 3D bao gồm các hình thức làm đồ chơi, đồ dùng học tập nên liên quan đến thao tác tay và việc sử dụng các dụng cụ, tức là thành tố E-Kĩ thuật trong giáo dục STEM. Bên cạnh đó, định hướng chọn lựa làm Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo; vật liệu sưu tầm, tái sử dụng, gắn liền với hiểu biết về vật liệu, hay còn là yếu tố T-Công nghệ trong giáo dục STEM.
Như vậy, việc xây dựng và triển khai bài học STEM cho học sinh lớp 3 khá phù hợp và thuận lợi trong ba môn học Toán học, Tự nhiên và Xã hội (phần nội dung tự nhiên) và môn Tin học và Công nghệ. Ba môn học này đều có thể lần lượt đóng vai trò là môn học chủ đạo trong các bài học STEM; riêng thành tố Nghệ thuật (Mĩ thuật) sẽ được tích hợp trong quá trình thực hiện sản phẩm thông qua các hoạt động như vẽ, tô màu, cắt, dán, trang trí…
Bảng dưới đây giới thiệu tóm lược một số chủ đề STEM có thể triển khai ở lớp 3. 



3.3.2. Giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 3
	STT
	Tên chủ đề
	Nội dung tích hợp trong chủ đề

	1
	Cẩm nang phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà
	Tự nhiên và Xã hội
- Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến cháy nhà và nêu được những thiệt hại có thể xảy ra (về người, tài sản,...) do hoả hoạn.
-  Đưa ra được cách ứng xử phù hợp trong tình huống có cháy xảy ra; Nhận xét về những cách ứng xử đó.
- Thực hành ứng xử trong tình huống giả định khi có cháy xảy ra.
- Điều tra, phát hiện được những thứ có thể gây cháy trong nhà và nói với người lớn có biện pháp để phòng cháy
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán 
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí. 

	2
	Mô hình ngày và đêm
	Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.
- Giải thích được ở mức độ đơn giản hiện tượng ngày và đêm, qua sử dụng mô hình hoặc video.
Mĩ thuật
- Tạo được sản phẩm có sự tương phản của hình, khối dạng cơ bản.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán (Lớp 2)
- Nhận dạng được khối cầu thông qua việc sử dụng vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình khối đã học.
Công nghệ   
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	3
	Đồng hồ chữ số La Mã
	Toán
- Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã.
- Sử dụng được compa để vẽ đường tròn.
- Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
Mĩ thuật
- Tạo được sản phẩm có hình, khối dạng cơ bản.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
-Vận dụng được sự khác nhau của chấm, đường hướng của nét để trang trí sản phẩm.
Công nghệ
-  Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	4
	Chia phần bằng nhau
	Toán
- Nhận biết được về [image: https://lh5.googleusercontent.com/mO_eo00-IQUuDZLtXJ9pe5WM7DwRbkmta_ZTL3rNxfROJ5QF-fCRGuUjnRB8JSkgjR3o6IM86QHPw22apid8i60vL-WdGzJvjWc4Rb057jZcYNjCEXhoVpQglKWBtd-XwVfSFP5PgX0UPqaovcxHnA] thông qua các hình ảnh trực quan.
- Xác định được [image: https://lh5.googleusercontent.com/mO_eo00-IQUuDZLtXJ9pe5WM7DwRbkmta_ZTL3rNxfROJ5QF-fCRGuUjnRB8JSkgjR3o6IM86QHPw22apid8i60vL-WdGzJvjWc4Rb057jZcYNjCEXhoVpQglKWBtd-XwVfSFP5PgX0UPqaovcxHnA] của một nhóm đồ vật (đối tượng) bằng việc chia thành các phần đều nhau.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	5
	Bảng nhân xoay
	Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán 
- Vận dụng được các bảng nhân, bảng chia 2, 3, …, 9 trong thực hành tính.
- Thực hiện được phép nhân với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
- Sử dụng được compa để vẽ đường tròn.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.

	6
	Bài trình chiếu của em về hệ mặt trời
	Tin học
- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm trình chiếu và kích hoạt được bằng cách nháy chuột vào biểu tượng.
- Tạo được tệp trình chiếu, gõ được một vài dòng văn bản đơn giản không dấu, đưa được ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.
- Nhận thấy nhờ sử dụng máy tính mà con người quan sát được và biết thêm về thế giới tự nhiên một cách sinh động và trực quan. Ví dụ: Máy tính giúp quan sát về loài vật, về Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
- Kể lại được những gì quan sát đã đem lại thêm hiểu biết mới.
Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.
- Nhận biết Trái Đất là một hành tinh của Mặt Trời và Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.

	7
	Mô hình các cơ quan trong cơ thể người
	Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh trên sơ đồ, tranh ảnh.
- Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động sống hằng ngày của bản thân.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	8
	Mô hình các bộ phận của cây
	Tự nhiên và Xã hội
- Vẽ hoặc sử dụng sơ đồ sẵn có để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên một số bộ phận của thực vật
- Trình bày được chức năng của các bộ phận đó (sử dụng sơ đồ, tranh ảnh).
- So sánh (hình dạng, kích thước, màu sắc) rễ, thân, lá, hoa, quả của các thực vật khác nhau; phân loại được thực vật dựa trên một số tiêu chí (ví dụ: đặc điểm của thân, rễ, lá,...).
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	9
	Vũ trụ quanh em
	Tự nhiên và Xã hội
- Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.
- Nhận biết Trái Đất là một hành tinh của Mặt Trời và Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng
Toán
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng (thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét) để thực hành đo.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	10
	Thùng rác thân thiện
	Tự nhiên và Xã hội
- Kể tên và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà.
- Giải thích được một cách đơn giản tại sao cần phải giữ vệ sinh xung quanh nhà.
- Có ý thức giữ gìn và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh trường học và khu vực xung quanh trường.
Mĩ thuật       
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
Hoạt động trải nghiệm
- Có thói quen giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi trong phòng, chống ô nhiễm môi trường.

	11
	Bí kíp ăn uống lành mạnh
	Tự nhiên và Xã hội
- Kể được tên một số thức ăn, đồ uống và hoạt động có lợi cho các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán 
- Sử dụng được compa để vẽ đường tròn.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
Hoạt động trải nghiệm
- Nhận thức được các nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện những việc làm đảm bảo an toàn trong ăn uống.
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	Sổ tay biển báo giao thông
	Tin học  
- Phát biểu được nhiệm vụ đặt ra bằng cách xác định những gì đã cho trước, cần làm gì hay cần tạo ra sản phẩm số nào.
- Chia được một công việc cụ thể thành những việc nhỏ hơn, trong đó có những việc có thể thực hiện với trợ giúp của máy tính.
-Thực hiện được nhiệm vụ do giáo viên đặt ra, có sử dụng máy tính 
Công nghệ
- Nêu được ý nghĩa của một số biển báo giao thông.
- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước.
- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.
Tự nhiên và Xã hội lớp 2  
- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông
- Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
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	Cây gia đình
	Hoạt động trải nghiệm
- Thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ, người thân bằng lời nói, thái độ và việc làm cụ thể.
Tin học
- Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể.
- Biết được có thể biểu diễn một sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây.
Mĩ thuật       
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán 
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.

	14
	Khung tranh “tôi là ai?”
	Hoạt động trải nghiệm     
- Nhận ra được những nét riêng của bản thân.
- Giới thiệu được các sở thích của bản thân và sản phẩm được làm theo sở thích.
Toán 
- Thực hiện được việc vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng lưới ô vuông.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
Tin học
- Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể.
- Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.

	15
	Lớp học xanh từ vật liệu tái chế
	Hoạt động trải nghiệm     
- Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học, có ý thức giữ an toàn trong khi trang trí lớp học.
Toán
- Nhận dạng được khối trụ, khối cầu thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
Mĩ thuật       
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
- Biết phân biệt vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo ở sản phẩm thủ công.
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	La bàn đơn giản
	Tự nhiên và Xã hội
- Kể được bốn phương chính trong không gian theo quy ước.
- Thực hành xác định được các phương chính dựa trên phương Mặt Trời mọc, lặn hoặc sử dụng la bàn.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
Mĩ thuật       
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.

	17
	Ngôi nhà phân số
	Toán
- Nhận biết được về [image: https://lh5.googleusercontent.com/mO_eo00-IQUuDZLtXJ9pe5WM7DwRbkmta_ZTL3rNxfROJ5QF-fCRGuUjnRB8JSkgjR3o6IM86QHPw22apid8i60vL-WdGzJvjWc4Rb057jZcYNjCEXhoVpQglKWBtd-XwVfSFP5PgX0UPqaovcxHnA]thông qua các hình ảnh trực quan.
- Xác định được [image: https://lh5.googleusercontent.com/mO_eo00-IQUuDZLtXJ9pe5WM7DwRbkmta_ZTL3rNxfROJ5QF-fCRGuUjnRB8JSkgjR3o6IM86QHPw22apid8i60vL-WdGzJvjWc4Rb057jZcYNjCEXhoVpQglKWBtd-XwVfSFP5PgX0UPqaovcxHnA] của một nhóm đồ vật (đối tượng) bằng việc chia thành các phần đều nhau.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
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	Chiếc cân đơn giản
	Toán
- Nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
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	Kệ phân loại
	Tin học
- Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lí thì khi cần sẽ tìm được nhanh hơn.
- Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể. Ví dụ: xếp một số mảnh bìa có ghi chữ cái theo thứ tự abc; xếp sách vở vào một ngăn tủ, xếp ảnh vào một ngăn tủ khác, quần áo vào ngăn khác nữa, trong ngăn tủ lớn xếp sách có thể chia làm các ngăn nhỏ hơn (ngăn chứa sách, ngăn chứa vở,ngăn chứa truyện,...).
- Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp.
Mĩ thuật
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.

Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.

	20
	Hãy bảo vệ động vật và thực vật!
	Tin học
- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm trình chiếu và kích hoạt được bằng cách nháy chuột vào biểu tượng.
- Tạo được tệp trình chiếu, gõ được một vài dòng văn bản đơn giản không dấu, đưa được ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.
Tự nhiên và Xã hội
- Liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật của gia đình và cộng đồng địa phương.
- Lựa chọn và đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.
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	Đồ chơi của bé /Xe đua
	Công nghệ
- Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi. 
- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn. 
- Tính toán được chi phí cho một đồ chơi đơn giản
Toán
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
Mĩ thuật
- Tạo được sản phẩm có sự tương phản của hình, khối dạng cơ bản.
- Tạo được màu đậm, màu nhạt ở sản phẩm bằng vật liệu sẵn có.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.


3.4. Định hướng và giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 4
3.4.1. Định hướng lựa chọn chủ đề STEM lớp 4
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục ở khối lớp 4 gồm 10 môn học và một hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm). Tổng thời lượng 1050 tiết/năm, số tiết trung bình trên tuần (không bao gồm môn tự chọn) là 30 tiết/tuần.
Trong chương trình lớp 4, các môn học đóng vai trò là thành tố của giáo dục STEM lần lượt có tổng thời lượng như sau: môn Toán 175 tiết; môn Tin học và Công nghệ 70 tiết; môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 tiết; môn Khoa học 70 tiết. Như vậy, tất cả các thành tố của giáo dục STEM đều xuất hiện đầy đủ trong nội dung giáo dục trong chương trình các môn học ở khối lớp 4, đây là cơ sở để dựng các chủ đề giáo dục STEM.
Ngoài ra học sinh khối lớp 4 cũng có nền tảng các kiến thức của các môn học tương ứng ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 và môn Khoa học cũng như có mức độ phát triển nhất định về nhận thức khoa học, tư duy logic, năng lực tính toán và đã có sự thành thạo nhất định về các thao tác kĩ thuật, các kĩ năng học tập, làm việc nhóm, sự khéo léo của đôi tay,… Đó là những điều kiện thuận lợi để giáo viên triển khai các bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM, thậm chí có thể tổ chức một số hoạt động nghiên cứu khoa học đơn giản để học sinh làm quen dần.
Các môn Khoa học, Toán học, phân môn Công nghệ, phân môn Tin học đều có thể đóng vai trò là môn học chủ đạo trong các chủ đề STEM và cũng là các môn học tích hợp, thường ở dạng vận dụng, trong các chủ đề STEM. Đặc biệt với đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học phân môn Mĩ thuật sẽ được tích hợp trong đa số quá trình thực hiện sản phẩm để nâng cao hứng thú cũng như thể hiện sự sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đó, do có môn Tin học và Công nghệ cùng với môn Khoa học (như là một môn học độc lập) trong nội dung giáo dục, nên yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm sẽ được đòi hỏi cao hơn và nền tảng kiến thức khoa học để tạo ra sản phẩm cũng được làm rõ hơn trong các chủ đề giáo dục STEM. Phân môn Địa lí của môn Lịch sử và Địa lí ở khối lớp 4 cũng có một số nội dung về địa lí tự nhiên (ví dụ như Mô tả nét văn hóa ẩm thực của địa phương; Đặc điểm một trong những đặc điểm thiên nhiên (đất đai); Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh (Thu gom đồ dùng tái chế); Hoạt động kinh tế (chăn nuôi gia súc); Năng lượng gió;…) cũng có thể được đưa vào các chủ đề giáo dục STEM dưới dạng kiến thức tích hợp liên môn.
Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt trong chương trình các môn học, với vai trò là môn học chủ đạo, và tìm ra các mối liên hệ với các vấn đề thực tiễn có thể xây dựng các chủ đề STEM.
- Môn Khoa học: là môn học có rất nhiều nội dung phù hợp để xây dựng các chủ đề STEM. Ví dụ như:
Nội dung về âm thanh học sinh học được vật phát ra âm thanh đều rung động, âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn; so sánh được độ to của âm thanh theo khoảng cách với nguồn âm, lợi ích của âm thanh,… đó là cơ sở để hiểu được sự lan truyền âm thanh của các dụng cụ âm nhạc, các thiết bị truyền âm thanh. Do đó giáo viên có thể tổ chức thực hiện các chủ đề STEM trong đó học sinh thực hiện làm các dụng cụ âm nhạc, các thiết bị truyền âm,.. như làm các loại nhạc cụ đơn giản (như trống, đàn ghi ta, đàn nước, đàn chai,….) từ các vật liệu tái chế để hiểu rõ hơn kiến thức trong bài học cũng như ứng dụng của kiến thức trong thực tế,…
Nội dung chủ đề ánh sáng về nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi, vai trò của ánh sáng với sự sống,… cũng có liên quan đến các ứng dụng trong thực tế như làm rạp chiếu bóng, nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng tới chất lượng cây trồng,… từ đó có thể xây dựng các bài học hoặc hoạt động trải nghiệm, thâm chí là nghiên cứu khoa học để tạo ra các rạp chiếu bóng trò chơi, nghiên cứu đưa ra các kết luận về ảnh hưởng của ánh sáng tới cây trồng,…
Nội dung về sự truyền nhiệt liên quan đến các ứng dụng thực tiễn là làm các đồ vật giữ nhiệt như bình, túi giữ nhiệt trọng cuộc sống,… là các ý tưởng để xây dựng bài học STEM.
Hay trong các chủ đề về con người và sức khỏe, sinh vật và môi trường, nấm, vi khuẩn,… các nội dung cũng liên quan đến các vấn đề thực tiễn rất gần gũi, quen thuộc như về chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn, nhận thức về chuỗi thức ăn, bảo quản thực phẩm,… Từ đó giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM về xây dựng các thực đơn, nghiên cứu về tác hại của nấm, thiết kế các hướng dẫn bảo quản thực phẩm,…
Môn Toán học: học sinh học về độ dài, góc, cách đo độ dài góc, vẽ biểu đồ, thống kê đơn giản, các loại hình cơ bản,… đây là những kiến thức cơ bản cần thiết để tích hợp trong nhiều các chủ đề STEM với ý tưởng tổ chức cho học sinh xây dựng các đồ vật. Những nội dung này cũng có thể xây dựng các chủ đề STEM mà môn Toán là môn chủ đạo như chế tạo máy bắn đá mini (ứng dụng về góc), làm các đồ chơi với hình khối, làm tranh bằng cách sử dụng các hình và sự biến thể hình khối,… hay thực hiện các nghiên cứu dạng khảo sát như những vấn đề về dinh dưỡng, thị lực của học sinh tiểu học, thói quen đọc sách, rèn luyện cơ thể, phương pháp học tập,…
Môn Tin học và Công nghệ:
Trong phân môn Công nghệ, với các nội dung về đồ chơi dân gian, trồng và chăm sóc cây cảnh,… là các nội dung có thể xây dựng bài học STEM là các đồ chơi, trồng cây trang trí,.. trong gia đình.
Trong phân môn Tin học, học sinh được học các nội dung cơ bản như tìm kiếm thông tin trên Internet; tìm hiểu về phần cứng và phần mềm; soạn thảo văn bản và bài trình chiếu; làm quen với môi trường lập trình trực quan. Đó là nền tảng để có thể thực hiện các chủ đề dạng hoạt động trải nghiệm STEM thực hiện lập trình để tạo ra các mô hình, mô phỏng các hiện tượng, quá trình trong tự nhiên làm rõ kiến thức của các môn học khác như chu trình của nước,…
Trên cơ sở phân tích đặc điểm của nội dung giáo dục và đặc điểm của học sinh khối lớp 4, bảng dưới đây giới thiệu 25 chủ đề STEM với các nội dung tích hợp thuộc các môn học có thể thực hiện ở lớp 4. Ngoài các ý tưởng này, giáo viên hoàn toàn có thể linh hoạt, xây dựng các chủ đề STEM khác cho phù hợp với học sinh, điều kiện cụ thể, miễn sao khi tổ chức cần đảm bảo được được các yêu cầu cần đạt trong bài học tương ứng hoặc vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, vừa sức với học sinh, tạo được hứng thú, đam mê học tập và sự sáng tạo ở học sinh.
3.4.2. Giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 4
	STT
	Chủ đề
	Nội dung tích hợp trong chủ đề

	1
	Điện thoại không hại điện  


	Khoa học 
- Lấy được ví dụ thực tế hoặc làm thí nghiệm để minh hoạ các vật phát ra âm thanh đều rung động.
- Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
- So sánh được độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm. 
Toán
- Thực hiện được phép cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo xăng-ti-mét.
Mĩ thuật
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.

	2
	Nhạc cụ tự chế
	Khoa học 
- Trình bày được ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.
- Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh). 
Công nghệ
- Thực hành đo, vẽ, cắt các hình khối
- Sử dụng vật liệu tái chế làm đồ chơi
Mĩ thuật
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.
- Biết phối hợp vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm.

	3
	Kính vạn hoa
	Khoa học
- Vận dụng được kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua hay không cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích được một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế.
Mĩ thuật
- Vận dụng được độ đậm nhạt, nóng lạnh của màu trong thực hành, sáng tạo.
- Vận dụng được ngôn ngữ nói hoặc viết, biểu đạt cơ thể, diễn hoạt hình ảnh động, xây dựng câu chuyện,... để giới thiệu sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
Hoạt động trải nghiệm
- Thể hiện được nề nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.
- Tự lực thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.

	4
	Rạp chiếu bóng mini
	Khoa học
- Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật.
Toán
- Đọc và viết được số đo độ dài.
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng, để thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, mua bán với các đơn vị đo đại lượng và tiền tệ đã học.

	5
	Ánh sáng và  sự sống
	Khoa học
- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống, liên hệ được với thực tế. 
Toán
- Đọc và viết được số đo độ dài.
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng, để thực hành đo độ dài với các đơn vị đo đã học.
- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
- Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê.

	6
	Sổ tay siêu đầu bếp nhí
	Khoa học
- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.
- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.
Toán
- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
- Thực hiện được so sánh các số có nhiều chữ số.
- Thực hiện các phép tính cộng trừ, nhân chia các số có nhiều chữ số.
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng, để thực hành cân với các đơn vị đo đã học.
Tin học
- Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).
- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của giáo viên hoặc phụ huynh. 
- Tạo bài trình chiếu cơ bản: đưa được ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.
- Định dạng được kiểu, màu, kích thước chữ cho văn bản trên trang chiếu. 
- Sử dụng được một vài hiệu ứng chuyển trang đơn giản.

	7
	Bình giữ nhiệt thông minh
	Khoa học
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật (dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém).
- Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém để giải thích một số hiện tượng tự nhiên; để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.
Toán học
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo thể tích, dung tích, độ dài.
- Giải quyết vấn đề liên quan đến thống kê trong cuộc sống.

	8
	Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	Khoa học
- Trình bày được mối liên hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn. 
- Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn.
- Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô tả sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác trong tự nhiên.
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ, in, ghép, nặn, uốn,... trong thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
Toán
- Thực hiện được ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

	9
	Bộ đồ chơi cá ngựa
	Công nghệ 
- Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi.
- Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn.
Toán
- Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
- Thực hiện được việc vẽ đường thẳng vuông góc, vẽ đường thẳng song song bằng thước thẳng và êke.
- Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm.
Mĩ thuật
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.
- Biết phối hợp vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm.
- Bước đầu thể hiện được sự hài hòa về cấu trúc tỉ lệ cho sản phẩm.

	10
	Làm đồ chơi con quay đơn giản
	Toán
- Vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính/đường kính cho trước.
- Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
Mỹ thuật
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.
- Biết phối hợp vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm.
- Bước đầu thể hiện được sự hài hòa về cấu trúc tỉ lệ cho sản phẩm.
- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D.
Công nghệ
- Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn.

	11
	Xe phản lực


	Toán học:
- Thực hiện được việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng và hình khối đã học. 
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến đo góc, vẽ hình, lắp ghép, tạo lập hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
Khoa học
- Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động (khối không khí nóng bốc lên cao, khối không khí lạnh tới thay thế).
Mỹ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.

	12
	Hộp đựng yêu thương
	Toán
- Thực hiện được việc đo, tính toán, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
Hoạt động trải nghiệm
- Đề xuất được một số hoạt động kết nối những người sống xung quanh.
Mỹ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.
- Đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng

	13
	Trò chơi toán học với hình khối
	Toán 
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi và một số đặc điểm của nó.
- Thực hiện được việc vẽ đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song bằng thước thẳng và êke.
- Thực hiện được việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng và hình khối đã học. 
Mỹ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.

	14
	Máy bắn đá mini
	Toán
- Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến đo góc.
- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 60°; 90°; 120°; 180°. 
Công nghệ
- Làm đồ chơi 
- Sử dụng nguyên liệu tái chế
Lịch sử - Địa lí
- Sử dụng nguyên liệu tái chế góp phần bảo vệ môi trường
Mỹ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.
- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.
- Biết phối hợp vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm.
- Bước đầu thể hiện được sự hài hòa về cấu trúc tỉ lệ cho sản phẩm.

	15
	Lồng đèn trung thu


	Công nghệ
- Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi. 
- Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn. 
- Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm.
Khoa học
- Nêu được ví dụ về các vật phát sáng và các vật được chiếu sáng.
- Nêu được cách làm và thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về sự truyền thẳng của ánh sáng; về vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng.
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.

	16
	Chậu cây cảnh mini
	Công nghệ
- Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh.
- Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu.
Mĩ thuật
Phối hợp được 1 số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ, in, ghép, nặn, uốn… trong thực hành, sáng tạo.
Toán
Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đong, đo, đếm.

	17
	Chong chóng lửa
	Khoa học
Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động (khối không khí nóng bốc lên cao, khối không khí lạnh tới thay thế).
Toán
- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo xăng-ti-mét.
- Thực hiện vẽ được đường tròn bằng compa.
Công nghệ
- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.

	18
	Nước đến từ đâu?
	Tin học
- Làm quen với môi trường lập trình trực quan.
- Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước.
- Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.
Khoa học
- Nêu được một số tính chất của nước.
- Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước.
- Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”.
Mỹ thuật
- Tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.

	19
	Nấm có hại
	Khoa học
- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua thí nghiệm hoặc quan sát tranh ảnh, video.
- Vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm, nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,…
Toán
Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê trong tình huống đơn giản.

	20
	Tập nghiên cứu thống kê
	Khoa học 
- Nêu được tên, dấu hiệu chính và nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng. 
- Thực hiện được một số việc làm để phòng, tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện.
Tin học
- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của giáo viên hoặc phụ huynh. 
- Xây dựng phiếu điều tra (file word/google form)
Toán
- Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội hoặc có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính, chủ quyền biển đảo, biên giới, giáo dục STEM,...).

	21
	Biểu đồ linh hoạt


	Toán
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột.
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột.
Công nghệ
- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
Mĩ thuật
- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
- Làm đồ dùng học tập (đồ thủ công) bằng vật liệu tự nhiên, sưu tầm, tái sử dụng.

	22
	Hình tứ giác biến hóa

	Toán
- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi.
- Thực hiện được việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng và hình khối đã học. 
Công nghệ
- Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
- Lựa chọn và sử dụng được một số dụng cụ và chi tiết để lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản.
Mĩ thuật
- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.
- Làm đồ dùng học tập (đồ thủ công) bằng vật liệu tự nhiên, sưu tầm, tái sử dụng.

	23
	Chế tạo nhiệt kế bằng cái chai


	Khoa học
- Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.
- Các vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém; ứng dụng trong đời sống.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật (dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém)
Toán 
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học.

	24
	Thước đo độ ngộ nghĩnh
	Toán
- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 60o; 90o; 120o; 180o.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn. 
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ
Mĩ thuật
- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
- Làm đồ dùng học tập (đồ thủ công) bằng vật liệu tự nhiên, sưu tầm, tái sử dụng.

	25
	Cùng nhau bảo vệ bầu không khí của chúng ta
	Khoa học
- Tính chất và thành phần của không khí.
- Vai trò của không khí.
- Bảo vệ không khí. 
Tin học
- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của giáo viên hoặc phụ huynh. 
- Tạo bài trình chiếu sử dụng được một vài hiệu ứng chuyển trang.
- Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản.


3.5. Định hướng và giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 5
3.5.1. Định hướng lựa chọn chủ đề STEM lớp 5
Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục học sinh ở khối lớp 5 gồm 10 môn học và 01 hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm) với tổng thời lượng 1050 tiết/năm, số tiết trung bình trên tuần (không bao gồm môn tự chọn) là 30 tiết/tuần. Trong đó, các môn học đóng vai trò là thành tố của giáo dục STEM lần lượt có tổng thời lượng như sau: môn Toán: 175 tiết (giống với các khối 2, 3 và 5); môn Tin học và Công nghệ 70 tiết (giống với các khối 3 và 4); môn Nghệ thuật 70 tiết (giống với tất cả các khối còn lại); riêng môn Khoa học được tách ra từ môn Tự nhiên và Xã hội với tổng thời lượng 70 tiết (tương tự như khối 4). Như vậy, tất cả các thành tố của giáo dục STEM đều xuất hiện đầy đủ trong nội dung giáo dục học sinh ở khối lớp 5 tạo cơ hội xây dựng các chủ đề giáo dục STEM có tích hợp từ 3 thành tố trở lên cao hơn và các môn Khoa học, Toán học, phân môn Công nghệ, phân môn Tin học đều có thể lần lượt đóng vai trò chủ đạo trong các chủ đề này; riêng môn Nghệ thuật sẽ được tích hợp trong quá trình thực hiện sản phẩm. Bên cạnh đó, do sự xuất hiện của môn Tin học và Công nghệ cùng với môn Khoa học (như là một môn học độc lập) trong nội dung giáo dục nên yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm sẽ được đòi hỏi cao hơn và nền tảng kiến thức khoa học để tạo ra sản phẩm cũng được làm rõ hơn trong các chủ đề giáo dục STEM. Mặc dù không thuộc các thành tố của giáo dục STEM nhưng trong phân môn Địa lí của môn Lịch sử và Địa lí ở khối lớp 5 cũng có một số nội dung về địa lí tự nhiên như đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng,…; một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai;… có thể được đưa vào các chủ đề giáo dục STEM dưới dạng kiến thức tích hợp liên môn. Ngoài ra, học sinh khối lớp 5 đã có mức độ phát triển nhất định về nhận thức khoa học, tư duy logic, năng lực tính toán và đã có sự thành thạo nhất định về các thao tác kĩ thuật vì thế, khối lớp 5 có cơ hội tốt để xây dựng các chủ đề giáo dục STEM dưới hình thức nghiên cứu khoa học. 
Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của các môn học trong chương trình và mối liên hệ giữa các yêu cầu cần đạt với các vấn đề thực tiễn, tài liệu đề xuất một số mạch nội dung có cơ hội xây dựng và triển khai các chủ đề STEM như sau:
Môn Khoa học: là môn học có nhiều nội dung phù hợp để xây dựng các chủ đề STEM. 
Trong mạch nội dung về chất, học sinh được học về thành phần của đất, vai trò của đất, vấn đề ô nhiễm, xói mòn và bảo vệ môi trường đất, hỗn hợp và dung dịch, sự biến đổi trạng thái của chất và sự biến đổi hoá học. Do đó, giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM theo quy trình khám phá khoa học để học sinh tìm hiểu về các thành phần của đất, vai trò của đất đối với cây trồng, hiện tượng xói mòn đất,… hoặc xây dựng các chủ đề STEM theo quy trình thiết kế kĩ thuật để học sinh tìm kiếm, tạo ra các giải pháp hạn chế ô nhiễm, xói mòn đất; tách các thành phần của một hỗn hợp, dung dịch…
Trong mạch nội dung về năng lượng, học sinh được học về mạch điện đơn giản, vật dẫn điện, vật cách điện, sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng gió, sử dụng năng lượng nước chảy,… Do đó, giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM theo quy trình thiết kế kĩ thuật, trong đó học sinh sẽ thiết kế và chế tạo các vật dụng, đồ dùng học tập, đồ chơi hoặc mô hình ứng dụng kiến thức về mạch điện và việc sử dụng các dạng năng lượng trên.
Trong mạch nội dung về thực vật và động vật, nấm và vi khuẩn, con người và sức khoẻ, sinh vật và môi trường, học sinh được học về sự sinh sản, sự lớn lên và phát triển của thực vật, động vật; vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại, sự sinh sản và phát triển của cơ thể người, vai trò của môi trường đối với sinh vật,… Do đó, giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM trong đó học sinh kết hợp kiến thức Khoa học cùng với kiến thức về Tin học và Công nghệ để tạo thành các mô hình, học liệu số phục vụ cho việc học tập các nội dung trên hoặc tìm kiếm các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn trong trồng trọt và chăn nuôi. Giáo viên cũng có thể xây dựng các chủ đề STEM, trong đó học sinh bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học để tìm hiểu về sự tồn tại của vi khuẩn, tìm kiếm và đề xuất các giải pháp khai thác vi khuẩn có lợi và hạn chế vi khuẩn có hại. 
Môn Tin học và Công nghệ:
Phân môn Tin học: học sinh được học về cách tạo sản phẩm số đơn giản nhờ sử dụng phần mềm đồ hoạ; tạo sản phẩm thủ công theo video hướng dẫn; mô tả và sử dụng cấu trúc tuần tự, lặp, rẽ nhánh để viết kịch bản và chạy chương trình trong môi trường lập trình trực quan;…Do đó, giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM trong đó học sinh sẽ thiết kế sản phẩm số như thiệp chúc mừng để tặng người thân hay tạo ra các học liệu số về vòng đời của các loài động vật hoặc tạo ra các chương trình điều khiển các thiết bị điện tử để giải quyết vấn đề thực tiễn như điều khiển đèn giao thông,…
Phân môn Công nghệ: gồm 2 mạch nội dung Công nghệ và đời sống và Thủ công kĩ thuật. Tuy nhiên, mạch nội dung Thủ công kĩ thuật có nhiều nội dung phù hợp để xây dựng các chủ đề STEM hơn. Trong đó, học sinh được học về mô hình xe điện chạy bằng pin, mô hình máy phát điện gió và mô hình điện mặt trời. Do đó, giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM trong đó, học sinh kết hợp kiến thức Công nghệ và kiến thức Khoa học để thiết kế và chế tạo các vật dụng, đồ dùng học tập, đồ chơi, mô hình có sử dụng năng lượng pin, năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Môn Toán: học sinh được học về tỉ lệ bản đồ; biểu đồ hình quạt tròn; vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng (đường tròn, tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều, hình thang, hình bình hành, hình thoi) và một số hình khối (hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình trụ);… Do đó, giáo viên có thể xây dựng các chủ đề STEM trong đó học sinh sẽ thiết kế và chế tạo đồ dùng học tập, đồ chơi ứng dụng các kiến thức Toán học trên.
Môn Mĩ thuật: học sinh được học về cách sử dụng thiết bị công nghệ trong thực hành sáng tạo hoặc lưu trữ sản phẩm; lựa chọn, phối hợp các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm;… Đây là các nội dụng có thể được tích hợp vào các chủ đề STEM liên quan đến thiết kế sản phẩm số hoặc liên quan đến làm đồ dùng học tập, các vật trang trí.
Trên cơ sở phân tích nội dung giáo dục, yêu cầu cần đạt của các môn học và đặc điểm của học sinh khối lớp 5, tài liệu đã đề xuất 24 chủ đề giáo dục STEM được trình bày trong ma trận dưới đây.



3.5.2.  Giới thiệu một số chủ đề STEM lớp 5
	STT
	Tên chủ đề
	Nội dung tích hợp trong chủ đề

	1
	Đèn pin bỏ túi
	Khoa học
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.
- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện
Công nghệ
- Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo. 
- Kể được tên các công việc chính khi thiết kế.
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
Mĩ thuật
- Lựa chọn, phối hợp được các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm.

	2
	Hạn chế
xói mòn đất
	Khoa học
- Nêu được nguyên nhân, tác hại của xói mòn đất và biện pháp chống xói mòn đất.
- Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.
Tin học
- Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm.
- Tìm được trên website cho trước những thông tin phù hợp và có ích cho nhiệm vụ được giao.
- Tìm kiếm và chọn được thông tin phù hợp với vấn đề cần giải quyết.
Hoạt động trải nghiệm
- Tìm hiểu được thực trạng môi trường nơi sinh sống.
Địa lí
Trình bày được một số đặc điểm của một trong những thành phần thiên nhiên của Việt Nam (ví dụ: địa hình, khí hậu,…)
Mĩ thuật
- Lựa chọn, phối hợp được các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).

	3
	Mưa
sắc màu
	Khoa học
- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
Toán
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, đong, đếm với các đơn vị đo đại lượng đã học.
Mĩ thuật
- Tạo được màu thứ cấp và đọc được tên các màu đó trong thực hành sáng tạo.
Công nghệ
- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn. 

	4
	Xe
chạy bằng năng lượng mặt trời
	Công nghệ
- Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.
- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
- Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
Khoa học
- Kể tên được một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời.
Tin học
Tìm kiếm và chọn được thông tin phù hợp với vấn đề cần giải quyết.

	5
	Trồng cây trong
vỏ trứng
	Khoa học
- Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) ghi chú được tên của các bộ phận của hạt.
- Thực hành: Trồng cây bằng hạt
- Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt.
- Trình bày được sự lớn lên của cây con.
Công nghệ
- Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu. 
- Thực hiện được việc gieo hạt trong chậu. 
- Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu
Toán
- Sử dụng được một số dụng cụ đơn giản để thực hành cân, đong, đo đếm với các đơn vị đo đã học.
Mĩ thuật
- Lựa chọn, phối hợp được các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm (vật dụng trang trí).

	6
	Cuộc đời
của một
chú bướm
	Khoa học
- Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
- Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng. 
Toán
- Vẽ được các hình phẳng (hình tròn, hình vuông, hình thang…).
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).

	7
	Xe điện
chạy bằng pin
	Công nghệ
- Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin.
- Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin.
Khoa học
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện đơn giản.
Mĩ thuật
- Lựa chọn, phối hợp được các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D).

	8
	Vòng đời
của ếch
	Tin học
- Hợp tác được theo nhóm để viết kịch bản và chương trình thể hiện kịch bản.
- Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.
- Chạy thử được chương trình.
Khoa học
- Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
- Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng.
Mĩ thuật
- Biết làm quen với sử dụng thiết bị công nghệ trong thực hành, sáng tạo hoặc lưu trữ sản phẩm.

	9
	Thiệp điện tử
	Tin học
- Tạo được sản phẩm số đơn giản nhờ sử dụng phần mềm đồ hoạ, ví dụ thiệp chúc mừng để tặng người thân nhân một dịp đặc biệt. 
Toán học
- Vẽ được các hình phẳng (hình tròn, hình tam giác, hình vuông,…)
Mĩ thuật
- Biết làm quen với sử dụng thiết bị công nghệ trong thực hành, sáng tạo hoặc lưu trữ sản phẩm.
- Sử dụng được các màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt trong thực hành, sáng tạo.

	10
	Tinh thể
sáng tạo
	Khoa học
- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
- Thực hành tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối hoặc đường.
Mĩ thuật
- Vận dụng được một số nguyên lí tạo hình: cân bằng, lặp lại ở mức độ đơn giản trong thực hành, sáng tạo.

	11
	Mê cung điện
	Khoa học
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.
- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
Công nghệ
- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.
Mĩ thuật
- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé, dán,... trong thực hành, sáng tạo.

	12
	Xe chạy bằng năng lượng nước chảy
	Khoa học
- Kể tên các phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng nước chảy.
- Thu thập, xử lí và trình bày được việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng trên. 
Công nghệ
- Kể được tên các công việc chính khi thiết kế. 
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.

	13
	Thước tròn phần trăm
	Toán
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần trăm,...).
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).
- Phân biệt được vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo, vật liệu sưu tầm, tái sử dụng ở sản phẩm thủ công.
Công nghệ
- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.

	14
	Tangram 3D
	Toán
- Nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).
- Phân biệt được vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo, vật liệu sưu tầm, tái sử dụng ở sản phẩm thủ công.
Công nghệ
- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.

	15
	Đèn
giao thông
	Tin học
- Nêu được ví dụ cụ thể mô tả các cấu trúc tuần tự, lặp, rẽ nhánh và sử dụng được các cấu trúc điều khiển này trong một số chương trình đơn giản. 
- Hợp tác được theo nhóm để viết kịch bản và chương trình thể hiện kịch bản. 
- Chạy thử được chương trình.
Khoa học
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.

	16
	Xe buồm
	Khoa học
- Kể tên các phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng gió.
Toán
- Sử dụng được thước thẳng có vạch chia đến mi-li-mét để thực hành đo độ dài.
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… trong thực hành sáng tạo.
- Bước đầu thể hiện sự hài hoà về cấu trúc tỉ lệ cho sản phẩm.

	17
	Nhà
dành cho mèo
	Khoa học
- Trình bày được chức năng cơ bản của môi trường đối với sinh vật.
Hoạt động trải nghiệm
- Tìm hiểu được những thông tin cơ bản về nghề mình mơ ước.
Toán
- Thực hiện được việc đo, vẽ một số hình phẳng đã học (hình vuông, hình chữ nhật).
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).
Công nghệ
- Kể được tên các công việc chính khi thiết kế. 
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
- Thiết kế được một sản phẩm thủ công đơn giản theo hướng dẫn.

	18
	Tên lửa giấy
	Công nghệ
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
Khoa học
- Trình bày được một số ví dụ đơn giản gần gũi với cuộc sống về biến đổi hoá học (ví dụ: đinh bị gỉ, giấy cháy, than cháy,...).
Toán
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).

	19
	Người bạn
bé nhỏ
	Khoa học
- Nhận ra được vi khuẩn có kích thước nhỏ, không nhìn thấy bằng mắt thường; chúng sống ở khắp nơi trong đất, nước, sinh vật khác,… qua quan sát tranh ảnh, video.
Toán
- Sử dụng được một số dụng cụ đơn giản để thực hành cân, đong, đo, đếm với các đơn vị đo đã học.

	20
	Nhà nông
thi tài
	Khoa học
- Nêu được một số thành phần của đất.
- Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.
 Toán
- Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê (trong tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
- Sử dụng được một số dụng cụ đơn giản để thực hành cân, đong, đo, đếm với các đơn vị đo đã học.

	21
	Bộ ghép hình
từ các khối
lập phương
	Khoa học
- Sử dụng được sơ đồ và một số thuật ngữ (trứng, tinh trùng, sự thụ tinh,…) để trình bày quá trình hình thành cơ thể người.
- Phân biệt được một số giai đoạn phát triển chính của con người (tuổi ấu thơ, tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành,…)
Toán học
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với hình khối đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn.
Công nghệ
- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.

	22
	Chong chóng phát sáng
	Công nghệ
- Mô tả được cách tạo ra điện từ gió.
- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.
- Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.
Khoa học
- Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng năng lượng gió.
Toán
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với hình phẳng đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn.
Mĩ thuật
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).

	23
	Xà phòng
rửa tay
	Khoa học
- Nêu được ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
- Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất.
Toán
- Sử dụng được một số dụng cụ đơn giản để thực hành cân, đong, đo, đếm với các đơn vị đo đã học.
Mĩ thuật
- Tạo được màu thứ cấp và đọc được tên các màu đó trong thực hành sáng tạo.

	24
	Thước đo bản đồ tỉ lệ 1:1000
	Toán
- Nhận biết được tỉ lệ bản đồ. Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
Công nghệ
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
Địa lí
- Sử dụng bản đồ, so sánh được diện tích của các đại dương.





CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 3
1. Hãy chọn một khối lớp cụ thể, rà soát các yêu cầu cần đạt từ chương trình các môn học thuộc lĩnh vực STEM để đề xuất một chủ đề STEM khác với các chủ đề được giới thiệu. Sau đó trao đổi với các giáo viên dạy cùng khối để thảo luận và thiết kế Kế hoạch bài dạy.
2. Hãy chọn một chủ đề được giới thiệu trong bảng (ứng với khối lớp mà Thầy/Cô đang dạy), phân tích các yêu cầu cần đạt đã được chọn và thử mô tả sản phẩm STEM tương ứng bằng cách thảo luận và chỉ ra:
- Cần xây dựng những hoạt động cụ thể nào trong chủ đề STEM để đáp ứng các yêu cầu cần đạt này.
- Sản phẩm STEM cần thỏa mãn tiêu chí nào để đạt mục tiêu từ các yêu cầu cần đạt ấy.
3. Hãy thử chế tạo một sản phẩm mẫu cho một chủ đề STEM mà Thầy/Cô muốn chọn triển khai ở cơ sở giáo dục mà mình đang công tác.



CHƯƠNG 4: MINH HỌA MỘT SỐ BÀI HỌC STEM 
VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM CẤP TIỂU HỌC
4.1. Minh họa một số bài học/hoạt động trải nghiệm STEM lớp 1
BÀI HỌC STEM: DỤNG CỤ GẤP ÁO
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 1
	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy bài cuối cùng của chủ đề Hình phẳng và hình khối (môn Toán)

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Toán có yêu cầu cần đạt liên quan đến lắp ghép, xếp các hình phẳng thành hình mới như sau:
- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
Để đạt được yêu cầu này, trong bài học STEM “Dụng cụ gấp áo”, học sinh sẽ làm một dụng cụ gấp áo bằng cách ghép 4 tấm bìa hình chữ nhật để tạo thành hình chữ nhật lớn bằng chiếc áo trong gia đình và có các phần gấp mở được.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học


	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Toán
	- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
(Nội dung Hình phẳng và hình khối - Thực hành lắp ghép, xếp hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đơn giản)

	Môn học
tích hợp


	Mĩ thuật
	- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.

	
	Tự nhiên và Xã hội
	- Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.
- Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

	
	HĐ trải nghiệm
	- Biết tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng.
- Biết cách sử dụng một số dụng cụ gia đình một cách an toàn.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật (ghép các hình chữ nhật thành dụng cụ gấp áo có hình chữ nhật).
- Nêu được sự cần thiết và làm được một số việc phù hợp để sắp xếp đồ dùng cá nhân, nhà ở gọn gàng, ngăn nắp (cần xếp quần áo cho gọn); 
- Nêu được tên một số công cụ (kéo, thước, bút, băng dính…) vật liệu (giấy bìa cứng,…), sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra dụng cụ gấp áo (bìa cứng, băng dính, kéo, …) và biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn.
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Phiếu đánh giá (dành cho giáo viên).
- Một dụng cụ gấp áo do giáo viên làm sẵn.
- Hai chiếc áo thun ngắn tay cỡ lớn và nhỏ khác biệt.
- Nguyên vật liệu giáo viên cung cấp cho các nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Bìa các tông mỏng/bìa rôki
- 2 tấm 20cm x 50 cm
- 2 tấm 20cm x 25 cm
	1 bộ/nhóm
	[image: A picture containing text, lumber, building material, table
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	2
	Băng dính giấy bản nhỏ
	1 cuộn/nhóm
	[image: ]


2. Chuẩn bị của học sinh
- Giao cho mỗi nhóm (4 học sinh) tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Áo thun
	4-5 áo/nhóm
	[image: A white and red shirt with a cartoon character on it
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	2
	Kéo
	1 cái/nhóm
	[image: Kéo mũi tròn học sinh Deli có đầu bọc bảo vệ, Vàng/Xanh dương/Hồng -  ED60601 . . . . - Kéo - Dao Rọc Giấy | SáchViệt.vn]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Học sinh được giáo viên cho xem video mô tả bối cảnh thực tế: Mẹ bảo Mai thay quần áo đẹp để cùng mẹ đi ra phố. Mai mở ngăn tủ của mình để tìm áo đẹp nhưng quần áo trong ngăn tủ rất lộn xộn nên em tìm mãi mới thấy, để mẹ phải đợi lâu. Mai thầm ước: phải chi quần áo đã được xếp ngay ngắn, gọn gàng sẵn.
- Học sinh tiếp nhận vấn đề qua các câu hỏi của giáo viên: 
+ Theo em, vì sao mẹ phải chờ bạn Mai lâu như vậy? 
+ Quần áo trong ngăn tủ nên như thế nào thì dễ tìm và gọn gàng hơn? 
+ Em có biết cách gấp áo cho gọn rồi bỏ vào ngăn tủ chưa?
+ Em thường xếp áo như thế nào?
- Các nhóm học sinh được tự thực hành cách gấp áo bằng tay (ví dụ mỗi học sinh đã được yêu cầu đem theo một chiếc áo thun học thể dục).
+ Mỗi nhóm cử đại diện đem các áo đã xếp xong chồng lên nhau thành một xấp (trên bàn cho giáo viên chuẩn bị sẵn) và cả lớp cùng quan sát xem các áo sau khi xếp có gọn không và có lớn đều nhau không. 
+ Trong trường hợp các áo không đều nhau, hai học sinh xung phong lên trước lớp, nhận hai áo khác một có kích cỡ nhỏ và một có kích cỡ lớn rõ rệt (giáo viên đã chuẩn bị sẵn) và mỗi em xếp một áo. Sau khi xong, theo đề nghị của giáo viên, học sinh đặt hai áo này chồng lên nhau để cả lớp thấy là không đẹp, không gọn vì cái to cái nhỏ.
- Từ đây, học sinh được giáo viên đặt vấn đề: Làm thế nào để gấp áo vừa nhanh lại vừa có cùng kích cỡ sau khi xếp?
b) Giao nhiệm vụ 
Để gấp được áo nhanh và các áo sau khi gấp đều có cùng kích thước, các nhóm học sinh tiếp nhận nhiệm vụ làm “Dụng cụ gấp áo” với các tiêu chí:
(1) Dụng cụ gấp áo có dạng hình chữ nhật.
(2) Dụng cụ gấp áo dễ sử dụng và gấp gọn được sau khi sử dụng.
(3) Dụng cụ gấp áo được trang trí đẹp mắt và có biểu tượng hoặc tên nhóm.
Học sinh được dẫn dắt: để làm được dụng cụ gấp áo theo yêu cầu trên, cần tìm hiểu các kiến thức nền ở hoạt động tiếp theo.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
2.1. Xếp hình từ các hình phẳng
- Học sinh được giáo viên cho xem một số hình được ghép từ các phẳng gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật và được yêu cầu gọi tên các hình ghép này, kể ra các hình phẳng có mặt trong hình ghép.
[image: Icon
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Hình 1: Mẫu hình ghép từ các hình phẳng
- Mỗi học sinh được yêu cầu lấy bộ đồ dùng học tập hình phẳng để góp vào làm chung sản phẩm cho nhóm theo các mẫu trên.
- Theo yêu cầu của giáo viên, mỗi nhóm cho học sinh tự sáng tác các hình mới như con vật, đồ dùng, xe, bông hoa, … bằng cách ghép các hình phẳng từ bộ đồ dùng học tập và gọi tên các sản phẩm ghép thành.
Lưu ý: Nếu học sinh đã học bài đếm các số rồi thì giáo viên có thể yêu cầu các nhóm cho biết đã sử dụng bao nhiêu hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật cho mỗi hình đã ghép.
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
· Khám phá dụng cụ gấp áo
- Giáo viên lấy dụng cụ gấp áo mà mình đã chuẩn bị sẵn, thực hiện thao tác gấp 3-4 chiếc áo khác kích cỡ bằng dụng cụ này. 
[image: ]
Hình 2: Dụng cụ gấp áo
- Học sinh quan sát thao tác của giáo viên và quan sát sản phẩm áo sau khi được gấp. 
- Học sinh trả lời các câu hỏi:
+ Những chiếc áo sau khi được gấp bằng dụng cụ gấp áo trông như thế nào? Nếu thử chồng các áo này lên nhau thì chúng có đều nhau không? (Mỗi chiếc áo được gấp gọn gàng, khi chồng lên nhau thì kích thước bằng nhau).
+ Gấp áo bằng dụng cụ này có nhanh không? Có dễ không? Sau khi gấp tất cả áo xong, cất vào ngăn/tủ có gọn không? (Nhanh hơn, dễ hơn và cùng kích cỡ sau khi gấp áo nên cất trong ngăn/tủ tiện và gọn hơn).
· Tìm cách thực hiện:
- Học sinh quan sát dụng cụ gấp áo và trả lời các câu hỏi do giáo viên định hướng:
     [image: A picture containing text
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Hình 3: Dụng cụ gấp áo
+ Dụng cụ gấp áo này lằm bằng vật liệu gì? (Bằng bìa cứng)
+ Khi mở ra, dụng cụ gấp áo có hình gì? (Hình chữ nhật)
+ Dụng cụ này được ghép lại từ bao nhiêu bìa hình chữ nhật?
+ Những chỗ nào cần dán? Chỗ nào không cần dán lại với nhau?
- Học sinh được tiếp cận các vật liệu gồm 2 hình chữ nhật dài bằng nhau và hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau, băng keo, kéo. Sau đó học sinh được đề nghị chỉ vào các vật liệu này và gọi tên vật liệu (bìa giấy), dụng cụ (kéo, băng keo), tên hình phẳng ứng với các tấm bìa (hình chữ nhật).
[image: ]
Hình 4: Vật liệu làm dụng cụ gấp áo
- Học sinh được yêu cầu xếp các tấm bìa để tạo thành hình ghép dụng cụ gấp áo cho đúng rồi thử đề nghị dán những chỗ cần thiết. Giáo viên xác nhận hình ghép đúng, vị trí dán đúng, thứ tự các bước dán đúng để tạo hình dụng cụ gấp áo.
b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá
- Học sinh thực hiện làm sản phẩm theo nhóm. Giáo viên quan sát, hỗ trợ, ghi nhận tinh thần làm việc của các nhóm.
+ Dán bìa 3 và 4 với nhau trước thành bìa 3-4; 
[image: A picture containing text
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Hình 5a: Cách dán dụng cụ gấp áo-Bước 1   
+ Dán bìa 1 vào bên trái bìa 3-4, cuối cùng dán bìa 2 vào bên phải bìa 3-4
[image: A picture containing text, brick, wooden, wood
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Hình 5b: Cách dán dụng cụ gấp áo-Bước 2
- Dự kiến các trường hợp có thể xảy ra và cần điều chỉnh:
+ Khó gấp áo vì khi dán băng dính, đã đặt hai mép bìa sát nhau quá  dán lại.
+ Dán hai mép bìa không dài bằng nhau xoay chiều để dán lại/cắt bìa mới,...
+ Băng dính bản lớn, khó dán dọc theo chiều dài đường cần dán  Dùng băng dính bản nhỏ và dán từng đoạn cách quãng nhau.

Hình 6: Cách dán dụng bằng băng dính bản nhỏ
c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
- Các nhóm học sinh thi gấp nhanh 5 áo theo hình thức tiếp sức và bằng sản phẩm dụng cụ gấp áo.
- Các học sinh cùng nhóm xếp hàng dọc và luân phiên mỗi em xếp 1 áo. Nhóm xong nhanh nhất và xếp đẹp, ngay ngắn, đều nhau, gọn gàng nhất thì thắng cuộc.
[image: A picture containing text
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Đặt áo lên dụng cụ gấp áo  gấp bìa 1 sang phải  gấp bìa 2 sang trái
 gấp bìa 3 lên trên
Hình 7: Cách gấp áo bằng dụng cụ
- Các nhóm học sinh được đề nghị phát biểu suy nghĩ về tính hữu dụng của sản phẩm và thực hiện đánh giá sản phẩm của nhóm bạn theo phiếu đánh giá (xem Phụ lục).
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương tinh thần làm việc của học sinh.
IV. Phụ lục
1. Phiếu đánh giá 
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ

	1
	Dễ sử dụng
	[image: Graphical user interface
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	2
	Áo xếp bằng dụng cụ đều và đẹp
	[image: Graphical user interface
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	3
	Hợp tác tốt trong nhóm 
	[image: Graphical user interface
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2. Sản phẩm minh họa
   [image: A picture containing text

Description automatically generated]  [image: A picture containing person
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Hình 8: Sản phẩm minh họa Dụng cụ gấp áo
[bookmark: _Hlk108557226]3. Hỗ trợ (hướng dẫn học sinh dán 2 tấm bìa sao cho đóng mở được)
· Thực hành dán nối hai tấm bìa bằng băng dính bản lớn:
+ Đặt hai mép bìa cần dán theo chiều dọc và cách nhau một khoảng bằng độ rộng cây bút chì.
+ Cắt phần băng dính và dán hai mép bìa.
[image: ]
Hình 9: Cách dán hai mép bìa để gấp mở được
· Vẽ và cắt bìa hình chữ nhật theo mẫu 
+ Đặt bìa mẫu hình chữ nhật lên giấy bìa cứng, dùng bút chì dựa vào biên hình chữ nhật và vẽ đường xung quanh hình chữ nhật này rồi cắt theo đường vẽ.
[image: A picture containing text
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Hình 10: Cách vẽ bìa hình chữ nhật theo mẫu


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM: HOA YÊU THƯƠNG NỞ RỘ
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
	Lớp 1
	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Sau khi học sinh đã có thể viết được câu ngắn và thực hiện đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.

	Mô tả hoạt động trải nghiệm:
Hoạt động trải nghiệm tạo điều kiện cho học sinh được thực hành đọc, đếm các số trong phạm vi 10, biết thực hành theo hướng dẫn để tạo ra sản phẩm hướng đến việc thể hiện tình yêu với người thân trong gia đình, góp phần thực hiện yêu cầu cần đạt cho hoạt động trải nghiệm về chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, hoạt động giúp học sinh hình thành các kĩ năng như cắt, dán và phát triển ý tưởng sáng tạo trong trang trí.  



	NỘI DUNG TÍCH HỢP

	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Toán
	- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.[image: ][image: ]

	Hoạt động trải nghiệm
	- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

	Mĩ thuật
	- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được chấm, nét, màu sắc khác nhau để trang trí sản phẩm. 
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.


I. Mục tiêu
- Đếm được số trong phạm vi 10.
- Viết được lời chúc để thể hiện tình yêu thương với mẹ.
- Dự đoán, quan sát và kể lại được kết quả về hiện tượng xảy ra khi thả bông hoa gấp các cánh trên mặt nước.
- Nêu được tên một số công cụ (kéo, thước, bút,…) vật liệu (giấy bìa cứng,,…) để thực hành làm thiệp hoa.
- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra thiệp có hình bông hoa nhiều cánh (số cánh hoa trong phạm vi 10) và có dùng các chấm, nét, màu sắc để trang trí bông hoa.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về thiệp hoa.
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện sản phẩm.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá (phụ lục).
- 3 bông hoa lần lượt làm bằng giấy ăn, bìa nhựa, giấy cứng.
- Nguyên vật liệu giáo viên cung cấp cho mỗi nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Đĩa trơn sâu lòng
	01/nhóm
	[image: Dĩa sứ sâu 18 cm Minh Châu MC-DL07 giá tốt tại Điện máy XANH]

	2
	Giấy bìa cứng màu A4 
	02/nhóm
	[image: GIẤY BÌA MỸ A4 MÀU XANH DƯƠNG | Shopee Việt Nam]

	3
	Mẫu hoa để vẽ
	01 phiếu/nhóm
	Phụ lục


2. Chuẩn bị của học sinh
- Giao cho mỗi nhóm (4 học sinh) tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Bút sáp màu
	04/nhóm
	[image: Nơi bán Bút sáp màu Queen 18 giá rẻ nhất tháng 12/2021]

	2
	Kéo cắt giấy
	04/nhóm
	[image: Kéo học sinh Deli, 58x134 mm, 2 màu, an toàn, dễ sử dụng - 6023 | Shopee  Việt Nam]

	3
	Bút chì
	04/nhóm
	


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động 
- Học sinh xem video học liệu số có nội dung: Bạn An tặng Mẹ tấm thiệp có hình bông hoa đã gập các cánh hoa và Mẹ mở từng cánh hoa ra để đọc nội dung lời chúc ở giữa bông hoa. Mẹ của An ước gì các cánh hoa tự động mở ra để đọc mà không cần mở từng cánh.
- Học sinh được giáo viên dẫn dắt bằng các câu hỏi sau: 
+ Bạn An tặng gì cho mẹ?
+ Mẹ ước điều gì?
+ Các em có muốn giúp bạn An làm được điều đó không?
+ Làm thế nào để bông hoa tự mở cánh được?
- Một vài học sinh đại diện nêu ý kiến. Sau đó, học sinh tiếp nhận đề nghị (từ giáo viên): Chúng mình hãy cùng giúp bạn An nhé!
b) Nhận nhiệm vụ
- Học sinh được giáo viên gợi ý làm một bông hoa có lời chúc tặng mẹ để cám ơn mẹ đã yêu thương, chăm sóc cho mình mỗi ngày qua. Bông hoa có các cánh nở rộ cần đạt yêu cầu sau:
1. Hoa có từ 4 cánh trở lên, trang trí đẹp.
2. Cánh hoa xếp được.
3. Có lời chúc bên trong bông hoa.
4. Khi đặt hoa lên mặt nước thì các cánh hoa tự động mở ra được.
- Sau khi lắng nghe yêu cầu, học sinh trả lời một số câu hỏi khơi gợi của giáo viên.
+	Theo các em, bông hoa có cánh hoa như thế nào để xếp lại được mà không bị gấp thành nhiều khúc ?
+	Làm thế nào để cánh hoa tự động mở khi đặt vào nước? 
+	Xếp các cánh hoa theo thứ tự thế nào để các cánh lần lượt luân phiên nhau mở ra khi đặt trên mặt nước?
🡪 Học sinh tự do phát biểu, trình bày các ý kiến của bản thân, không cần phải là ý kiến chính xác. Giáo viên có thể ghi lại một vài ý kiến nổi bật.
- Giáo viên nhấn mạnh lại nhiệm vụ và dẫn dắt vấn đề tìm hiểu: Như vậy, chúng ta cần vẽ được hình dạng bông hoa có từ 4 cánh trở lên sao cho khi gấp lại, cánh hoa không bị gãy khúc, viết được lời chúc bên trong và quan trọng là hoa sẽ tự nở ra khi mình cho vào nước. Để làm được điều đó, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua một số hoạt động. 
2. Hoạt động 2: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp 
* Quan sát thí nghiệm định hướng giải pháp:
- Học sinh được giáo viên hỗ trợ tìm giải pháp bằng cách quan sát 3 mẫu vật bông hoa đơn giản lần lượt làm bằng giấy khăn ăn, giấy bìa nhựa chống thấm và giấy bìa cứng. Học sinh được sờ thử từng mẫu bông hoa để cảm nhận các loại chất liệu khác nhau đã dùng làm bông hoa.
- Giáo viên gấp các cánh bông hoa mẫu, đặt bên cạnh một đĩa nước nhỏ. Giáo viên đưa ra từng bông hoa và đặt câu hỏi: Nếu đặt các bông hoa này trên mặt nước thì điều gì sẽ xảy ra? 
- Học sinh dự đoán:
+ Bông hoa chìm dưới nước.
+ Bông hoa nổi lên mặt nước và cánh hoa vẫn xếp như bình thường.
+ Bông hoa nở ra trên mặt nước.
- Học sinh được yêu cầu quan sát xem những gì mình sắp nhìn thấy có giống như mình đã dự đoán hay không và bắt đầu thả bông hoa lên mặt nước. Một vài học sinh (do giáo viên mời) nêu lại kết quả quan sát được và trả lời câu hỏi: Vì sao có bông hoa nở ra và nổi trên mặt nước, còn bông hoa kia tại sao lại chìm? 
- Học sinh trả lời theo hiểu biết của mình. 
- Giáo viên giải thích: Bông hoa làm bằng giấy khăn ăn thấm nước nhanh nên bị chìm mà chưa kịp nở ra; bông hoa làm bằng bìa nhựa chống thấm nước nên không nở ra được; bông hoa làm bằng giấy bìa cứng sẽ thấm nước ở nếp gấp cánh hoa và làm cho cánh hoa nở ra.

* Suy nghĩ và tìm giải pháp (với sự hỗ trợ của giáo viên):
- Học sinh được giáo viên dẫn dắt và suy nghĩ về cách tạo bông hoa.
+ Các em sẽ dùng giấy nào để tạo bông hoa nở trong nước? Vì sao?
+ Để có thể gấp các cánh hoa thì phần nhụy hoa phải như thế nào? 
- Học sinh làm việc theo nhóm (khoảng 4-6 em) và chia sẻ suy nghĩ về cách làm bông hoa nở trên mặt nước. 
- Giáo viên chốt lại cho học sinh: Chúng ta sẽ sử dụng giấy bìa cứng để làm hoa, hoa có phần ở giữa lớn, xung quanh là các cánh hoa ngắn để có thể gấp lại.
- Một vài học sinh đại diện nhóm chia sẻ về các ý tưởng của nhóm mình, dựa trên các câu hỏi gợi ý sau:
+ Em sẽ vẽ hoa có bao nhiêu cánh?
+ Em chọn màu nào cho cánh hoa và nhị hoa? 
+ Em vẽ trang trí hoa thế nào?
+ Em viết lời chúc gì?
+ Em viết ở vị trí nào trên bông hoa?
+ Em xếp cánh hoa như thế nào để các cánh hoa lần lượt mở ra khi đặt trên mặt nước?
- Học sinh thảo luận nhóm và ghi ngắn gọn câu trả lời vào Phiếu học tập 1. Trong quá trình thảo luận nhóm, giáo viên quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần.
b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá 
- Học sinh được dẫn dắt để mô tả các bước cần thực hiện khi làm bông hoa và cho nở trên mặt nước. 
	[image: A picture containing text, person, holding, hand
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Gấp làm tư
	[image: A picture containing person, floor, indoor

Description automatically generated]
Cắt cánh hoa
	[image: A picture containing logo
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Được bông hoa
	[image: A picture containing text
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Trang trí, viết lời chúc

	[image: A picture containing person

Description automatically generated]
Gấp cánh hoa
	[image: A picture containing text, businesscard
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Gấp xong
	[image: A picture containing table, plate, indoor, cup
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Thả hoa vào nước
	[image: A picture containing plate, food, dishware
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Hoa nở bung cánh


Hình 11. Các bước làm bông hoa thả mặt nước
- Học sinh tự phân chia nhiệm vụ cho nhau: vẽ, cắt, trang trí, ghi lời chúc, thử nghiệm. Các em tự thống nhất và điền tên bạn thực hiện nhiệm vụ phù hợp theo phiếu học tập 2. Học sinh thực hiện làm sản phẩm theo nhiệm vụ đã được phân công. 
- Học sinh làm sản phẩm theo nhóm, giáo viên quan sát, hỗ trợ, ghi nhận tinh thần làm việc của nhóm.
*Lưu ý: Học sinh có thể thử nghiệm làm bông hoa chưa tô, vẽ, ghi lời chúc và thử nghiệm thả trên mặt nước xem bông hoa có nở các cánh không.
- Học sinh tự đánh giá bông hoa của nhóm, sử dụng phiếu đánh giá giáo viên cung cấp. 
c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
- Giáo viên tổ chức trò chơi: “Hoa nở - hoa tàn” cho các nhóm cử đại diện lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình. 
- Học sinh quan sát sản phẩm của nhóm bạn rồi nêu nhận xét, bình chọn nhóm có bông hoa được cắt đẹp, nở cánh đều, không chìm.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
[image: ]
[image: Table
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4.2. Minh họa một số bài học/hoạt động trải nghiệm STEM lớp 2
BÀI HỌC STEM: THƯỚC GẤP
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 2
	Thời lượng: 2-3 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Đo lường (Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng; Thực hành đo đại lượng; Tính toán và ước lượng với các số đo đại lượng)

	Mô tả bài học:
- Nội dung môn Toán lớp 2 có yêu cầu cần đạt như sau:
+ Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét),  m (mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
+ Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài. 
+ Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,... để thực hành đo.
- Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM “Thước gấp”, học sinh sẽ hoàn thành thước gấp để dùng cho việc đo đạc độ dài/độ cao khá lớn và trang trí theo sở thích của nhóm.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học

	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Toán
	- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét),  m (mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
- Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài. 
- Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,... để thực hành đo.

	Môn học
tích hợp
	Mĩ thuật
	- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.
- Trả lời được các câu hỏi: Sản phẩm dùng để làm gì? Dùng như thế nào?
- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.
- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét) và quan hệ giữa đơn vị m và dm.
- Sử dụng được thước đo có chia vạch đến xăng-ti-mét để thực hành đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước trong quá trình làm thước gấp.
- Xác định được công dụng và cách sử dụng của thước gấp. 
- Lựa chọn được công cụ, vật liệu để thực hành làm thước gấp. 
- Kết hợp được vẽ, cắt, xé dán,... trong quá trình làm thước gấp. 
- Tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trao đổi, chia sẻ ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm đúng thời gian quy định. 
- Mạnh dạn trao đổi ý kiến của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác.  
- Giữ gìn tốt vệ sinh lớp học, có ý thức bảo quản vật liệu và đồ dùng học tập khi tham gia hoạt động thực hành làm sản phẩm. 
II. Đồ dùng dạy học 
1. Chuẩn bị của giáo viên 
- Phiếu học tập;
- Mô hình tê giác bằng giấy;
- Nguyên vật liệu giáo viên chuẩn bị cho một nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Các loại thước
	1 bộ
	

	2
	Ghim cánh phượng
	10 cái
	[image: A pile of colored pencils

Description automatically generated with medium confidence]

	3
	Giấy màu khổ A4
	Mỗi màu 1 tờ
	[image: A picture containing accessory, umbrella

Description automatically generated]

	4
	Thanh hình chữ nhật 3cm x 12cm bằng nhựa PVC màu sáng, được bo tròn 2 đầu, đục lỗ sẵn.
	nhóm
	[image: A picture containing table

Description automatically generated]

	5
	Bút lông kim dầu 
	1 chiếc
	[image: ]

	8
	Dây để treo logo (khoảng 10cm) 
	1
	


2. Chuẩn bị của học sinh
	STT
	Thiết bị/Học liệu
	Số lượng/nhóm học sinh

	1
	Kéo
	1

	2
	Bút màu
	1 bộ

	3
	Thước kẻ
	1


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Học sinh xem video “Nhà của tê giác” (Học liệu số 1) và trả lời các câu hỏi của giáo viên. Giáo viên chốt đáp án.
· Ngôi nhà để giúp tê giác tránh mưa và tránh nắng cần có chiều cao như thế nào? (cần cao hơn tê giác)
· Làm thế nào để đo được chiều cao của tê giác? (dùng thước)
· Các em có thể dùng thước của mình để đo chiều cao ngôi nhà tê giác được không? Tại sao? (không, vì độ dài thước không đủ để đo)
- Giáo viên chốt lại: thước thẳng các em thường dùng không đủ độ dài để thực hiện nhiệm vụ đo chiều cao của tê giác.
b) Giao nhiệm vụ
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm làm thước có độ dài đáp ứng việc đo chiều cao của tê giác.
- Học sinh hoàn thành Phiếu học tập 1 (xem phụ lục) để chọn ra loại thước có thể đo chiều cao của tê giác. Giáo viên chốt đáp án và dẫn dắt việc sử dụng thước gấp vì nó nhiều ưu điểm: đo được độ dài khá lơn, có thể gấp lại và mở ra dễ dàng, thuận tiện để mang theo.  
Các nhóm học sinh nhận nhiệm vụ  tự thiết kế và làm thước gấp để đo chiều cao tê giác với các yêu cầu sau:
(1) Thước gấp gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài đúng 10 cm và có chia các vạch đều nhau 1 cm và có ghi rõ số đo tại mỗi vạch.
(2) Độ dài của thước gấp khi mở ra là từ 30 cm đến 50 cm. 
(3) Khi sử dụng, có thể mở ra và gấp thước lại dễ dàng.
(4) Trên thước gấp có ghi tên hoặc vẽ biểu tượng nhóm và trang trí theo sở thích của nhóm. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
- Học sinh nhận Phiếu học tập 2 và làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ 1 trong phiếu. Giáo viên mời 1 nhóm báo cáo kết quả của nhóm trước lớp. Các nhóm khác bổ sung nếu cần. 
- Học sinh ghi nhận lại thông tin chính xác. 
*Gợi ý hỗ trợ cho học sinh: 
	Yêu cầu 1: Thước gấp có cấu tạo và được sử dụng như thế nào?
- Thước gấp có cấu tạo từ các đoạn thước ghép lại với nhau. Mỗi đoạn thước có thể dài 10 cm (theo quan sát như hình). Trên mỗi đoạn thước có chia vạch cm. Mỗi đoạn thước được kết nối với nhau bởi các khớp nối có thể xoay được, hoặc mở ra và xếp lại dễ dàng.  


3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
Để có cơ sở đề xuất và lựa chọn giải pháp làm thước gấp, các nhóm hoàn thành các nhiệm vụ sau:
	Nhiệm vụ 1: Em hãy đo và vẽ một đoạn thước thể hiện 10 cm có chia các vạch đều nhau 1 cm. 
[image: A picture containing text, device
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- Giáo viên lưu ý học sinh viết đơn vị đo trên thước. 
- Giáo viên giới thiệu đơn vị đề-xi-mét: Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài. Đề-xi-mét viết tắt là dm. 1 dm = 10 cm hay 10 cm = 1 dm. 
Nhiệm vụ 2: Thước gấp sẽ có chiều dài bao nhiêu cm nếu có 10 đoạn mà mỗi đoạn dài 10 cm? Chiều dài thước gấp tính theo dm? m?
- Chiều dài của thước gấp theo đơn vị cm là: 10 cm10=100 cm=10 dm
- Giáo viên giới thiệu đơn vị mét: Mét là một đơn vị đo độ dài. Mét viết tắt là m. 
1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm.
[image: Ruler 1M Meter - Free vector graphic on Pixabay]
Nhiệm vụ 3: Vẽ mô hình thước gấp theo yêu cầu.
- Học sinh xác định số đoạn thước cần có thông qua bài toán: Cần làm một cây thước gấp có chiều dài 3 đến 5 dm, biết rằng mỗi đoạn thước thể hiện 10 cm, hỏi cần bao nhiêu đoạn thước?
- Giáo viên chốt đáp án.
- Học sinh vẽ 3 đến 5 đoạn thước có độ dài 10 cm. 
Giáo viên lưu ý học sinh cách ghi số đo độ dài theo đơn vị xăng-ti-mét ở những đoạn thước theo thứ tự liên tiếp từ 0 cm đến 50 cm, viết tên nhóm, logo nhóm ở trên bề mặt của đoạn thước đầu tiên. 
* Hình minh họa để gợi ý cho học sinh (nếu cần):
[image: Customary Measurement: Length Educational Resources K12 Learning,  Measurement and Data, Math Lesson Plans, Activities, Experiments,  Homeschool Help]
Nhiệm vụ 4: Các nhóm chọn 1 trong 2 cách để nối các đoạn thước lại với nhau để  dễ cất thước trong cặp sau khi sử dụng
- Cách 1: dùng băng keo để dán các đoạn thước lại với nhau. 
- Cách 2: bấm lỗ ở 1 đầu của 2 đoạn thước và dùng ghim cánh phượng để nối các đoạn thước lại.
* Giáo viên chốt lại cách thực hiện nối các đoạn thước bằng cách bấm lỗ và dùng ghim cánh phượng (hoặc ghim có công dụng tương tự). 


- Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong Phiếu học tập 2 để đề xuất phương án làm thước gấp.
- Học sinh lắng nghe giáo viên chốt lại thông tin chính xác. Các nhóm điều chỉnh, bổ sung câu trả lời nếu nhóm mình trả lời thiếu hoặc chưa chính xác.
b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá
* Để hỗ trợ quá trình làm sản phẩm, giáo viên chuẩn bị sẵn cho học sinh mẫu thước có bấm sẵn lỗ trên đầu thước. 
- Mỗi nhóm nhận bộ nguyên vật liệu từ giáo viên cung cấp và các nhóm tiến hành hoàn thiện sản phẩm theo bản thiết kế của nhóm.
- Trong quá trình làm sản phẩm, học sinh lắng nghe và chú ý một số yêu cầu của giáo viên như sau:
+ Đối với các khớp nối, kiểm tra các đoạn thước có xoay để mở ra và xếp lại dễ dàng hay không.
+ Đối với các đoạn thước, vẽ đầy đủ vạch chia trên thước và ghi đơn vị đo cm, đầy đủ số đo từ 0 cm đến 50 cm.
- Giáo viên có thể hỗ trợ các nhóm nếu cần. Giáo viên nhắc các nhóm ghi tên nhóm, logo nhóm và trang trí thước.
c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
- Các nhóm học sinh lắng nghe quy trình trình bày và cách đánh giá sản phẩm thước gấp từ giáo viên như sau:
+ Đại diện nhóm trình bày về sản phẩm theo gợi ý:
· Nêu tên nhóm, logo của nhóm.
· Mở thước gấp để xem các vạch chia và các chi tiết trang trí trên thước.
· Thử nghiệm hoạt động của thước gấp khi đo chiều cao/chiều dài của vật.
+ Mỗi học sinh sử dụng 1 sticker để lựa chọn sản phẩm ấn tượng nhất.
- Giáo viên tiến hành đánh giá sản phẩm các nhóm dựa theo tiêu chí đã nêu. Giáo viên khen ngợi nhóm được nhiều stickers và động viên, khuyến khích các nhóm khác. 
[image: https://lh3.googleusercontent.com/0dYeAWQB4p-9DAyn9-fRSYBkf1UkXrWbIIvmpw8JJ-HfKAOBd9hoyp8-2sAaoClxugcDvB_ktUp7eyJf_gT-Gtfm7zMNSPPz5MYybHr2Nkjupb_OzbqomeJXbFiRTSgLnnTFVY7fiMojsOC5yhfQZA]- Học sinh sử dụng thước gấp đã được các nhóm chế tạo để thực hành đo theo đơn vị dm và cm:
+ Giáo viên chuẩn bị một mô hình tê giác bằng giấy được đính trên bảng lớp bằng nam châm.
+ Mỗi nhóm học sinh tiến hành đo và ghi nhận kết quả của nhóm.
- Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét chung về các nhóm và các nội dung quan trọng của chủ đề, bao gồm cấu tạo, cách sử dụng thước gấp và các giá trị đơn vị đo đã được sử dụng.
IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập 
Phiếu học tập 1
- Yêu cầu: Em hãy cho biết mỗi loại thước phù hợp hay không phù hợp với việc đo chiều cao của tê giác và giải thích lý do. 
[image: A picture containing table
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Phiếu học tập 2
Yêu cầu: Các nhóm hoàn thành các nhiệm vụ sau:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/phkB2X6WqmfNUPJ9Pl7F1VsnZy0NxLiLy7wK-amJYMR8C0fR77SXKNGYH24KvqDgA17Af8Ox2HUI_SJuJHnmCxvUj5xp3TaNtgtKF6ml7SJhwX3TddXeUr_OP4L3JcWNFiu50n0sKGAwIZdpm6FpxA][image: https://lh3.googleusercontent.com/ceknJpcCP3H4ft_gLfRCmlmaVL7wcRHVSZ_RU3jtNqlVeOJZ4WUJ49VOHpDC900M1lcjHfn4DI1fFCUTdoLElKYKikbDVPb2LjZDHjZHIHN0XHRa11qCzaiqOEanOqcGUky-cxjyK0bfoTlovdNZKA]
[image: https://lh3.googleusercontent.com/a2KJYbiCGtp_OIwfbLlV9ZLEMkIuypB5dgAR4gVCjSXcn87bPTOTUSLITjJHWw_kTedu9mKEhK1sEmM3P_YvEx9GKi14wwVmULd6rYYZG2uhISB1U0pZRao0xmaj9hae9B8RyjikBALbw0xR6zsMLQ]
2. Phiếu đánh giá
Phiếu đánh giá sản phẩm
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt
[image: Shape, circle
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	Đạt
[image: A yellow smiley face

Description automatically generated]
	Chưa đạt
[image: Shape, circle
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	Thước gấp gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài đúng 10 cm và có chia các vạch đều nhau 1 cm và có ghi rõ số đo tại mỗi vạch.
	
	
	

	Độ dài của thước gấp khi mở ra là 30-50 cm.
	
	
	

	Khi sử dụng, có thể mở ra và gấp thước lại dễ dàng.
	
	
	

	Trên thước gập có ghi tên nhóm và vẽ biểu tượng hoặc ghi tên của nhóm cùng một số chi tiết trang trí khác theo sở thích của nhóm. 
	
	
	


Phiếu đánh giá làm việc nhóm
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt
[image: Shape, circle
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	Đạt
[image: A yellow smiley face
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	Chưa đạt
[image: Shape, circle
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	Phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể, hợp lý.
	
	
	

	Các thành viên trong nhóm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.
	
	
	

	Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác.
	
	
	

	Nhóm hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu đúng thời hạn
	
	
	

	Bảo quản tốt nguyên vật liệu của nhóm.
	
	
	





3. Sản phẩm minh họa
[image: Diagram
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BÀI HỌC STEM: KHẨU TRANG CỦA EM
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 2
	Thời lượng: 2-3 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Con người và Sức khỏe (môn Tự nhiên và Xã hội)

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 có yêu cầu cần đạt như sau:
+ Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.
+ Nhận biết được chức năng của các cơ quan hô hấp ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào).
+ Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.
 + Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
- Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM “Khẩu trang của em”, học sinh sẽ tự làm khẩu trang có kích thước phù hợp độ tuổi và trang trí theo sở thích của nhóm.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Tự nhiên và Xã hội
	- Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.
- Nhận biết được chức năng của các cơ quan hô hấp ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào).
- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.
 - Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

	Môn học tích hợp
	Toán
	- Sử dụng được dụng cụ đo lường thông dụng (thước dây có chia vạch đến xăng-ti-mét,...) để thực hành đo.

	
	Mĩ thuật
(Vận dụng)
	- Tạo được nét bằng các hình thức khác nhau, sử dụng nét mô phỏng đối tượng và trang trí sản phẩm.
- Sử dụng được các màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt trong thực hành, sáng tạo.
- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp.  
- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp. 
- Dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu cơ quan hô hấp không hoạt động: 
- Sử dụng được thước dây để thực hiện việc đo, ước tính kích thước của sản phẩm sao cho phù hợp với gương mặt.
-  Vẽ được hình minh hoạ sản phẩm trước khi tiến hành chế tạo.
- Lựa chọn và sử dụng được các màu cơ bản và màu đậm, nhạt để trang trí sản phẩm theo sở thích cá nhân. 
- Giới thiệu được sản phẩm của nhóm mình và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của các nhóm khác. 
- Tích cực, chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm.
- Cẩn thận trong tiến hành đo các kích thước và trong thao tác làm khẩu trang.
- Giữ gìn vệ sinh trong quá trình làm sản phẩm.





II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên chuẩn bị sẵn một số dụng cụ cho mỗi nhóm như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Giấy trắng loại trải bàn ăn, mềm (kích thước cỡ A5)
	1 tờ/ học sinh
	[image: Giấy bìa gốm ceramic chịu nhiệt]

	3
	Dây thun vải nhiều màu
	1 cái/ học sinh
	[image: Trang Phục Vải Dây Tự Làm Mới 3Mm 10M Dây Thun Cao Su Tròn Nhiều Màu Thủ  Công Dây May | Lazada.vn]

	4
	Kéo

	1 cái
	[image: Kéo F.100 (S100)]

	5
	Thước dây
	1 cái
	[image: Thước dây đo 150cm/ 60 &quot; Thước đo dành cho thợ may | Shopee Việt Nam]

	6
	Ghim bấm
	1 cái
	[image: Bấm Kim Plus Số 10 giá sỉ ưu đãi nhất TPHCM]

	7
	Giấy A3
	1 tờ
	[image: Giấy bìa A4 trắng với giá tốt nhất, khuyến mãi mỗi ngày]

	8
	Mô hình người (7-8 tuổi)
Giáo viên nên che những phần không cần thiết để học sinh tập trung vào nội dung trọng tâm
	1 mô hình dùng chung cho cả lớp
	[image: A statue of a person
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	9
	Giáo viên có thể chuẩn bị 1 số hình học đã cắt sẵn để học sinh trang trí
	
	[image: Shape
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	10
	Băng keo 2 mặt 
	1 cuộn
	[image: A picture containing text
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III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Học sinh trả lời các câu hỏi:
+ Khi trở lại trường học sau đợt nghỉ dài vì Covid-19, một vật dụng quan trọng mà các em luôn phải mang theo là gì? 
** Giáo viên có thể gợi ý bằng lời nói hoặc hình ảnh để học sinh nhận ra được các em luôn phải mang khẩu trang. 
+ Theo các em, khẩu trang có cần thiết trong cuộc sống hằng ngày không? Vì sao? → Khẩu trang luôn cần thiết, cả trước khi có dịch bệnh các em đã mang để chống bụi (bảo vệ hệ hô hấp).
+ Các em thích khẩu trang như thế nào? → khẩu trang phải vừa vặn, dễ chịu, màu sắc vui tươi, có nhiều hình vui nhộn.
**Lưu ý: học sinh có thể nêu nhiều ý kiến về kiểu khẩu trang yêu thích. Giáo viên có thể ghi nhận để dẫn dắt học sinh về hứng thú tự tạo một khẩu trang cho riêng mình.
b) Giao nhiệm vụ 
- Học sinh nhận nhiệm vụ học tập: làm việc theo nhóm để thiết kế và làm khẩu trang chống bụi với các yêu cầu cụ thể:
(1) Khẩu trang có kích thước phù hợp để che được mũi và miệng của mô hình khuôn mặt của một bạn nhỏ khoảng 7-8 tuổi. 
** Nếu giáo viên không có mô hình, có thể chuẩn bị sẵn kích thước gương mặt phù hợp với đa số học sinh và yêu cầu học sinh sử dụng kích thước này.
(2) Dây đeo có chiều dài phù hợp, được gắn chặt vào khẩu trang.
(3) Khẩu trang có ghi tên của nhóm bằng màu đậm/nhạt theo sở thích chung của nhóm.
(4) Khẩu trang có thể được trang trí thêm bằng hình vẽ hoặc hình cắt dán sáng tạo.
- Học sinh lắng nghe nội dung dẫn dắt: để hiểu rõ ý nghĩa của và cách để làm được một khẩu trang cho riêng mình, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hoạt động tiếp theo.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
- Học sinh tham gia hoạt động cả lớp: 
+ Cả lớp cùng nhau hít vào, sau đó dùng tay bịt mũi lại và nín thở trong thời gian 30 giây.
+ Học sinh sẽ dừng lại khi nghe tiếng chuông từ đồng hồ hoặc điện thoại giáo viên chuẩn bị.
+ Bạn nào không nín thở được nữa khi chưa hết thời gian yêu cầu, hãy giơ tay lên để báo hiệu cho giáo viên. 
- Học sinh lắng nghe câu hỏi: Khi nín thở, các em cảm thấy như thế nào? Như vậy, theo các em, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không được hít thở trong thời gian dài?
- Đại diện 2 học sinh trả lời, ưu tiên bạn giơ tay trước khi hết 30 giây (nếu có).
- Học sinh lắng nghe nội dung chốt ý: Quá trình hít thở rất quan trọng để giúp con người duy trì sự sống. Nếu không hít thở trong thời gian dài, con người sẽ không thể sống được. Khoảng thời gian con người nín thở có thể khác nhau, thông thường 3-5 phút. (Có những trường hợp đặc biệt, trong hoàn cảnh cần thiết, người ta có thể nín thở lên đến 20 phút).
- Học sinh trả lời câu hỏi: Các em hít thở nhờ các bộ phận nào trên cơ thể?
- Đại diện 2 -3 học sinh trả lời. 
- Học sinh xem video về đường đi của không khí khi con người hít thở (Học liệu số 1) và hoàn thành Phiếu học tập 1. 
- Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ trình bày lại câu trả lời sau khi xem video. 
- Học sinh xem lại hình ảnh minh họa về hệ hô hấp từ video và lắng nghe nội dung chốt ý: Con người hít thở thông qua cơ quan hô hấp, bao gồm 4 bộ phận chính: mũi, khí quản, phế quản và phổi.
- Học sinh so sánh với câu trả lời của mình trong Phiếu học tập 1 và điều chỉnh, bổ sung nếu cần.
- Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ quan hô hấp không hoạt động? 
- Học sinh trả lời câu hỏi: Nếu hít thở trong môi trường không khí bị ô nhiễm thì cơ thể con người sẽ như thế nào?
- Đại diện 1 - 2 học sinh trả lời.
- Học sinh lắng nghe giáo viên chốt ý: Nếu hít thở trong môi trường bị ô nhiễm không khí thì cơ thể sẽ bị các bệnh đường hô hấp, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid như hiện nay. Có một loại vũ khí đặc biệt giúp bảo vệ hệ hô hấp của các em, đó chính là khẩu trang.
- Học sinh xem video về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang (Học liệu số 2) và nhận nhiệm vụ làm khẩu trang theo các yêu cầu đã đưa ra từ đầu.
** Giáo viên lưu ý: khẩu trang giấy chỉ giúp các em hạn chế hít phải khói bụi. Để có thể phòng tránh dịch bệnh, các em cần phải sử dụng khẩu trang y tế. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp 
- Giáo viên chia lớp thành 5-6 nhóm theo sự sắp xếp ngẫu nhiên hoặc theo tổ.
- Học sinh nhận nguyên vật liệu được cung cấp cho mỗi nhóm. Yêu cầu các nhóm thảo luận về phương án làm sản phẩm và vẽ phác hoạ sản phẩm của nhóm.
- Các nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên vào Phiếu học tập 2.
- Nhóm học sinh thảo luận về lựa chọn nguyên vật liệu, hình dạng, kích thước khẩu trang (chiều dài và chiều rộng) và vẽ hình minh hoạ vào giấy A3. 
- Học sinh trả lời một số câu hỏi gợi ý như sau:
+ Khẩu trang gồm có những phần nào?→Dây đeo và mặt trước.
+ Trong các vật liệu có sẵn, các em sẽ dùng vật liệu nào để làm khẩu trang và dây đeo? → giấy để làm khẩu trang và dây thun để làm dây đeo.
+ Làm cách nào để gắn chặt dây đeo vào khẩu trang? →Dùng ghim bấm.
+ Trên khẩu trang thường có các nếp gấp, các nếp gấp này có tác dụng gì? → Có thể mở rộng ra khi đeo để giúp khẩu trang ôm khít vào mặt người đeo.
+ Chiều rộng của khẩu trang được đo như thế nào để phù hợp với gương mặt? → đo từ mũi đến cằm, cách mắt khoảng 1 cm, tham khảo hình vẽ.
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+ Chiều dài của khẩu trang được đo như thế nào để phù hợp với gương mặt? → đo từ má phải sang má trái, cách lỗ tai khoảng 3 cm, tham khảo hình vẽ.
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+ Làm cách nào để người dùng xác định đúng chiều khẩu trang quay lên hay quay xuống? → có thể nhận biết bằng chữ đúng chiều/ngược chiều,…
- Học sinh ghi chép lại câu trả lời mà cá nhân chưa biết.
- Đại diện 2 nhóm học sinh giới thiệu phương án làm sản phẩm:
+ Mỗi nhóm trình bày trong 3 phút. 
+ Nội dung báo cáo: Hình dạng, kích thước, nguyên vật liệu, các bước làm khẩu trang và dây đeo.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét cho nhóm bạn.
- Giáo viên nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm và lưu ý học sinh đo kích thước của khẩu trang sao cho chính xác và phù hợp với kích thước của gương mặt.
b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá
- Học sinh lắng nghe các bước tiến hành thực hiện sản phẩm:
+ Thời gian làm sản phẩm là 25 phút (Giáo viên có thể điều chỉnh tùy đặc điểm học sinh và lớp).
+ Khi hết thời gian làm sản phẩm giáo viên sẽ rung chuông. Các nhóm có 2 phút để thu gọn sạch sẽ khu vực làm việc.
- Các nhóm tiến hành chế tạo và thử nghiệm sản phẩm theo bản vẽ đã được góp ý. Trong quá trình làm sản phẩm, các nhóm có thể điều chỉnh phương án nếu cần. Ghi chú lại điều chỉnh này.
- Các nhóm tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình đã đạt các yêu cầu giáo viên đề ra ban đầu chưa.
- Giáo viên quan sát và hỗ trợ các nhóm trong quá trình chế tạo và thử nghiệm sản phẩm. 
c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
- Học sinh lắng nghe hình thức đánh giá: nhóm tự đánh giá chiếm 50% tổng số điểm, giáo viên đánh giá chiếm 50% tổng số điểm.
- Học sinh đeo thử khẩu trang vừa chế tạo của nhóm mình, lần lượt mỗi nhóm đứng lên tại chỗ để cho các bạn khác nhìn thấy sản phẩm của nhóm cũng như kêu gọi các nhóm khác bình chọn cho sản phẩm của nhóm.
- Sau đó các nhóm học sinh tự đánh giá sản phẩm của nhóm và các nhóm khác bằng cách chọn số lượng hình trái tim tương ứng vào phiếu đánh giá giáo viên đã chuẩn bị.
- Các nhóm báo cáo về sản phẩm với các nội dung như sau: 
+ Giới thiệu sản phẩm (có thể chỉ cần nêu điều chỉnh so với thiết kế)
+ Cảm nghĩ về việc tự làm khẩu trang.
+ Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác. 
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.
- Giáo viên khen ngợi nhóm học sinh tích cực tham gia hoạt động, nhận được nhiều hình trái tim và động viên các nhóm học sinh làm chưa tốt để lần sau cố gắng hơn.
- Giáo viên nhận xét và tổng kết chủ đề. 
- Giáo viên mở rộng: Ngoài vật liệu giấy, các em có thể làm khẩu trang bằng vải. Lưu ý: Vải phải sạch, đảm bảo vệ sinh, an toàn để bảo vệ hệ hô hấp.


IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
	Phiếu học tập 1
Em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
1. Em hít thở nhờ các cơ quan nào trên cơ thể?



2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây bằng cách nối tên các cơ quan vào phần tương ứng của hệ hô hấp.
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Phiếu học tập 2: Phân công nhiệm vụ trong nhóm
	Thành viên
	Nhiệm vụ

	Bạn …………………………………… sẽ 
	Đo chiều dài của khẩu trang

	Bạn …………………………………… sẽ 
	Đo chiều rộng của khẩu trang

	Bạn …………………………………… sẽ 
	Đo chiều dài của dây

	Bạn …………………………………… sẽ 
	Gấp nếp khẩu trang

	Bạn …………………………………… sẽ 
	Dán băng keo

	Bạn …………………………………… sẽ 
	Bấm ghim 



2. Phiếu đánh giá
2.1 Phiếu tự đánh giá theo nhóm
	Em hãy tự cho mình số lượng trái tim yêu thích mà em nghĩ sản phẩm của nhóm em và nhóm bạn đã đạt được đối với mỗi tiêu chí. 
Tên nhóm:………………………………………………………………………………
	Tiêu chí
	Tự đánh giá

	
	
	

	Em thấy khẩu trang che kín được mũi và miệng của bạn nhỏ. 
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	Em thấy dây đeo dài phù hợp và chắc chắn.
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	Tên nhóm trên khẩu trang rõ ràng, ấn tượng.
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	Em có thể xác định chiều đeo khẩu trang dễ dàng.
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	Em thấy khẩu trang dễ đeo và dễ tháo.
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	Em thấy khẩu trang được trang trí đẹp, sáng tạo.
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	Tổng số trái tim mà nhóm em có được 
	
	



Em dành nhiều trái tim yêu thích nhất cho nhóm nào? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




2.2 Phiếu đánh giá của giáo viên
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt[image: Icon
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	Đạt[image: Logo, icon
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	Chưa đạt[image: Icon
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	Khẩu trang có kích thước phù hợp với mô hình hoặc số đo theo yêu cầu. 
	
	
	

	Dây đeo có chiều dài phù hợp với khuôn mặt, được gắn chặt vào khẩu trang.
	
	
	

	Khẩu trang có ghi tên của nhóm bằng màu đậm/nhạt.
	
	
	

	Khẩu trang có thể xác định được chiều đeo đúng dựa vào tên nhóm. 
	
	
	

	Khẩu trang dễ đeo và dễ tháo.
	
	
	

	Khẩu trang được trang trí thêm bằng hình vẽ hoặc hình cắt dán sáng tạo, phối màu hài hòa. 
	
	
	

	Nhóm tham gia hoạt động tích cực, phân công công việc cho các thành viên cụ thể. 
	
	
	

	Nhóm giữ gìn vệ sinh trong quá trình làm sản phẩm.
	
	
	

	Giới thiệu được sản phẩm của nhóm mình và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của các nhóm khác. 
	
	
	


3. Sản phẩm minh họa
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4.3. Minh họa một số bài học/hoạt động trải nghiệm STEM lớp 3
BÀI HỌC STEM: MÔ HÌNH NGÀY VÀ ĐÊM
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 3
	Thời lượng: 2-3 tiết 

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Trái Đất trong hệ Mặt Trời (môn Tự nhiên và Xã hội)

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 có yêu cầu cần đạt về sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt trời như sau:
- Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó (quanh trục) và quanh Mặt Trời. 
- Giải thích được ở mức độ đơn giản hiện tượng ngày và đêm.
Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM “Ngày và đêm”, học sinh sẽ làm một mô hình gồm có nguồn sáng (tượng trưng cho Mặt Trời) và khối cầu (tượng trưng cho Trái Đất), sử dụng mô hình này bằng cách quay Trái Đất (quanh 1 trục) và quan sát để giải thích hiện tượng ngày và đêm.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:



	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Tự nhiên và Xã hội
	- Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.
- Giải thích được ở mức độ đơn giản hiện tượng ngày và đêm, qua sử dụng mô hình hoặc video.

	Môn học
tích hợp

	Mĩ thuật
	- Tạo được sản phẩm có sự tương phản của hình, khối dạng cơ bản.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.

	
	Toán

	- Nhận dạng được khối cầu thông qua việc sử dụng vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình khối đã học.

	
	Công nghệ
	- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.
- Giải thích được hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất ở mức độ đơn giản dựa trên sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời qua sử dụng mô hình hoặc video.
- Nhận dạng được khối cầu thông qua việc sử dụng vật thật (quả bóng xốp làm mô hình Trái Đất).
- Lựa chọn và sử dụng được các nguyên liệu, dụng cụ để làm mô hình 3D “Ngày và đêm” đúng cách, an toàn.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm (vẽ trang trí đại dương, đất liền trên được khối cầu làm nổi bật đặc điểm của Trái Đất).
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tích cực, chủ động nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh trong quá trình làm việc nhóm, đóng góp ý kiến cá nhân để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.
- Các video hướng dẫn học sinh tìm hiểu hiện tượng, chế tạo mô hình.
- Nguyên vật liệu giáo viên chuẩn bị cho 1 nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Quả bóng xốp màu trắng, đường kính 8-9 cm. (Giáo viên xuyên sẵn lỗ qua tâm quả bóng xốp)
	1
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/Bl5cn2pjKtrHvKn5kywNT4CpDDFMJIe8DVh2mCZ_RQbObY-uBWdGxY2Hb8W19dAcU8uuOT7Sxv9FG_byX69ZFiHCdZlmyYTqpdUundFnbAherlE3mAvpPZPDwL1bGviYPwA-y-MqrabHy0La-ZAPIQ]

	2
	Thùng giấy carton kích thước khoảng 35 x 20 x 20 cm (Giáo viên hỗ trợ học sinh cắt và khoét các lỗ trên thùng giấy)
	1 thùng
	[image: A picture containing text, box, container
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	3
	Que tre dài 30-35 cm, đường kính 2,5-3  mm (Không có đầu nhọn)
	1 que
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/BFUSPxicEEBc18-0LJ6VJuj4jaRX6fsrAMlIAvs9c9IxjQ0JwidVMTtMTAy51sFw5CyC4UFefgbmtLpQQi_7skRPvwH7fOFvrgvCUpPeNJZSV7HexY8BbhRrKP69GzQAZz7aLRVX7P4uF-2CXh4FpQ]

	4
	Giấy màu đen, xanh da trời 
75 cm x 50 cm
	mỗi màu 1 tờ
	[image: 3/5/10mm ESD Đen Giảm Âm Tiếng Ồn Mút Xốp Bọt Biển Xốp Mật Độ Cao Chống  Tĩnh Điện Pin lắp Âm Foam 200*200mm|Sealing Strips| - AliExpress][image: https://lh5.googleusercontent.com/B4wGrjn2OJHSUluoZYQi3iudMmegZHfXPG-eYyeeCHIWUyYtu5xLc89S_cpeqYhCRb2KqF86_GfFoLUd2xFQxJeNQOKGSPc-VzPfaYroWKp6QsjrQQXgYF4IBc6fIK2nq6LFh7JL4JNnWmV0VNLPHg]

	5
	Giấy màu trắng và màu khổ A4
	mỗi màu 1 tờ
	[image: A picture containing text, accessory, umbrella, stationary

Description automatically generated][image: A picture containing accessory, umbrella

Description automatically generated]

	6
	Đất nặn
	1 viên
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/90YyEsIp75zXVcvB5RhPyydFj2n_2DFMNUSgzykWjEqHzXw6lJlEle-v5FI7r8qqdMymIcGhkLho3bz0CTPFp45QJ3Y8Y5_msElfpOFERbx56bz3tk8DecemYSpZNalr5XFPLUy5nXsiKJ3wUA0FsQ]

	7
	Đèn pin loại nhỏ (dạng móc khóa)
	1 cái
	[image: A picture containing music, whistle
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	8
	Băng keo hai mặt
	1 cuộn
	[image: A picture containing text

Description automatically generated]

	9
	Quả địa cầu (đường kính 30 cm)
	1 quả
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/0me0YCNcrDnPwgOaCEQbAExSU9NOwrWRjtoJ7_HgujtG-0Wv6d9_NehhkdGopw8AyG29U4rd0QwAi5cSMrMLVLXEaXuJ3pLEanLk_13oqzppAhLrCuv6PyxYCh44h-57fZ2SPzBdvEHI]

	10
	Đèn pin cầm tay
	1 cái
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/93tPRThgIjXBmNL733ol2yi53a9-APfU3C2WAKGmNG-aZcHRuRtP8D2EUnJfXTM1t0o6aksOU8G6kuyjddL4hEEGQwcoI0YH4LLVegz-jeHpBuS4skzi3hIm0R-M1_qk4gPcpVrK_xvT]


2. Chuẩn bị của học sinh
- Giao cho mỗi nhóm (5-6 học sinh) tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Kéo
	1 cái
	[image: A pair of scissors
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	2
	Bút chì
	1 cái
	[image: Hộp 12 Cây Bút Chì 2B Thân Vàng 4200E2B-12CB | Tiki]

	3
	Thước kẻ
	1 cái
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/T_a-1cid_XBJtJpsldSVNQNNjBaGDCNSXPxd2pc4OwHCpvoKh3ihX2AUHQnZvhZBFP_x7Va4l1nA5Tkeoqwxovxdw3ZZV-WFaK_FU40_A6zGxtoe_MC6jTTjiPDDXcJDZdsu_ImFM7dDsjCYWdmM7g]

	4
	Compa 
	1 cái
	[image: Compa Deli EG20302]

	5
	Màu nước, cọ vẽ
	1 hộp
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/QUiUlx1Wb-S_DSK23qSbY38-Q6wBPwiFc7gchkKUINY7fd4yuEpTI5Eg8md4Zu4OHVFI9iQsK4lIMUXq6bSuELvI-42u4jJ43VS684iVofb770ymICa6QA-iREzbcl1Pcj6f-ikcHOAD_0aPBGEx6Q]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Học sinh tham gia trò chơi “Ngày hay đêm” trong thời gian 3 phút.
- Giáo viên chia lớp thành hai nhóm, một nhóm kể tên một hoạt động của con người, nhóm còn lại trả lời hoạt động đó thường diễn ra vào ban ngày hay ban đêm và giải thích vì sao. 
- Giáo viên tổng kết trò chơi và đưa ra câu hỏi “Tại sao lại có hiện tượng ngày và đêm?” và dẫn dắt sang hoạt động giao nhiệm vụ.
b) Giao nhiệm vụ 
Để hiểu và giải thích được nguyên nhân hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất cho mọi người xung quanh, giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh làm mô hình “Ngày và đêm” với các yêu cầu:
(1) Mô hình bao gồm khối cầu tượng trưng cho Trái Đất được trang trí gồm các lục địa và đại dương.
(2) Mô hình có nguồn sáng tượng trưng cho Mặt Trời chiếu vào Trái Đất.
(3) Khối cầu tượng trưng cho Trái Đất có thể chuyển động quanh mình nó.
(4) Mô hình được trang trí bằng giấy màu và các chi tiết phù hợp để thể hiện bầu trời vào ban ngày và ban đêm.
Giáo viên thông báo đến học sinh để làm được mô hình Ngày và Đêm theo yêu cầu trên, cần tìm hiểu các kiến thức nền ở hoạt động tiếp theo.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Tìm hiểu kiến thức)
- Học sinh xem video về sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời (từ đầu đến phút 1:56) và trả lời các câu hỏi sau: 
Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=qm94yFdCNog 
* Câu 1: Trái Đất chuyển động như thế nào trong hệ Mặt Trời? 
A. Không chuyển động.                
B. Quay quanh Mặt Trời.
C. Vừa quay xung quanh Mặt Trời, vừa tự quay quanh mình nó.            
D. Chỉ tự quay quanh mình nó.
Gợi ý trả lời: Đáp án C
[image: https://lh3.googleusercontent.com/QHmX8OYyg6Uh90VDUeG-havNzgIDSjNowqMWQSX7XJebOZ3q0Bvo-FoiQsACOIwrsAPg8XRlHwcNMjt8IxiV4d_rlJaoE4klsj6zIKTP-e2B6D-u5SDmqPueQcJpAMYIr6b9DGEX1dPclpALTpsdlA]
* Câu 2:  Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo chiều nào?
Gợi ý trả lời: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo chiều từ tây sang đông.
* Câu 3: Trái Đất chuyển động quanh mình nó theo chiều nào? Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, chuyển động này cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ? 
Gợi ý trả lời: Trái Đất chuyển động quanh mình nó theo chiều từ tây sang đông. Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, chuyển động này ngược chiều kim đồng hồ.
* Câu 4: Thời gian để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?
Gợi ý trả lời: Thời gian để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là một năm.
* Câu 5: Trong hình sau, phần nào của Trái Đất là ban ngày và phần nào là ban đêm?
[image: A picture containing text, satellite, star, night sky
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Gợi ý trả lời:
[image: A picture containing text, satellite, night sky

Description automatically generated]
* Câu 6: Có phải mọi nơi trên Trái Đất đều là ban ngày hay ban đêm cùng lúc? Vì sao?
Gợi ý trả lời: Chỉ có một phần của Trái đất là ban ngày và phần còn lại là ban đêm vì Trái Đất dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất
* Câu 7: Vì sao ở mọi nơi trên Trái Đất luôn có hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau?
Gợi ý trả lời: Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do Trái Đất luôn tự quay quanh mình nó.
- Giáo viên kết luận: 
+ Trái Đất vừa chuyển động quanh mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời.
+ Trái Đất chuyển động quanh mình nó theo chiều từ tây sang đông. Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, chuyển động này ngược chiều kim đồng hồ.
+ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo chiều từ tây sang đông. Thời gian để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là một năm.
 + Có hiện tượng ngày và đêm là do Trái Đất luôn tự quay quanh mình nó và Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt trời chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất. Tại một vị trí trên Trái Đất khoảng thời gian được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, khoảng thời gian không được Mặt Trời chiếu sáng là ban đêm. 
- Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh quan sát, thực hành với quả địa cầu để học sinh hiểu rõ hơn về mô hình mà mình cần chế tạo.
- Đại diện 2 học sinh thực hành mô tả  chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và giải thích ở mức độ đơn giản hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.
+ Học sinh 1: chiếu đèn pin về phía quả địa cầu, ánh sáng chiếu từ đèn pin minh họa cho Mặt Trời. 
+ Học sinh 2: xoay quả địa cầu nhiều vòng từ từ quanh trục ngược chiều kim đồng hồ và giải thích khu vực nào của Trái Đất là ban ngày, khu vực nào là ban đêm. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng  (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
- Giáo viên chia lớp thành 5-6 nhóm theo sự sắp xếp ngẫu nhiên hoặc theo tổ.
- Các nhóm học sinh dựa trên những nguyên vật liệu và dựa vào các câu hỏi gợi ý để thảo luận đề xuất ý tưởng làm mô hình:
+ Em dùng vật liệu nào để làm quả địa cầu?
+ Em cần trang trí màu gì để minh hoạ đó là đại dương hay đất liền?
+ Em dùng vật liệu gì làm trục cho Trái đất? 
+ Trục Trái Đất sẽ thẳng đứng hay nghiêng?
+ Làm sao để Trái đất xoay được quanh trục?
+ Em dùng dụng cụ gì để làm ánh sáng chiếu ra từ Mặt Trời?
+ Em đặt "Mặt Trời" ở đâu so với Trái đất? (trên/dưới/trái/phải)?
+  Em sẽ trang trí những gì trên bầu trời để phân biệt ban ngày và ban đêm?
- Các nhóm học sinh thảo luận đề xuất ý tưởng, thực hiện vẽ hình mô tả các bộ phận cho mô hình Ngày và đêm, ghi chú các nguyên vật liệu cần sử dụng và đề xuất các bước thực hiện làm sản phẩm vào phiếu học tập. Giáo viên lưu ý học sinh cần cẩn thận khi sử dụng compa để vẽ hình tròn. 
- Các nhóm trình bày phương án làm sản phẩm của nhóm, sau đó nghe góp ý nhận xét từ nhóm bạn và giáo viên. 
- Giáo viên nhận xét và bổ sung, nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm và lưu ý học sinh như sau:
+ Khi mô tả bầu trời cần lưu ý trang trí bầu trời ban ngày có màu xanh, trên bầu trời sẽ có Mặt Trời và các đám mây; bầu trời ban đêm có màu đen, trên bầu trời sẽ có mặt trăng và các ngôi sao.
+ Khi mô tả Trái Đất cần lưu ý Trái Đất có hình cầu và trên bề mặt Trái Đất có các lục địa và đại dương.
+ Cần đặt quả cầu Trái Đất ở vị trí đối diện với nguồn sáng Mặt Trời, cách nguồn sáng Mặt Trời khoảng 20 cm. 
+ Khi xuyên que tre qua quả bóng xốp cần cẩn thận, tránh làm vỡ quả bóng xốp. 
+ Trục của Trái Đất hơi nghiêng về bên phải. 
Lưu ý: Nếu học sinh gặp khó khăn khi vẽ hình mô tả mô hình Ngày và đêm, giáo viên cung cấp Phiếu Hỗ trợ vẽ hình mô tả (Phụ lục) để học sinh điền tên bộ phận và vật liệu.
b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá
- Các nhóm học sinh sử dụng các nguyên vật liệu để tiến hành thực hiện mô hình theo bản vẽ đã được giáo viên góp ý. Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm học sinh khi cần thiết. 
- Giáo viên yêu cầu học sinh sau khi làm sản phẩm sẽ tiến hành thử nghiệm bằng cách bật đèn pin mô tả Mặt Trời và xoay khối cầu Trái Đất để minh họa được hiện tượng ngày và đêm và thực hiện tìm hiểu hiện tượng ngày đêm ở 2 vị trí trên Trái Đất bằng cách đánh dấu chữ X ở vị trí em cho rằng là nước Việt Nam và đánh dấu chữ Y ở vị trí của nước Cu Ba ở phía bên kia trên quả cầu Trái Đất. Bằng mô hình xác định khi Việt Nam là ban ngày thì Cu Ba là ban ngày hay ban đêm? 
- Các nhóm học sinh đối chiếu lại với các yêu cầu của sản phẩm do giáo viên đặt ra từ đầu, nêu những thay đổi và điều chỉnh mô hình (nếu có).
c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
- Các nhóm trưng bày sản phẩm, có thể cho tất cả các nhóm hoặc chọn 1-2 nhóm học sinh đại diện trình bày và giải thích hiện tượng (nhóm có 2 học sinh, 1 học sinh trình bày, 1 học sinh sử dụng mô hình để mô tả hiện tượng) trong thời gian 3 phút.
- Học sinh các nhóm khác lắng nghe và nhận xét kết quả của nhóm bạn. 
- Giáo viên kết hợp đặt câu hỏi làm rõ vấn đề như: 
+ Giải thích hiện tượng ngày và đêm dựa trên mô hình vừa chế tạo.
+ Ánh sáng của Mặt Trời chiếu vào các vị trí khác nhau trên Trái Đất có giống nhau không?
+ Hãy tưởng tượng nếu Trái Đất ngừng tự quay quanh trục thì hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất sẽ thay đổi như thế nào?
- Các nhóm đánh giá sản phẩm và phần thuyết trình của nhóm bạn theo Phiếu đánh giá 1 và tự đánh giá kết quả làm việc nhóm theo Phiếu đánh giá 2.
- Giáo viên tổng hợp kết quả đánh giá, nhận xét về sự tham gia hoạt động học tập của học sinh trong bài học. Đồng thời giáo viên tổng kết một số nội dung quan trọng của bài học Ngày và Đêm. 

IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập - Phác thảo mô hình “Ngày và Đêm”
[image: Graphical user interface, application
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2. Phiếu hỗ trợ vẽ hình mô tả
	Viết tên và ghi chú vật liệu sử dụng cho mỗi bộ phận của mô hình trong hình vẽ dưới đây.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/zaYGwWhtGQQE27jppB0QH34O1cIEhzv4cCBPwIAbEbWXDz0vbBSCTO3huA9u-UlJtwuwKqU8yDu0GGtzLC2T0JYxSASd9y6vrVC3Pzv8VcMEqOiu8TR34QaEUxOB0a6CagaZonZ-pK32nonoyOUFfQ]



3. Phiếu đánh giá
[image: Graphical user interface, application, table
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[image: Graphical user interface, application, PowerPoint

Description automatically generated]

3. Sản phẩm minh họa 
[image: https://lh6.googleusercontent.com/b2n0RT7705cdsHHeUjQt4leDbYBb1_5XyV65H0V0Wh2v1iN0-NleKVbuA2FHVKP8SOlijoQ7AEj_54tjW9fnWkSUHCWuMMwf7cXI99zyxZ5GRd13udh_cmK_PeJxMoRsgD6u2v86uS8eJBuP0XjW9g]


BÀI HỌC STEM: BÍ KÍP ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 3
	Thời lượng: 2 tiết (70 phút)

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể (môn Tự nhiên và Xã hội)

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 có yêu cầu cần đạt về việc chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể như sau:
- Kể được tên một số thức ăn, đồ uống và hoạt động có lợi cho các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh.
Để đạt được các yêu cầu cần đạt này, trong bài học STEM “Bí kíp ăn uống lành mạnh”, học sinh sẽ làm một đồ dùng học tập là bảng xoay để tìm hiểu và ôn tập kiến thức về các loại thức ăn, đồ uống có lợi cho các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh trong cơ thể.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:



	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Tự nhiên và Xã hội
	- Kể được tên một số thức ăn, đồ uống và hoạt động có lợi cho các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh.

	Môn học
tích hợp

	Công nghệ
	- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.
- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.

	
	Toán

	- Sử dụng được compa để vẽ đường tròn.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.

	
	Mĩ thuật

	- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Nhận biết được loại thức ăn, đồ uống có lợi hay không có lợi cho sức khỏe.
- Kể tên các loại thức ăn, đồ uống tốt cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh.
- Lựa chọn được vật liệu và làm được bảng xoay “Bí kíp ăn uống lành mạnh” đúng yêu cầu và đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.
- Thực hiện được việc đo, vẽ, cắt hình tròn và chia hình tròn thành các phần bằng nhau. 
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tích cực, chủ động nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh trong quá trình làm việc nhóm, đóng góp ý kiến cá nhân để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.
- Các video hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức, làm mô hình.
- Nguyên vật liệu giáo viên chuẩn bị cho 1 nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Giấy Roki khổ A3
	1 tờ
	[image: A roll of toilet paper

Description automatically generated]

	2
	Giấy bìa cứng màu A4
	1 tờ
	[image: A picture containing stationary, envelope

Description automatically generated]

	3
	Hình ảnh một số loại thức ăn, đồ uống
	Mỗi nhóm học sinh 1 bộ
	[image: A bunch of bananas

Description automatically generated][image: A carton of brown eggs

Description automatically generated with medium confidence][image: A picture containing sky, food, orange, honey

Description automatically generated]
[image: A group of lemons

Description automatically generated][image: A picture containing food, pizza, dish, slice

Description automatically generated][image: A red bucket of fries

Description automatically generated with low confidence]

	4
	Hình ảnh mặt cười, mặt mếu và các cơ quan tim mạch, thần kinh, tiêu hóa
	1 bộ
	[image: A picture containing loudspeaker, candle, megaphone

Description automatically generated][image: A pink brain on a white background

Description automatically generated with low confidence][image: Icon

Description automatically generated]
[image: Shape, circle

Description automatically generated][image: Shape, circle

Description automatically generated]

	5
	Ghim cánh phượng (đinh ghim 2 chân)
	1 cái
	[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]


2. Chuẩn bị của học sinh
- Giao cho mỗi nhóm (5-6 học sinh) tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Kéo
	1 cái
	[image: A pair of scissors

Description automatically generated]

	2
	Bút chì
	1 cái
	[image: Hộp 12 Cây Bút Chì 2B Thân Vàng 4200E2B-12CB | Tiki]

	3
	Thước kẻ
	1 cái
	[image: Shape, arrow

Description automatically generated]

	4
	Compa 
	1 cái
	[image: Compa Deli EG20302]

	5
	Hồ dán
	1 hộp
	[image: A picture containing toiletry, skin cream

Description automatically generated]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm học sinh theo tổ hoặc thẻ màu (5-6 học sinh/nhóm).
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm về những loại thức ăn, đồ uống mà các học sinh sử dụng hằng ngày trong thời gian 3 phút, sau đó viết kết quả lên bảng nhóm.
- Học sinh treo các bảng nhóm lên bảng lớn. Sau đó đại diện 1-2 nhóm chia sẻ về kết quả thảo luận.
- Học sinh các nhóm khác và giáo viên nhận xét và bổ sung.  
- Giáo viên dẫn dắt: Thức ăn, đồ uống chúng ta sử dụng hằng ngày rất phong phú và đa dạng, nhưng không phải loại thức ăn, đồ uống nào cũng tốt cho cơ thể nếu chúng ta sử dụng thường xuyên. Vậy làm sao có thể nhận biết được loại thức ăn, đồ uống nào tốt cho cơ thể và đặc biệt có lợi cho các cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh? 
b) Giao nhiệm vụ 
- Để nhận biết được loại thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh từ đó lựa chọn các loại thức ăn, đồ uống tốt cho sức khỏe, giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu về các loại thức ăn, đồ uống, lựa chọn nguyên vật liệu, thiết kế và làm bảng xoay “Bí kíp ăn uống lành mạnh” với các yêu cầu sau đây: 
(1) Cung cấp được thông tin về ít nhất 16 loại thức ăn, đồ uống sử dụng hằng ngày. Thông tin về mỗi loại thức ăn, đồ uống bao gồm: loại thức ăn, đồ uống đó có lợi hay không có lợi nói chung, và có lợi cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn hay thần kinh.
(2) Chỉ cung cấp thông tin về một loại thức ăn, đồ uống tại một thời điểm. 
(3) Được làm bằng giấy hoặc bìa cứng hoặc vật liệu tái chế. 
(4) Có thể xoay và trình bày ngay thông tin về một loại thức ăn, hoặc đồ uống.
(5) Được trình bày đẹp.
Giáo viên dẫn dắt học sinh: để làm được bảng xoay “Bí kíp ăn uống lành mạnh” theo yêu cầu trên, cần tìm hiểu các kiến thức nền ở hoạt động tiếp theo.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Tìm hiểu kiến thức)
a) Lựa chọn thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh
- Giáo viên chiếu lên màn hình bằng máy chiếu bảng 20 loại thức ăn, đồ uống và yêu cầu học sinh hoàn thành nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập thảo luận theo nhóm lựa chọn loại thức ăn, đồ uống nào có lợi, loại nào không có lợi cho sức khỏe và giải thích lí do của sự lựa chọn đó. 
	1
[image: A picture containing cup, food, set

Description automatically generated]
	2
[image: A red fire extinguisher

Description automatically generated]
	3
[image: A picture containing cup, drink, glass, beverage

Description automatically generated]
	4
[image: A picture containing food, plate, table, egg

Description automatically generated]
	5
[image: A picture containing food, vegetable, different, fresh

Description automatically generated]

	6
[image: A picture containing food, indoor, fruit, arranged

Description automatically generated]
	7
[image: A picture containing food, dish, pan, meat

Description automatically generated]
	8
[image: A picture containing cup, milk, beverage, food

Description automatically generated]
	9
[image: A picture containing text, bottle, table, alcohol

Description automatically generated]
	10
[image: A group of colorful macaroons

Description automatically generated with medium confidence]

	11
[image: A plate of french fries and sauce

Description automatically generated with medium confidence]
	12
[image: A cup of coffee with coffee beans

Description automatically generated with medium confidence]
	13
[image: A picture containing food, plate

Description automatically generated]
	14
[image: A group of glasses with liquid in them

Description automatically generated with low confidence]
	15
[image: A plate of fried chicken

Description automatically generated with medium confidence]

	16
[image: A picture containing table, food, person

Description automatically generated]
	17
[image: A double cheeseburger on a wooden surface

Description automatically generated with medium confidence]
	18
[image: A pizza with cheese and toppings

Description automatically generated with low confidence]
	19
[image: A close-up of some food

Description automatically generated with low confidence]
	20
[image: A picture containing text

Description automatically generated]


- Học sinh tham gia thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian 5 phút.
- Giáo viên mời đại diện học sinh lên bảng và trình bày kết quả thảo luận của nhóm và giải thích lí do lựa chọn.
- Các nhóm khác cùng giáo viên nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên tiếp tục giao nhiệm vụ các nhóm thảo luận: Trong các loại thức ăn, đồ uống trên, em hãy chọn loại nào có lợi cho cơ quan tiêu hóa, thần kinh, tuần hoàn khi sử dụng thường xuyên. 
- Học sinh tham gia thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian 5 phút.
- Giáo viên mời đại diện học sinh lên bảng lựa chọn và điền tên các loại thức ăn, đồ uống có lợi cho từng cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh vào bảng sau:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/eBoStBB558MTuedIzsQQ7QztOGns1wnDCqbujyOhjVP97FQXkMQlv5hEacwSFwwLOmR516Ek5uI2lWdDNdYKXk5coCsRByENQc8QqtSJ1aFzB4iZqxASOeIh-ZQwf_Ee_-1_cSFvZtF9xJHtzbNXRg]
- Giáo viên kết luận: Để bảo vệ cơ quan tiêu hóa, thần kinh, tuần hoàn, các em nên sử dụng các loại thức ăn, đồ uống tươi, sạch, được nấu chín và hợp vệ sinh; đa dạng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, đồ uống có ga, bia, rượu và thức ăn có chứa nhiều chất chua, cay….
b) Liên hệ các loại thức ăn, đồ uống yêu thích
- Học sinh thảo luận cặp đôi, chia sẻ về các loại thức ăn, đồ uống yêu thích và đánh giá những thức ăn, đồ uống đó có lợi hay có hại cho các cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh nếu sử dụng thường xuyên.
- Giáo viên mời 2-3 nhóm học sinh lên chia sẻ trước lớp. Giáo viên có thể gợi ý học sinh mẫu trình bày“Nếu sử dụng thường xuyên thức ăn, đồ uống trên thì sẽ …………….. cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh vì ……………………… Do đó, em sẽ……….”.
- Các nhóm học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét và cùng học sinh rút ra kết luận: Chúng ta cần thường xuyên sử dụng những loại thức ăn, đồ uống có lợi, thay đổi thói quen và hạn chế sử dụng những thức ăn, đồ uống không tốt cho cơ thể.
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
- Học sinh quan sát sản phẩm mẫu và mô tả hình dạng, kích thước, các bộ phận của bảng xoay trong sản phẩm mẫu. 
- Dựa vào việc tìm hiểu sản phẩm mẫu, các nhóm lựa chọn các vật liệu, dụng cụ để làm sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Sau đó thảo luận đề xuất ý tưởng, thực hiện vẽ hình các bộ phận của bảng xoay “Bí kíp ăn uống lành mạnh”, ghi chú các nguyên vật liệu cần sử dụng và đề xuất các bước thực hiện làm sản phẩm vào phiếu học tập. 
- Các nhóm trình bày phương án làm sản phẩm của nhóm trong thời gian 3 phút, sau đó nghe góp ý nhận xét từ nhóm bạn và giáo viên. Giáo viên có thể đặt ra một số câu hỏi thảo luận như sau:
+ Làm thế nào để sản phẩm có thể xoay được?
+ Ngoài hình tròn như sản phẩm mẫu, có thể thiết kế bảng xoay với các hình dạng khác được không? Vì sao? 
+ Làm thế nào để bảng xoay chỉ cung cấp thông tin về một loại thức ăn, đồ uống tại một thời điểm?
+ Làm thế nào có thể mô tả ngắn gọn các thông tin về thức ăn, đồ uống?
- Giáo viên nhận xét và bổ sung, đồng thời nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm và lưu ý học sinh như sau:
+ Cần xác định tâm, lựa chọn độ dài bán kính và dùng compa để vẽ hình tròn lớn trên giấy Roki.
+ Lựa chọn độ dài bán kính của hình tròn nhỏ sao cho khoảng cách giữa hình tròn lớn và nhỏ đủ để dán các hình ảnh thức ăn, đồ uống. 
+ Dùng compa để vẽ hình tròn nhỏ sao cho hình tròn nhỏ đồng tâm với hình tròn lớn. 
+Dùng thước thẳng và bút chì chia 2 hình tròn thành 16 phần bằng nhau (lần lượt chia đôi hình tròn, sau đó chia tiếp thành 4 phần, chia thành 8 phần rồi chia thành 16 phần)
+ Hình tròn xoay có độ dài bán kính bằng hình tròn nhỏ, sử dụng compa để đo và vẽ trên giấy bìa cứng màu. 
+ Cần đo kích thước ô trống trên hình tròn xoay và cắt sao cho thể hiện được các thông tin phía dưới. 
+ Gắn ghim cánh phượng để cố định 2 hình tròn và cần ghim ở tâm 2 hình tròn.
b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá
- Giáo viên hướng dẫn các bước tiến hành: Học sinh làm việc theo nhóm, làm sản phẩm theo phương án đã thống nhất trong vòng 25 phút. (Giáo viên có thể điều chỉnh tùy theo đặc điểm học sinh. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tự sưu tầm hoặc giáo viên cung cấp hình dán các loại thức ăn, đồ uống). 
- Các nhóm tiến hành làm và thử nghiệm sản phẩm theo bản vẽ đã được góp ý. Trong quá trình làm sản phẩm, các nhóm có thể điều chỉnh phương án nếu cần. Ghi chú lại điều chỉnh này.
- Các nhóm tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình đã đạt các yêu cầu giáo viên đề ra ban đầu chưa.
- Giáo viên quan sát và hỗ trợ các nhóm trong quá trình chế tạo và thử nghiệm sản phẩm. Giáo viên yêu cầu học sinh vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc sau khi hoàn thành sản phẩm.
c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm và trình bày bài báo cáo với các nội dung sau trong thời gian 3 phút: 
+ Giới thiệu sản phẩm (có thể chỉ cần nêu điều chỉnh so với thiết kế)
+ Giải thích từng loại thức ăn, đồ uống có lợi hay không có lợi cho các cơ quan.
+ Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác. 
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.
- Các nhóm đánh giá sản phẩm và phần thuyết trình của nhóm bạn theo Phiếu đánh giá 1 và tự đánh giá kết quả làm việc nhóm theo Phiếu đánh giá 2
- Giáo viên tổng hợp kết quả đánh giá và nhận xét tiết học, tuyên dương tinh thần làm việc của học sinh.


IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
	Nhiệm vụ 1: Em hãy liệt kê loại thức ăn, đồ uống nào có lợi và loại nào không có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên vào bảng sau:
[image: https://lh3.googleusercontent.com/Re9F--IVxXeNAKTqqRyZ_VY7HkOXY3HBEJn2LHt_-X5_FAKFi5WIsZRBYbNRzbO7RxstVERxvq2LJfNTylwT5nv9EO7m5KnBpDuKitw09yvQ4y8hG_f4Z9QdfGncOS2gpUW7HWQ42sKCiJn9zY2fWA]

Nhiệm vụ 2: Vẽ phác thảo bảng xoay “Bí kíp ăn uống lành mạnh”
[image: https://lh4.googleusercontent.com/OkUq5cQuz1aa7WQQQP9UzCK4kgnEloP34LrzSmSZvCy6XZH-FPCM6i3ytfpiYsLwpCah80XqZq6-hWxkZoJD4jYuAeC6pZqZRyOaJU2rJifoYSeCqAdZ5s_fpn0n1PnPXnWYpn6TnTPpYeTL6_h2mQ]


2. Phiếu đánh giá
	Phiếu đánh giá 1
[image: https://lh5.googleusercontent.com/szqP3dNE9wTHwG4Oi4F4CVXJZm-Xy1ss2Ctt5isE7bZbgp8cu1DAWf8H7JdVFY-htjvveoB4rn2kpFilvZ5xeREf4wzmfJHCavzJwYbU2xBxN4qxkIQ_tOjqQAqA7ks4owRi1NMF64yklwPpyQknTg]



	Phiếu đánh giá 2
[image: https://lh3.googleusercontent.com/4WgVUz14htPxzeSb4qlpeXqcP3R6uAB79F-dJzSUPUROCJ7BtGiMx-YPXK7O4DVcM0EjGsfpAdFVu_p7OMIICWPexdNqL85mR2JxO4ph5ely7xyIS949nbyeF1f9wDZS2cinQ5gzNMIvo9QCZMtdFw]





3. Sản phẩm minh họa 
[image: https://lh5.googleusercontent.com/wM97jduLX-_aqkT-GD94qbljLRXBtbSiVEI5HyRcyP_oDN5G1GPMnhQxNFSB4ShgREUQnzmz4iodMtCAFpBjVsDS33IwqIweQrj5TTP1f1boSRtC-wmfUEYNfzDsStvJ8Pa100EF6e9xmNVxcCKyJQ]



4.4. Minh họa một số bài học/hoạt động trải nghiệm STEM lớp 4
BÀI HỌC STEM: RẠP CHIẾU BÓNG MINI
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 4
	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Trong chủ đề Ánh sáng (môn Khoa học)

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Khoa học, chủ đề ánh sáng có yêu cầu cần đạt liên quan đến việc tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi và vận dụng trong thực tế ở mức đơn giản như sau:
- Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật.
Để đạt được yêu cầu này, cũng như đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, trong bài học STEM “Rạp chiếu bóng mini”, học sinh sẽ tìm hiểu kiến thức về bóng và vận dụng để thiết kế, biểu diễn một vở kịch múa bóng phỏng theo 1 câu chuyện có sẵn.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:



	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Khoa học
	- Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật.

	Môn học
Tích hợp
	Toán

	- Đọc và viết được số đo độ dài trong phạm vi 100 cm.
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng, để thực hành đo với các đại lượng đã học.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật.
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm trong việc thực hiện thí nghiệm, lên ý tưởng vở kịch và lựa chọn nguyên vật liệu cần sử dụng từ những vật liệu có sẵn, cắt tạo hình được các nhân vật từ một câu chuyện đơn giản. Bố trí vị trí nguồn sáng và vật hợp lí để tạo bóng, kể chuyện.
- Tích cực, chủ động nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh trong quá trình làm việc nhóm. 
- Chăm chỉ thực hiện các thí nghiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
- Cẩn thận, trung thực trong ghi chép các thông tin khi thực hiện thí nghiệm. 
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Video tạo bóng: https://youtu.be/t8YZ8QKwBzY 
- Phiếu giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinhthực hiện, ghi chép.
- Thiết bị và học liệu cho mỗi nhóm (5 - 6 học sinh):
	TT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ
	TT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Đèn pin 
	1
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/TGsNy6DplIBiouJ5e79ovqUQKtqnv8jxV6wSmab7Qx4y7a6yMfi5M_Pkv43hL4ovL2R8ag_MrUggufYqM2XKEjcuSwiNVD62CpQrOK4-7Bc8TeKMJRfVtzTEZXzAgrcqjo0nEMaMCY6xLKdueOjorw]
	6
	Giấy bìa cứng A4
	2
	[image: Giấy bìa cứng A4 chuẩn xịn cao cấp giá tốt 2020]

	2
	Thước thẳng 20 cm
	1
	[image: Thước Nhựa 20 cm dẻo]
	7
	Giấy in A4 
	2
	[image: Nơi bán Giấy in ảnh 1 mặt A4 định lượng 230g - 50 tờ giá rẻ nhất tháng  10/2021]

	3
	Vở, sách
	1
	[image: IN SÁCH - VỞ HỌC SINH]
	8
	Băng keo
	2
	[image: Băng keo trong nhỏ 2cm (VP) 1 cây/ 10 cuộn - Phụ kiện Hani | Shopee Việt Nam]

	4
	Kéo
	2
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/KXXWujXAU7HdyyL86v-wmd8ngYChlzObHNZC9XcCrBpnKKAg6hXB0o6WFW1PofjJ9wtTAIdRyQ2z1soB9sZkB6Erwb_xgpQqH8pBn3NTCqT40At6MTP_CLN3DzvaxZZdrDfvKl2QfQhRpXadVIrW_Q]
	9
	Xiên que
	5
	[image: 50 que xiên thịt nướng que xiên gỗ làm đồ handmade | Shopee Việt Nam]

	5
	Bìa cactong
	1
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/8jFsmVFU8_pKbxyYPJpZdlq4s_7VejpgIQDeX5k2aPN7oatPnfx0OAg4cLUgi9PhZ0DyFksHRjIrD4HMMLANgVQzWI2hiXoD9Fi7s6VpK3tTriXNnvEub7Kg01qLW5r28NXhi-qIH74Gqf5qVSZJnw]
	10
	Giấy nến
	2
	[image: Giấy nến nướng bánh - (KT 42 * 60cm) -]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề) 
a. Khởi động
- Giáo viên chiếu cho học sinh xem video tạo bóng bằng tay, đặt câu hỏi: em nhìn thấy gì trong video? Bằng cách nào có thể làm được như vậy?
Link video tạo bóng bằng tay:  
https://video.vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/cach-tao-hinh-con-vat-bang-ban-tay-goi-tri-tuong-tuong-3881605.html
- Học sinh xem video, trả lời câu hỏi: các hình ảnh con vật trên tường là bóng của hình tạo bởi bàn tay (gọi là bóng của bàn tay); có được bóng của bàn tay trên tường là do có đèn, tay chắn ánh sáng tạo thành bóng tối ở trên tường.
b. Giao nhiệm vụ
- Giáo viên giới thiệu với cách tạo bóng tối như vậy người ta đã tạo ra nghệ thuật múa bóng và nêu nhiệm vụ bài học: Tìm hiểu nguyên nhân, cách tạo ra bóng của một vật từ đó chế tạo một rạp chiếu bóng mini sử dụng để biểu diễn vở kịch thỏa mãn một số yêu cầu:
(1) Tạo được bóng của các nhân vật trên màn chiếu.
(2) Có sự thay đổi kích thước/độ lớn của bóng các nhân vật trong quá trình diễn (bằng, lớn hơn hoặc bé hơn).
(3) Bóng các nhân vật có sự di chuyển phù hợp trong quá trình kể chuyện.
(4) Nội dung câu chuyện logic, có ý nghĩa.
(5) Thời gian diễn kịch cho câu chuyện tối đa 3 phút.
(Tùy điều kiện và đối tượng học sinh cụ thể có thể thay đổi các yêu cầu tuy nhiên cần chú ý các tiêu chí 1, 2 thể hiện sự vận dụng kiến thức của bài học cần phải đưa ra được, có thể cho học sinh bổ sung các tiêu chí về hình thức, giọng kể,… phù hợp). 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
a. Quan sát nhận biết bóng và nguyên nhân tạo bóng:
- Giáo viên đặt câu hỏi tiếp: trong thực tế các em thấy bóng của vật/người khi nào? Có điểm gì chung giữa các trường hợp đó? 
- Học sinh trả lời: Người/vật có bóng khi người/đồ vật đi dưới trời nắng, khi trời tối có đèn. Điểm chung là có vật chiếu sáng (mặt trời, đèn,…).
- Giáo viên chiếu 2 hình ảnh tạo bóng tối (nhờ vật chiếu sáng là mặt trời và đèn), yêu cầu học sinh quan sát và cho biết vật chiếu sáng ở phía nào của bóng tối của người?
	[image: 10 bài Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương -  Phân tích nhân vật Vũ Nương - Văn 9 - VnDoc.com]
	[image: Làm sao chụp được những kiểu ảnh có bóng đổ ấn tượng?]


- Học sinh trả lời: Đèn/mặt trời chiếu sáng từ phía bên kia của bóng tối.
- Giáo viên chốt lại: khi có vật chiếu sáng vào người hay vật không cho ánh sáng xuyên qua (người/vật cản) thì phía bên kia của người/vật sẽ tạo thành bóng tối có hình giống với người và vật cản. 
b. Thực hiện thí nghiệm chỉ ra nguyên nhân tạo bóng và sự thay đổi của bóng khi thay đổi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng:
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm 4-5 học sinh/nhóm bằng cách chọn thẻ màu hoặc đếm số hoặc theo nhóm cố định. Yêu cầu học sinh di chuyển về nhóm, bầu trưởng nhóm, thư ký. 
- Giáo viên đặt vấn đề: Nguyên nhân tạo bóng có đúng như phát biểu ở trên và khi thay đổi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thì bóng thay đổi như thế nào? 
- Và nêu nhiệm vụ: làm việc theo nhóm thực hiện thí nghiệm chỉ ra nguyên nhân tạo bóng và tìm hiểu sự thay đổi của bóng khi thay đổi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng theo phiếu học tập số 1; và giải thích ngắn gọn nội dung thực hiện trong phiếu.
- Học sinh nghe tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn, ghi chép lại kết quả trên phiếu học tập số 1 (ghi theo nhóm). Giáo viên quan sát, hỗ trợ, đôn đốc.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm báo cáo lần lượt báo cáo kết quả thí nghiệm theo các nội dung ghi chép và kết luận trong phiếu học tập số 1. So sánh kết quả của các nhóm, phân tích làm rõ nguyên nhân với các kết quả chưa chính xác.
- Giáo viên chốt kiến thức: 
	+ Khi được chiếu sáng, và có màn hứng ánh sáng phía sau vật cản ảnh sáng, thì trên màn hứng có bóng của vật đó. 
+ Bóng của vật thay đổi khi vị trí nguồn sáng đối với vật đó thay đổi.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/EDmrnVoc7_2GNvMkscMYNnclBcisK3BJrDcgf1kAuYpxgH8PYniO3WdYmphv3W8Zsr57mWlLvYgiAN9fD98qYdYRKOqFQwNj_G6EdkhtRCSxOiWfvvdl7ptbv3G0oHbITEnyma-kwyPf3rKkXxE98Q]
	


3. Hoạt động 3. Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a. Đề xuất và lựa chọn giải pháp - Lựa chọn câu chuyện, nhân vật, vật liệu, bố trí vị trí các dụng cụ để tạo bóng diễn kịch
· Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lại lí do tai sao có bóng trong các bức tranh ở hoạt động 1. giải thích tại sao sáng vào chiều khi có mặt trời thì đều nhìn thấy bóng của vật còn giữa trời trưa lại không nhìn thấy bóng?
- Giáo viên nêu các hoạt động thực hiện tiếp theo: Các nhóm đóng vai là các nhà biên kịch, diễn viên cùng thảo luận, vận dụng kiến thức về cách tạo bóng và thay đổi bóng để lên kịch bản, thiết kế và diễn kịch. Các hoạt động tiếp theo như sau:
+ Lựa chọn câu chuyện, nhân vật, vật liệu làm nhân vật, chuẩn bị nội dung diễn kịch, thiết kế rạp chiếu.
+ Cắt dán, trang trí các nhân vật.
+ Tạo bóng tập diễn kịch.
+ Biểu diễn kịch trước lớp, thảo luận, góp ý, đánh giá, rút kinh nghiệm
-  Học sinh thảo luận nhóm lựa chọn câu chuyện, nhân vật, vật liệu làm nhân vật, chuẩn bị nội dung diễn kịch theo phiếu học tập số 2, ghi chép lại nội dung thống nhất theo gợi ý.
Một số lưu ý: 
+ Chọn câu chuyện, các nhân vật và tình tiết phù hợp đủ để diễn kịch trong thời gian 3 phút (không chọn câu chuyện dài hay có quá nhiều tình tiết).
+ Chọn chất liệu để tạo bóng cho vật phù hợp (đó là vật không cho ánh sáng đi qua).  
+ Khi tạo bóng của vật không gian xung quanh nên tối sẽ dễ thấy bóng.
+ Hình nhân vật phải đủ to, rõ các chi tiết nhỏ.
+ Phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để cùng hoàn thiện sản phẩm. Nên phân đều các nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Giáo viên quan sát, đôn đốc, đi đến các nhóm nghe, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ trong quá trình làm việc nhóm. 
b. Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá (thực hiện ở nhà)
- Các nhóm thực hiện cắt, trang trí các nhân vật, thử nghiệm chiếu sáng tạo bóng và tập diễn kịch theo nội dung lựa chọn ở hoạt động trên.
- Giáo viên lưu ý học sinh các tiêu chí đánh giá/yêu cầu đối với sản phẩm; liên hệ, hỗ trợ các nhóm học sinh trong quá trình làm việc. 
c. Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh 
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm lần lượt biểu diễn vở kịch, sử dụng rạp chiếu bóng mini (màn hình) Giáo viên cung cấp và các nhân vật nhóm đã chuẩn bị, trong vòng 3 phút. Yêu cầu, hướng dẫn với các nhóm trình bày và các nhóm khác xem và ghi lại nhận xét, đánh giá câu chuyện của nhóm bạn.
- Học sinh các nhóm lần lượt giới thiệu câu chuyện và diễn kịch, các nhóm khác xem, nhận xét, đánh giá câu chuyện của nhóm bạn bằng cách vote sao/tim theo hướng dẫn trong phiếu đánh giá, đánh giá theo nhóm. 
- Một số yêu cầu giới thiệu câu chuyện và nhiệm vụ thực hiện của nhóm: 
+ Giới thiệu tên câu chuyện và các nhân vật trong câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện. 
+ Giới thiệu các thành viên trong nhóm và nhiệm vụ của từng thành viên. 
+ Giới thiệu về nguyên vật liệu nhóm học sinh dùng để tạo bóng cho nhân vật. 
- Khi thảo luận giáo viên chủ động đặt 1 số câu hỏi làm rõ việc vận dụng kiến thức nền, ví dụ: 
+ Giải thích tại sao chọn vật liệu của nhóm để tạo nhân vật? Đặc điểm của loại vật liệu lựa chọn phải như thế nào?
+ Để nhân vật có thể biến lớn và thu nhỏ, em phải di chuyển vị trí vật so nguồn sáng như thế nào? Nếu vật cản ánh sáng quá gần nguồn sáng thì có quan sát được bóng không? (không do khi đó tạo ra bóng to có thể to hơn màn chiếu).
+ Muốn bóng được đậm màu, rõ thì cần chú ý gì?
+ Lưu ý gì để nhìn rõ các đường nét của nhân vật? ….
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm. Tổng hợp kết quả đánh giá của từng nhóm bằng cách đếm tim/sao. Chốt lại nguyên nhân tạo bóng và sự thay đổi bóng khi thay đổi vị trí chiếu sáng với vật. Khuyến khích học sinh có thể tự sáng tác ra vở kịch múa bóng của riêng mình.


IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
	Phiếu học tập số 1 
BÓNG CỦA VẬT XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 
1. Nguyên vật liệu
	- 1 đèn pin.
- 1 số vật thí nghiệm như: tờ giấy bìa cứng (khổ A4) (hoặc quyển sách hoặc vở, cây nến), bìa trong.
	- Thước thẳng 20 cm.


2. Thực hiện thí nghiệm
Sử dụng các nguyên vật liệu ở trên, tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn dưới đây ghi lại các quan sát và trả lời theo yêu cầu:
Thí nghiệm 1: Đặt đèn pin chiếu vuông góc vào vật thí nghiệm như sơ đồ sau:
	[image: Chart

Description automatically generated]
	Vật thí nghiệm lần lượt thực hiện là tờ giấy bìa cứng (khổ A4) (hoặc quyển sách hoặc vở, cây nến), bìa trong.
Khoảng cách từ đèn đến vật và từ vật đến tường có thể thay đổi, không cần đúng 20cm.
Lưu ý: Khi làm thí nghiệm k nên bật đèn hay mở cửa sáng.


- Ghi lại kết quả vào bảng sau:
	Vật thí nghiệm
	Khoảng cách từ đèn đến vật cản sáng
	Có tạo bóng
	Không tạo bóng
	Bóng của vật xuất hiện ở vị trí nào so với vật thí nghiệm và đèn?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kết luận: Khi ta chiếu ánh sáng vào một vật …………………………, bóng của vật sẽ xuất hiện…………………. sau vật đó. 
Thí nghiệm 2:
- Chọn 1 vật thí nghiệm làm tiếp thí nghiệm 1.
- Thực hiện chiếu đèn vuông góc với vật chiếu sáng như thí nghiệm 1 với các khoảng cách từ đèn pin đến vật thí nghiệm khác nhau (ví dụ lần lượt với 2 khoảng cách là 20 cm, 40 cm). Quan sát và so sánh bóng tối trên tường trong mỗi trường hợp.
Kết luận: Bóng của vật ……………(thay đổi/không đổi) khi thay đổi vị trí chiếu sáng đối với vật đó. Vị trí chiếu sáng đối với vật càng xa thì bóng càng …… (nhỏ/to).



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: 
CHỌN CÂU CHUYỆN, XÂY DỰNG PHÂN CẢNH 
VÀ THIẾT KẾ NHÂN VẬT, HÌNH BỐI CẢNH, RẠP CHIẾU
Thảo luận nhóm hoàn thành các nội dung sau:
1. Câu chuyện được lựa chọn: 
Tên câu chuyện:
Tóm tắt câu chuyện: ……….
2. Phân cảnh rối bóng
	Cảnh
	Lời dẫn, lời thoại
(ghi lời người nói dẫn chuyện và lời thoại của các nhân vật)
	Hình ảnh hiện trên màn hình chiếu bóng
(mô tả các hình ảnh, hoạt động của các nhân vật, hình bối cảnh,…)
	Người điều khiển
(ghi rõ phân công người điều khiển hình hình nhân vật, hình bối cảnh,…)

	Cảnh 1
	Người dẫn chuyện: …
Nhân vật 1: …
Nhân vật 2: …..
	
	

	Cảnh …
	
	
	


3. Lựa chọn vật liệu làm các nhân vật, bối cảnh và phác thảo hình ảnh
Vật liệu là ……………. (vì ………….)
Hình ảnh nhân vật, bối cảnh:
4. Phác thảo bố trí rạp chiếu bóng
Xác định vị trí cụ thể của các vật cần thiết (nhân vật, bối cảnh, nguồn sáng) đối với màn chiếu để có thể biểu diễn kịch rối bóng vào hình sau:
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/TO6rHFIWIYeNaC4XORJ8OHnpGPAJr0Styh4yWzXocl3zqPhERSdgCMZg3utuZq_xy-gXmjuqItYKR0IMmfrmMoIeArP682d3UiNJQibe5F99JqJtAnVGM0zlBkE3RJvd0qOqVuJ3usrNM1wNNBRKjQ]


5.  Xác định các nguyên vật liệu cần sử dụng và phân công chuẩn bị:    
(Một số dụng cụ, vật liệu gợi ý: kéo, băng keo, xiên que, giấy bìa cứng A4 màu/đen/trắng, giấy in, giấy nến, bìa carton,…
Xem hướng dẫn làm màn chiếu bên dưới để xác định các nguyên vật liệu cần dùng)
	STT
	Dụng cụ/vật liệu 
	Đơn vị (cái, cuộn/tờ,…)
	Số lượng
	Sử dụng để làm 
	Người được phân công

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Phân công thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể:
	Thành viên
	Nhiệm vụ
	Yêu cầu với sản phẩm
	Thời hạn hoàn thành

	
	
	
	

	
	
	
	


Hướng dẫn làm màn chiếu hứng bóng
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/FzWhgu-2AKPNbqSjwiPgsXliYN40Qaiave8Sq7VKwTTxaVETJ-jOKPkkjuAtPkcH0WSJbDd5dir8wTC4C5apMvM6gEaFCOe2Mkz6u3LPzeGZQuqxpd_rZpJC44jX7Kd2soZfAnayEawvrRoctwSh4A]
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/OQwD1Qwq-GuWbCKFsSAM0Hc4YEYNWgD0e1aOVPQy_Qe7g4kVPpwcDmAF0a4mTnCq7dDYPbOxroWtFqE8Eq6eWtNC_WeI-k6VyoC814Zs7Y10HQMHjwTpZuBWGKuKmGcn38cGtIB7z2ivFGc_p0fBeg]

	Nguyên vật liệu cần chuẩn bị
	B1: Cắt khung hình vuông

	[image: https://lh5.googleusercontent.com/8eg5PH4-u3KjE1eUFD-ddH_eflESFpZDdrx-ccHy-e6I029RhF04BNXdI5yDhT31dAAtHRNF6jcGwNjiINE9pIWpMVWqB4BjuWOQHvuzgZf8gWYD9MtPhXyqI5UafzK7ugiCHAmJlBUMapAIP9Abmg]
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/wI07O212JG96tvcM69ox4WCOfSAPV77-mQqGHv7miilIybwAS0qTh-eOlGeou9mF2C3iGzPesIb5nYdXJNDSBHZnIXonYqNaF8PVgOe_2j0Ctb2_9dnQzhuUcAO2F_6C_tvM9ikzXSywDErebz-qLg]

	B2: Dán giấy nến lên khung
	B3: Dùng phần hình vuông cắt ra để tạo khung vuông, cắt đôi để làm giá đỡ

	[image: https://lh3.googleusercontent.com/AI2qbfp8N3mcl21P13UgmcXMbYPdQ8Cmt3kh5ixHozFM31RzcOB9P8ROuD3GoypS4IoTF3IYllTXtVUyzr6nqPEs2H3UbfUevd0URcIEQvFDzY_ptZq-8deI9nU66ZP1mef8X1imH0wlQodlcHTrJw]
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/2iWFQEjfNRDbxm08fta9LXjXmllg50x5-jrZnpDuO1vEjFaD94ZcSF8WaU1NMaYrHsx8iIhu611k6FTQe9GE7g4B5wXeMaqEGy0Dg2uBlRitLDidw3ki6xj-jWM2-skKQ5q6CmwxbXa3lHS08B6ZPw]

	B4: Gắn giá vào khung
	B5: Chiếu đèn và biểu diễn








2. Phiếu đánh giá
Vẽ 1 sao vào cột đạt cho mỗi nội dung dưới đây đánh giá kịch múa bóng của nhóm bạn nếu thực hiện đúng.
	Nội dung
	Đạt

	Có đủ bóng của các nhân vật trong câu chuyện trên màn chiếu.
	

	Em có thể phân biệt được bóng của các nhân vật khác nhau.  
	

	Bóng của nhân vật thể hiện được các tình tiết trong câu chuyện và được sắp xếp logic, phù hợp.
	

	Độ lớn của bóng của các nhân vật có thay đổi trong khi kể chuyện.
	

	Vở kịch thu hút, hấp dẫn người nghe.
	





BÀI HỌC STEM: SỔ TAY SIÊU ĐẦU BẾP NHÍ
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 4
	Thời lượng: 3 tiết

	Thời điểm tổ chức: Trong chủ đề Con người và sức khỏe (môn Khoa học) mạch nội dung Dinh dưỡng ở người.

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Khoa học, chủ đề Con người và sức khỏe, mạch nội dung Dinh dưỡng ở người có yêu cầu cần đạt liên quan đến việc ăn uống cân bằng, lành mạnh như sau:
- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng. 
- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.
Để đạt được yêu cầu này, cũng như đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, trong bài học STEM “Sổ tay siêu đầu bếp nhí”, học sinh sẽ thực hiện tìm hiểu kiến thức về chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh và lên danh mục thực đơn đi chợ phù hợp cho 1 số ngày.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn chủ đạo
	Khoa học
	- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng. 
- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.

	Môn tích hợp
	Toán

	- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
- Thực hiện được so sánh các số có nhiều chữ số.
- Thực hiện các phép tính cộng trừ, nhân chia các số có nhiều chữ số.
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng, để thực hành cân với các đơn vị đo đã học.

	
	Tin học

	- Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).
- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của giáo viên hoặc phụ huynh. 
- Tạo bài trình chiếu cơ bản: đưa được ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.
- Định dạng được kiểu, màu, kích thước chữ cho văn bản trên trang chiếu. 
- Sử dụng được một vài hiệu ứng chuyển trang đơn giản.



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.
- Quan sát và so sánh được ở mức độ đơn giản hàm lượng của các loại thực phẩm trong tháp dinh dưỡng. Rút ra nhận xét về chế độ ăn uống cân bằng, gồm có: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất và chất xơ với hàm lượng phù hợp.
- Nhận xét và đánh giá được thực đơn đó có đảm bảo cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng. 
- Thiết kế được thực đơn hằng ngày đảm bảo cân bằng, lành mạnh.
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Powerpoint để thiết kế thực đơn đi chợ có hình ảnh minh hoạ và nộp theo yêu cầu.
- Tích cực, chủ động đóng góp ý kiến cá nhân để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác. 
- Cẩn thận ghi chép các thông tin trong quá trình khám phá kiến thức. 
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Các thiết bị và học liệu chuẩn bị cho mỗi nhóm
- Bảng nhóm: 1 chiếc
- Bút lông màu hoặc phấn màu (phù hợp với bảng): 1-2 chiếc

2. Chuẩn bị của học sinh (theo nhóm):
- Giấy vẽ A4: 1 tờ
- Hộp bút màu (dạ, sáp, chì,…): 1 hộp
- Bút chì, tẩy, thước: 1 cái mỗi loại
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)
a. Khởi động:
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm học sinh theo tổ hoặc thẻ màu (5-6 học sinh/ nhóm). Học sinh ngồi theo nhóm.
- Giáo viên chiếu câu hỏi ghép đôi yêu cầu các nhóm làm sau đó gọi 1,2 học sinh đại diện nêu kết quả:
- Câu hỏi: nối các tác dụng ở cột bên phải ứng với các loại chất dinh dưỡng ở cột bên trái cho phù hợp:
	1. Chất bột đường
	
	A. Cần cho hoạt động sống của cơ thể, nâng cao sức đề kháng, thiếu vitamin, cơ thể sẽ bị bệnh.

	2. Chất béo
	
	B. Tạo ra các tế bào mới làm cơ thể lớn lên, thay thế tế bào già bị hủy hoại.

	3. Chất đạm
	
	C. Giàu năng lượng, giúp cơ thể hấp thụ các vitamin như A, D, E, K.

	4. Vitamin, khoáng chất
	
	D. Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.


Đáp án: 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
- Giáo viên cung cấp đáp án, chú ý: Các chất dinh dưỡng cần cung cấp cho cơ thể có thể chia thành 4 nhóm là chất bột đường; chất đạm; chất béo; vitamin, khoáng chất và chất xơ. Mỗi loại chất dinh dưỡng sẽ có giá trị dinh dưỡng khác nhau với cơ thể. 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi “ai nhanh hơn” như sau: Trong vòng 3 phút, các nhóm liệt kê tên các loại thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng theo 4 loại trên. Nhóm nào kể đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng.
- Khi hết thời gian, giáo viên chiếu đáp án, đảo bài cho các nhóm chấm chéo theo đáp án sau:  
	Chất bột đường
	Chất đạm
	Chất béo
	Vitamin, khoáng chất, chất xơ

	Gạo, ngô, khoai, sắn, bánh quy, bánh mì, mì sợi, mì lúa mạch, …
	Đậu nành, đậu cô ve, thịt lợn thịt gà, thịt bò, trứng gà, trứng vịt, vịt, cá, tôm, cua, ốc, đậu phụ,…
	Mỡ lợn, mỡ gà, lạc, vừng, dầu ăn, dừa,…
	Cà chua, cam, chanh, ổi, rau cải, rau muống, thịt lợn, trứng, sữa, cà rốt,…


- Giáo viên tổng kết, kiểm tra lại điểm. Tổng điểm của mỗi nhóm sẽ được ghi lại.
b. Giao nhiệm vụ
- Giáo viên đặt câu hỏi có rất nhiều loại thức ăn, vậy chúng ta có thể chỉ chọn 1 vài món ăn mà chúng ta thích hay cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và có thường xuyên phải thay đổi món hay không?
- Học sinh trả lời câu hỏi.
- Giáo viên chốt lại câu trả lời và đặt vấn đề giới thiệu bài học: Cơ thể cần nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau để phát triển khỏe mạnh. Mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp được cho một số loại chất dinh dưỡng nhất định và có hàm lượng khác nhau. Vậy cần ăn như thế nào để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và cân đối? Một cuộc thi với tiêu đề “Siêu đầu bếp nhí với dinh dưỡng cân đối, lành mạnh”, các đội thi sẽ thiết kế thực đơn đi chợ cho các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, lành mạnh, ngon miệng cho 1 số ngày cho 1 người dưới dạng file powerpoint hoặc trên giấy. Yêu cầu với thực đơn đi chợ:
(1) Liệt kê được các danh mục thực phẩm chi tiết cho 2 ngày cho 1 người và lượng mỗi loại. 
(2) Đảm bảo dinh dưỡng có đầy đủ 5 nhóm chất sau đây: chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin, chất khoáng và chất xơ.
(3) Đảm bảo đủ lượng các chất dinh dưỡng ở mức trung bình (tức là tổng lượng các thực phẩm cung cấp theo từng loại chất dinh dưỡng bằng lượng trung bình).
(4) Chia hợp lí các thực phẩm cung cấp các nhóm chất dinh dưỡng cần vào các bữa ăn.
(5) Đa dạng các loại thức ăn.
(6) Hình ảnh mô tả/minh họa phù hợp, màu sắc nổi bật, sáng tạo.
(7) Tên thực đơn ấn tượng, phù hợp với chủ đề dinh dưỡng cân đối, lành mạnh.
- Học sinh sẽ làm việc theo nhóm, tìm hiểu về tháp dinh dưỡng cân đối và lên thực đơn đi chợ cho 1 số ngày đảm bảo các yêu cầu trên.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)  
a. Tìm hiểu tháp dinh dưỡng cân đối 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập số 1, nội dung: Quan sát tháp dinh dưỡng cân đối thảo luận trả lời các các câu hỏi, ghi vào phiếu cá nhân:
[image: Nhóm thức ăn nào cần ăn đủ, ăn vừa phải hoặc ăn có mức độ? | SGK Khoa học  lớp 4]
Câu hỏi:
(1) Chỉ ra các loại thức ăn nên ăn hạn chế, ăn ít, ăn có mức độ, ăn vừa phải, và ăn đủ?
(2) Đổi lượng chất cung cấp trong tháp dinh dưỡng ra đơn vị gam và tính khối lượng trung bình mỗi loại theo tháp dinh dưỡng trong 1 ngày. Tính trung bình 1 tháng có 30 ngày. (Các trường hợp chia bị dư thì có thể làm tròn lên nếu dư nhiều hơn 1 nửa số chia hoặc xuống nếu dư ít hơn 1 nửa số chia).
(3) Mỗi học sinh liệt kê thức ăn và số lượng trong 1 ngày và so sánh với lượng tính được ở (3) và rút ra kết luận thực đơn 1 ngày của mình đã cân đối chưa, cần điều chỉnh gì?
- Học sinh làm việc nhóm theo yêu cầu trong phiếu học tập số 1. Giáo viên quan sát hỗ trợ, hướng dẫn học sinh cân. 
- Giáo viên mời đại diện 1 nhóm trình bày ý 1, 1 nhóm trình bày ý 2, 1 nhóm trình bày ý 3 và mời các nhóm khác nghe so với kết quả của nhóm mình, nêu nhận xét, bổ sung. Mời 2-3 học sinh chia sẻ về thực đơn của mình, so sánh với mức trung bình và kết luận, điều chỉnh của bản thân.
- Giáo viên tổng kết nội dung theo các câu hỏi thảo luận nhóm, nhận xét làm việc nhóm. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a. Đề xuất và lựa chọn giải pháp  (15 phút + về nhà)
- Các nhóm học sinh tiến hành thảo luận để lên ý tưởng thiết kế thực đơn đi chợ trong một ngày và phân công hoàn thành sản phẩm theo hướng dẫn trong phiếu học tập số 2, trong vòng 15 phút, nội dung các yêu cầu:
+ Liệt kê danh sách các thực phẩm mà nhóm lựa chọn để dùng trong một ngày, chú ý đảm bảo các loại thực phẩm thuộc các nhóm khác nhau. 
+ Tính lượng phù hợp cho từng loại thực phẩm.
+ Đặt tên thực đơn, giải thích ý nghĩa, tác dụng mỗi thực phẩm về việc cung cấp loại dinh dưỡng và lượng phù hợp.
+ Phân công chuẩn bị hình ảnh minh họa, hoàn thiện thực đơn.
- Các thành viên trong nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
Lưu file và đăng tải lên Padlet; hoặc viết, vẽ trang trí thực đơn đi chợ trên giấy.
b. Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá (ở nhà)
- Học sinh thực hiện thiết kế thực đơn đi chợ theo kế hoạch.
- Tự đánh giá theo các tiêu chí đã đưa ra trong hoạt động mở đầu và điều chỉnh cho phù hợp.
c. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
- Trước buổi báo cáo sản phẩm, giáo viên hướng dẫn học sinh đăng hình chụp sản phẩm lên Padlet. Giáo viên, học sinh và phụ huynh bình chọn cho thực đơn đảm bảo cân bằng và lành mạnh bằng cách bình chọn sao (1 sao tương ứng với 1 điểm). 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh báo cáo sản phẩm của nhóm với các yêu cầu sau:
+ Giới thiệu tên các loại thực phẩm và lượng trong thực đơn đi chợ của nhóm. Giải thích được bữa ăn đảm bảo đủ các loại dinh dưỡng và lượng thực phẩm phù hợp.  
+ Sản phẩm mĩ thuật mô phỏng thực đơn của nhóm.
+ Bài trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, thu hút người nghe. 
- Học sinh đại diện cho 2 nhóm báo cáo về thực đơn đi chợ của nhóm trong vòng 3 phút. Các nhóm học sinh còn lại ghi chú nhanh thực đơn của nhóm bạn, sau đó trao đổi, nhận xét và góp ý lẫn nhau để đánh giá thực đơn đó đã đầy đủ chất dinh dưỡng và lành mạnh hay chưa dựa vào tháp dinh dưỡng và số lượng đã tính trung bình theo 1 ngày.
- Giáo viên đặt câu hỏi để làm rõ các nội dung sau đây:
+ Thực đơn đi chợ đã có đầy đủ 5 nhóm chất dinh dưỡng theo tháp dinh dưỡng chưa?
+ Trái cây và nước uống đã phù hợp chưa?
+ Tổng lượng chất theo lượng trung bình 1 ngày có phù hợp không? Giải thích.
- Giáo viên nhận xét và góp ý cho các nhóm học sinh. Các nhóm học sinh ghi chú, điều chỉnh thực đơn và giải thích cho sự điều chỉnh đó (nếu có).
- Giáo viên tổng kết điểm của mỗi nhóm trong suốt quá trình thực hiện chủ đề. Nhóm nhiều điểm nhất là nhóm chiến thắng sẽ được tặng huy hiệu “Siêu đầu bếp nhí” cho mỗi thành viên trong nhóm. Giáo viên tổng hợp lại sản phẩm mĩ thuật của các nhóm và tạo thành 1 sổ tay siêu đầu bếp chung cho cả lớp. 
d. Vận dụng trải nghiệm (ở nhà)
- Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ thực tiễn: Liệt kê thực đơn trong một ngày ở nhà hoặc ở trường của mình và các người thân trong gia đình và nhận xét thực đơn đó đã đảm bảo cân bằng và lành mạnh chưa, nếu chưa thì cần điều chỉnh như thế nào. (thực hiện với người bình thường, không trong chế độ ăn uống đặc biệt).
	Tên món ăn, lượng
	Nhận xét
	Đề xuất bổ sung để đủ chất hơn

	Sáng:
Trưa:
Tối:
	
	



IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhiệm vụ: Quan sát tháp dinh dưỡng cân đối trong sách giáo khoa (hoặc giáo viên cung cấp) thảo luận trả lời các các câu hỏi sau, ghi vào phiếu cá nhân:
(1) Chỉ ra các loại thức ăn nên ăn hạn chế, ăn ít, ăn có mức độ, ăn vừa phải, và ăn đủ?
(2) Đổi lượng chất cung cấp trong tháp dinh dưỡng ra đơn vị gam và tính khối lượng trung bình mỗi loại theo tháp dinh dưỡng trong 1 ngày. Tính trung bình 1 tháng có 30 ngày. (Các trường hợp chia bị dư thì có thể làm tròn lên nếu dư nhiều hơn 1 nửa số chia hoặc xuống nếu dư ít hơn 1 nửa số chia).
(3) Thực hiện cân thử từng loại thực phẩm theo khối lượng tính ở (2) theo từng loại trong tháp dinh dưỡng để quy đổi sang các đơn vị như thìa, bát hoặc thứ gì em hình dung ra được lượng nhiều ít.
(4) Mỗi học sinh liệt kê thức ăn và số lượng trong 1 ngày và so sánh với lượng tính được ở (3) và rút ra kết luận thực đơn 1 ngày của mình đã cân đối chưa, cần điều chỉnh gì?
Ghi câu trả lời:
(1) Các loại thức ăn 
	Nên ăn hạn chế
	Nên ăn ít
	Nên ăn có mức độ
	Nên ăn vừa phải
	Nên ăn đủ

	
	
	
	
	


(2), (3), (4)
	Loại thức ăn
	(2) Lượng trung bình 1 ngày (gam)
	(3) Quy đổi sang thìa, bát,... 
	(4) Thức ăn 1 ngày thường của em
	So sánh với lượng trung bình ở cột (3)

	Muối
	
	
	
	

	Đường
	
	
	
	

	Dầu mỡ, vừng lạc
	
	
	
	

	Thịt
	
	
	
	

	Cá, thủy sản
	
	
	
	

	Đậu phụ
	
	
	
	

	Quả chín
	
	
	
	

	Rau
	
	
	
	


Tự nhận xét, đề xuất điều chỉnh thực đơn của mình:...............................................

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (làm việc nhóm)
Nhóm học sinh thảo luận và đề xuất thực đơn theo ngày đảm bảo yêu cầu sản phẩm. Gợi ý nội dung thảo luận:
· Liệt kê danh sách các món ăn mà nhóm lựa chọn để dùng trong một ngày. 
· Tính lượng chất cho từng loại thức ăn.
· Đặt tên thực đơn, giải thích ý nghĩa, tác dụng mỗi món ăn về việc cung cấp loại dinh dưỡng và lượng phù hợp.
· Phân công chuẩn bị hình ảnh minh họa, hoàn thiện thực đơn.
Trình bày theo bảng sau:
	Bữa ăn
	Tên 
món ăn
	Chất bột đường, lượng
	Chất béo
	Chất đạm
	Vitamin
	Chất khoáng và chất xơ

	Bữa sáng
	
	
	
	
	
	

	Bữa trưa
	
	
	
	
	
	

	Bữa chiều
	
	
	
	
	
	

	Bữa tối
	
	
	
	
	
	





2. Phiếu đánh giá
	Đọc so sánh từng nội dung đánh giá với sản phẩm và xếp theo 3 mức độ: Rất tốt, tốt, chưa đạt
	Nội dung
	Số sao đạt được

	Liệt kê được các danh mục thực phẩm chi tiết cho 2 ngày cho 1 người và lượng mỗi loại.
	

	Thực đơn cần đảm bảo dinh dưỡng có đầy đủ 5 nhóm chất sau đây: chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin, chất khoáng và chất xơ.
	

	Chia hợp lí các thực phẩm cung cấp các nhóm chất dinh dưỡng cần vào các bữa ăn.
	

	Đa dạng các loại thức ăn.
	

	Hình ảnh mô tả/minh họa phù hợp với món ăn thức, màu sắc nổi bật, sáng tạo.
	

	Tên thực đơn ấn tượng, phù hợp với chủ để dinh dưỡng cân đối, lành mạnh.
	





4.5. Minh họa một số bài học/hoạt động trải nghiệm STEM lớp 5
BÀI HỌC STEM: TANGRAM 3D
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 5
	Thời lượng: 3 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Hình phẳng và hình khối (mạch nội dung Hình học và đo lường của môn Toán) 

	Mô tả bài học:
Nội dung môn Toán có các yêu cầu cần đạt như sau:
- Nhận biết được hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật.
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM Tangram 3D, học sinh sẽ dựa vào cách tạo ra hình hộp chữ nhật để làm một bộ gồm 7 hình khối có đáy là hình vuông, hình tam giác (vuông) và hình bình hành. 
(Lưu ý là bộ tangram này còn có thể được sử dụng khi học sinh tham gia hoạt động thực hành trải nghiệm trong môn toán như gợi ý của chương trình môn Toán lớp 5: 
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi “Bảy mảnh nghìn hình (tangram)” hoặc các hoạt động “Học vui - Vui học”,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.) 

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:



	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Toán
	- Nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.

	Môn học tích hợp

	Mĩ thuật
	- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).
- Phân biệt được vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo, vật liệu sưu tầm, tái sử dụng ở sản phẩm thủ công.

	
	Công nghệ
	- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
- Quan sát, nhận ra được tính chất đặc trưng của các điểm, đoạn thẳng, hình học trong hình mẫu tangram, từ đó vẽ được hình tương tự (có kích thước khác).
- Thực hiện được các bước trong thực hành để tạo hình hộp chữ nhật. Vận dụng cách tạo hình hộp chữ nhật để tạo ra các hình khối khác tương tự hình hộp chữ nhật nhưng có đáy là hình bình hành, tam giác vuông có hai cạnh bằng nhau (tam giác vuông cân).
- Nêu được tên một số công cụ (kéo, thước, bút,…), vật liệu (giấy bìa cứng, keo, màu sắc,…) và sử dụng đúng cách, an toàn để thực hành làm bộ tangram 3D.
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận và ý định sử dụng bộ tangram 3D là dùng để ghép và tạo hình (các con vật, xe, máy bay, tư thế của người,... )
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tích cực, chủ động nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh trong quá trình làm việc nhóm, đóng góp ý kiến cá nhân để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.
- Học liệu số mô phỏng hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật:
Nguồn https://www.geogebra.org/m/bp5zxjdd
[image: Chart, box and whisker chart

Description automatically generated]
Hình 1. Giao diện của học liệu số hỗ trợ dạy học hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật
- Các video hướng dẫn học sinh xếp hình tangram: https://youtu.be/VK9ZEIlsyM0
- Nguyên vật liệu giáo viên cung cấp các nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Bìa roki, màu trắng, kích thước 50 cm x 50 cm
	1 tờ/nhóm
	

	2
	Giấy milimet kích thước A4
	1 tờ/nhóm
	[image: File:MmPapier orange no scale.pdf - Wikimedia Commons]

	3
	Phiếu học tập 1, 2, Tangram tạo hình
	1 phiếu/nhóm
	


2. Chuẩn bị của học sinh
- Mỗi nhóm (4 học sinh) tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	4 màu acrylic khác nhau: đỏ, vàng, xanh dương, trắng.
	1 bộ/nhóm
	[image: Bộ 12 Màu Vẽ Acrylic 3ml Kèm 2 Cọ Vẽ - Màu Acrylic Mini Vẽ Áo, Tô Tượng, Vẽ  3D, Giày, Thủy Tinh, Gỗ [BỘ 12 3ML] | Shopee Việt Nam]

	2
	Cọ vẽ, dạng bẹt
	3 cọ/nhóm
	[image: A picture containing tool
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	3
	Khay pha màu
	1 khay/nhóm
	[image: Khay pha màu chữ nhật 4.5X7.5 - 6/WL | Lola.vn]

	4
	Băng keo trong (rộng 1,5-2 cm)
	1 cuộn/nhóm
	[image: 1 CUỘN - Băng Keo Văn Phòng Cuộn Nhỏ Lõi Nhựa 1F8 - Trắng Trong Suốt -  (Không bao gồm dao cắt băng keo) | Shopee Việt Nam]

	5
	Kẹp bướm 1,5 cm
	10 kẹp/nhóm
	[image: Kẹp Bướm Màu 19mm 8555 | Tiki]

	6
	Kéo cắt giấy, thước thẳng 20 cm, bút
	1 bộ/nhóm
	[image: Kéo văn phòng 18cm FO SC01][image: THƯỚC THẲNG PVC 20 SR022]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)
a. Khởi động
- Học sinh được giáo viên cho xem video dùng các mảnh của tangram xếp mô phỏng hình con chó (nguồn: https://youtu.be/VK9ZEIlsyM0 (xem từ 0:00 đến 1:18)).
- Học sinh cũng được quan sát hình mẫu tangram 2D (giáo viên cho mỗi nhóm 1 Phiếu học tập 1) và khám phá các mảnh ghép của tangram gồm: 5 tam giác vuông (số 1, 2, 3, 4, 5), 1 hình vuông (số 6) và 1 hình bình hành (số 7).
[image: 4,134 Tangram Stock Photos and Images - 123RF][image: Chart, diagram
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Hình 2. Bảy mảnh của bộ tangram 2D
- Học sinh được gợi ý để nhận ra rằng nếu sử dụng bộ tangram 2D, mỗi lần lấy các hình lên để xếp và tạo hình mới thì bất tiện, chậm (nhất là khi có 1 bộ bằng giấy bìa mỏng). Từ đây, học sinh được đặt vấn đề là cần làm thế nào để tạo ra bộ tangram gồm những hình khối thay vì hình phẳng.
b. Giao nhiệm vụ 
- Học sinh được xem hình bộ tangram bằng khối gỗ:
[image: Get Tangram 10 - Microsoft Store]   [image: tangram 3d for Sale OFF 67%]
- Các nhóm học sinh nhận nhiệm vụ thiết kế một bộ tangram 3D với các yêu cầu sau:
(1) Đáy của các khối trong bộ tangram 3D khi ghép lại thành hình vuông thì nó có cạnh là 16 cm.
(2) Mỗi khối tangram đều có chiều cao là 3 cm. 
(3) Chỉ dùng 4 màu được cho sẵn để tô thành 7 khối tangram có màu sắc khác nhau hoàn toàn và đẹp.
(4) Hình được xếp xong từ các khối tangram 3D phải đứng được (không chỉ xếp trải trên mặt bàn).
- Học sinh được dẫn dắt để nhận ra rằng muốn làm được bộ tangram 3D theo yêu cầu trên, cần tìm hiểu các kiến thức nền ở hoạt động tiếp theo.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
a. Khám phá hình hộp chữ nhật
- Học sinh quan sát mô hình hình hộp chữ nhật (giáo viên chuẩn bị sẵn) và ghi nhận các thông tin về đỉnh, cạnh, mặt (gồm tên, số lượng, và tính chất) dựa trên các câu hỏi và giáo viên đặt ra:
+ Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh, cạnh và mặt?
+ Mỗi mặt là hình gì?
+ Các mặt đối diện có kích thước như thế nào với nhau?
- Học sinh được giáo viên chốt các kiến thức:
	Hình hộp chữ nhật có:
+ 8 đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H.
+ 12 cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD, cạnh DA, cạnh EF, cạnh FG, cạnh GH, cạnh HE, cạnh AE, cạnh BF, cạnh CG, cạnh DH.
+ 6 mặt là các hình chữ nhật: hình chữ nhật ABCD, hình chữ nhật EFGF, hình chữ nhật ABFE, BCGF, hình chữ nhật CDHG, hình chữ nhật DAEH.
	[image: A picture containing radar chart
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b. Tìm hiểu hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật
- Học sinh quan sát hình động về khai triển phẳng của hình hộp chữ nhật (giáo viên chiếu cho cả lớp xem từ nguồn https://www.geogebra.org/m/bp5zxjdd hoặc đưa cho cả lớp xem mô hình hình hộp chữ nhật có thể mở và trải phẳng ra được). 
- Học sinh trả lời câu hỏi và thực hiện nhiệm vụ giáo viên đặt ra:
+ Hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật gồm bao nhiêu hình chữ nhật?
+ Đánh dấu các mặt đối diện trên hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật.
- Học sinh nêu được nhận xét là hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật gồm có hai đáy là 2 hình chữ nhật và bốn mặt bên là 4 hình chữ nhật; các mặt đối diện là các cặp hình chữ nhật bằng nhau, đó là 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 (xem hình bên dưới).
[image: Chart
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Hình 3. Hình hộp chữ nhật - Hình trải phẳng của hình hộp chữ nhật


3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a. Đề xuất và lựa chọn giải pháp
- Học sinh thực hành trải nghiệm theo nhóm (4-6 học sinh) tạo lập hình hộp chữ nhật (không có nắp), có đáy là hình vuông theo yêu cầu trong Phiếu học tập 2.
- Học sinh thảo luận nhóm để đề xuất giải pháp, vật liệu, dụng cụ cần sử dụng và ghi phân công vào Phiếu học tập 3, dựa trên các câu hỏi định hướng như sau:
+ Cần làm bao nhiêu khối tangram 3D?
+ Các khối có đáy như thế nào thì có thể ghép được thành hình vuông có cạnh 16 cm?
+ Làm thế nào để đánh dấu mẫu tangram lên bìa roki làm mô hình?
+ Từ cách làm hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông ở Phiếu học tập 2, làm thế nào để tạo một hình khối có đáy là tam giác? Vẽ phác thảo hình khai triển phẳng.
+ Tương tự, làm thế nào để tạo được một hình khối có đáy là hình bình hành? Vẽ phác thảo hình khai triển phẳng.
+ Làm thế nào để tạo ra màu mới từ 4 màu đỏ, vàng, xanh dương và trắng?
+ Sử dụng kẹp bướm như thế nào để bộ xếp hình tangram “đứng được” sau khi ghép xong?
- Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ trong Phiếu học tập 3, một nhóm học sinh đại diện chia sẻ về kết quả làm việc của nhóm mình (xung phong hoặc do giáo viên đề nghị). Các nhóm còn lại lắng nghe và có thể đặt thêm câu hỏi cho nhóm bạn (nếu có).
- Giáo viên có thể đặt thêm một số câu hỏi gợi ý nếu học sinh chưa biết cách làm hoặc giải đáp thắc mắc.
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thực hành với yêu cầu: Dựa vào bản vẽ minh họa sản phẩm tangram 3D ở Phiếu học tập 3, các thành viên trong nhóm theo phân chia nhiệm vụ và thực hành làm bộ tangram 3D. Hoặc nếu có điều chỉnh so với bản vẽ ban đầu thì ghi chú lại và giải thích cho sự điều chỉnh đó.
b. Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá 
- Nhóm trưởng phân chia nhiệm vụ cho các thành viên: vẽ 7 mảnh của tangram từ một hình vuông có cạnh là 16 cm trên giấy milimet, vẽ hình khai triển phẳng cho mỗi khối, cắt, gấp, dán, pha màu, tô màu,…
- Học sinh làm sản phẩm theo nhóm, giáo viên quan sát, hỗ trợ, ghi nhận tinh thần làm việc của nhóm.
- Học sinh thử nghiệm dùng bộ tangram 3D để tạo hình theo mẫu được cung cấp (Phụ lục).
c. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm cử đại diện lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình, nói cách sử dụng, biểu diễn sử dụng bộ tangram 3D để xếp thành một con vật/đồ vật bất kì trong bộ mẫu (giáo viên hoặc lớp chỉ định). 
- Học sinh quan sát sản phẩm của nhóm bạn rồi nêu nhận xét, bình chọn nhóm có bộ tangram 3D đẹp, dễ sử dụng nhất.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP 1
Khám phá hình mẫu tangram
- Quan sát hình vuông bên trái, ghi chú (lên hình này) tính chất các điểm có mũi tên hướng vào và nêu cách vẽ các điểm này.
- Đánh dấu các điểm lên hình vuông bên phải rồi vẽ thêm các đoạn thẳng còn thiếu để được một hình tương tự như hình mẫu bên trái. 
   [image: A picture containing text, sky, line, day
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Hình mẫu tangram                          Hình vuông
- Nếu cắt hình vuông thành các mẩu nhỏ theo đường vẽ, hãy cho biết về các hình nhận được:
· Tổng số hình:
· Hình vuông ……………………………… Số lượng:……………………
· Hình……………………………………… Số lượng:……………………
· Hình……………………………………… Số lượng:……………………


PHIẾU HỌC TẬP 2
Hình hộp chữ nhật không có nắp
- Đáy hộp: vẽ 1 hình vuông có cạnh bằng 4 cm.
- Cạnh hộp: trên mỗi cạnh của hình vuông, vẽ ra phía bên ngoài 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2 cm.
- Tạo hộp: cắt và giữ lại phần hình đã vẽ (phần có màu nền sậm), gấp theo 4 cạnh hình vuông (về cùng 1 phía), dán băng keo để được một hình hộp chữ nhật (không có nắp)
[image: A picture containing text, shoji, crossword puzzle

Description automatically generated]         [image: A close-up of a box
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	PHIẾU HỌC TẬP 3
1. Nhiệm vụ 1 (theo nhóm)
- Vẽ mẫu tangram từ hình vuông có cạnh 16 cm trên giấy mi-li-mét. Sau đó đánh số từ 1 đến 7 lên mỗi mẩu hình và cắt rời.
[image: &amp;quot;Papier Millimétré&amp;quot; Images – Browse 44 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock]
2. Nhiệm vụ 2 (theo nhóm)
- Vẽ phác thảo hình khai triển phẳng của khối có đáy là một tam giác vuông:


- Vẽ phác thảo hình khai triển phẳng của khối có đáy là hình bình hành:




	3. Phân công

	Thành viên
	Nhiệm vụ

	Bạn ………………………………… sẽ
	

	Bạn ………………………………… sẽ
	

	Bạn ………………………………… sẽ
	

	Bạn ………………………………… sẽ
	

	Bạn ………………………………… sẽ
	


2. Phiếu đánh giá
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM TANGRAM 3D
Đánh dấu [x] vào mức độ đạt được của sản phẩm ở mỗi tiêu chí.
	STT
	Tiêu chí
	Có
	Không

	1
	Đáy của các khối trong bộ tangram 3D khi ghép lại thành hình vuông thì nó có cạnh là 16 cm.
	
	

	2
	Mỗi khối tangram đều có chiều cao là 3 cm. 
	
	

	3
	Chỉ dùng 4 màu được cho sẵn để tô thành 7 khối tangram có màu sắc khác nhau hoàn toàn và đẹp.
	
	

	4
	Hình được xếp xong từ các khối tangram 3D phải đứng được (không chỉ xếp hình trên mặt bàn).
	
	


TANGRAM TẠO HÌNH
[image: tangram animal shapes printable Online Shopping for Women, Men, Kids  Fashion &amp;amp; Lifestyle|Free Delivery &amp;amp; Returns! -]  [image: 4,134 Tangram Stock Photos and Images - 123RF]
3. Sản phẩm minh họa
	[image: Shape
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	[image: A picture containing text, indoor, toy, colorful
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	[image: A picture containing stationary, envelope, accessory
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	[image: A picture containing text
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BÀI HỌC STEM: ĐÈN PIN BỎ TÚI
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp: 5
	Thời lượng: 3 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Năng lượng điện trong môn Khoa học, cụ thể qua nội dung Mạch điện đơn giản, Vật dẫn điện và vật cách điện

	Mô tả bài học:
Nội dung Năng lượng điện của môn Khoa học có một số yêu cầu cần đạt như sau:
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.
- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM Đèn pin bỏ túi, học sinh sẽ sử dụng các vật liệu phù hợp để lắp ráp một mạch điện đơn giản với nguồn điện, bóng đèn và một công tắc tự chế, nhằm chế tạo một chiếc đèn pin nhỏ gọn thuận tiện sử dụng trong những tình huống cần thiết như cúp điện, hay đi cắm trại,...

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	 
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Khoa học
	- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.
[bookmark: _heading=h.4f6cz1vk1cah]- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

	Môn học
tích hợp
	Công nghệ
	- Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo. 
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.



I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Mô tả được cấu tạo của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc, bóng đèn, dây dẫn điện.
- Nêu được chức năng của các bộ phận trong mạch điện thắp sáng. 
- Nhận ra và nêu được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật quen thuộc. 
- Thiết kế và chế tạo được đèn pin nhỏ gọn ứng dụng kiến thức về mạch điện đơn giản, vật dẫn điện và vật cách điện.
- Mô tả được hoạt động của đèn pin dựa trên kiến thức về mạch điện.
- Trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; cùng nhau hoàn thành các thí nghiệm về mạch điện đơn giản.
- Ghi chép trung thực kết quả quan sát được khi làm thí nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.
- Dụng cụ/vật liệu giáo viên cung cấp cho các nhóm học sinh:
	STT
	Dụng cụ/vật liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	Hoạt động nghiên cứu kiến thức nền

	1
	Bộ lắp mạch điện đơn giản
	1 bộ / nhóm
	[image: ]

	2
	Mẫu nhỏ các vật liệu thử nghiệm tính chất dẫn điện hay cách điện: kẹp giấy tam giác, giấy bìa, giấy nhôm que đè lưỡi, đinh sắt, thước nhựa (hoặc ống hút nhựa), đoạn dây nilon.
	1 bộ/nhóm
	

	Hoạt động thiết kế và chế tạo đèn pin (Học sinh lựa chọn sử dụng tùy theo ý tưởng)

	3
	Dây dẫn điện
	4 đoạn / nhóm
	[image: ]

	4
	Giấy nhôm
	1 tấm / nhóm
	[image: ]

	5
	Pin nút 3V CR2032
	1 viên / nhóm
	[image: HCM]Pin Dẹt Cho Máy Ion Đồng Hồ Điện Tử (2 Viên) | Lazada.vn]

	6
	2 Pin AA 1,5V và hộp pin
	1 bộ / nhóm
	[image: ]

	7
	Đèn LED 3V
	1 cái / nhóm
	[image: Đèn Led Phát Sáng 3 Màu (2.5V-3V) (5mm) | Tiki]

	8
	Băng keo điện 2 cm
	1 cuộn / nhóm
	[image: Băng keo điện Nano dày 10Y | Shopee Việt Nam]

	9
	Que đè lưỡi 15 cm x 2 cm
	2 que / nhóm
	[image: SIÊU RẺ] Que đè lưỡi hộp 100 que, Giá siêu rẻ 24,778đ! Mua liền tay! -  SaleZone Store]

	10
	Ống hút trân châu
(dài 20 cm)
	3 cái / nhóm
	[image: A group of colored pencils
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	11
	Kẹp giấy tam giác
	3 cái / nhóm
	[image: ]


2. Chuẩn bị của học sinh
- Mỗi nhóm (4-5 học sinh) tự chuẩn bị một số dụng cụ/vật liệu như sau:
	STT
	Dụng cụ/vật liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Kéo học sinh
	1 cây / nhóm
	[image: Kéo cắt giấy - Văn Phòng Phẩm]

	2
	Băng keo trang trí
	1 cuộn / nhóm
	[image: Cuộn Băng Keo Trang Trí (Chọn Mẫu) | Tiki]

	3
	Bút màu
	
	[image: ]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm học sinh theo tổ hoặc thẻ màu (5-6 học sinh/nhóm).
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm kể tên các vật dụng cần thiết cho chuyến cắm trại qua đêm trong thời gian 3 phút, sau đó viết kết quả lên bảng nhóm.
- Học sinh treo các bảng nhóm lên bảng lớn. Sau đó đại diện 1-2 nhóm chia sẻ về kết quả thảo luận.
- Học sinh các nhóm khác và giáo viên nhận xét và bổ sung. 
- Giáo viên tổng hợp tất cả những vật dụng học sinh đã nêu và từ đó dẫn dắt đến nhu cầu cần có một chiếc đèn pin nhỏ gọn, tiện dụng trong những chuyến đi xa và qua đêm. 
- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ mới cho bài học là cùng thiết kế và chế tạo một chiếc đèn pin nhỏ gọn để sử dụng khi cần thiết.
b) Giao nhiệm vụ
- Học sinh ghi nhận nhiệm vụ thực hiện một chiếc đèn pin bỏ túi với các yêu cầu cụ thể vào vở:
+ Đèn pin có thể chiếu sáng được và có thể bật tắt dễ dàng.
+ Các bộ phận của đèn được gắn với nhau một cách chắc chắn, gọn gàng.
+ Đèn pin đảm bảo an toàn khi sử dụng.
+ Đèn pin có kích thước nhỏ gọn. 
+ Đèn được trang trí hài hòa, đẹp mắt. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
* Tìm hiểu mạch điện thắp sáng
Giáo viên tổ chức hoạt động để học sinh khám phá cấu tạo và hoạt động mạch điện. 
- Học sinh được chia thành các nhóm (5-6 em).
- Mỗi nhóm nhận một bộ dụng cụ lắp mạch điện đơn giản và Phiếu học tập 1. Học sinh thảo luận theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ trong Phiếu học tập 1.
**Lưu ý:  Trước khi học sinh thực hiện nhiệm vụ theo Phiếu học tập, giáo viên nên sử dụng dụng cụ để giới thiệu cho giới thiệu cho các em về pin (2 cực âm, dương; cách lắp 2 pin vào hộp cho đúng); về đèn (có 2 đầu, trong hộp điện 2 đầu này đã được nối với 2 đầu ra).
- Hai nhóm học sinh được mời ngẫu nhiên để chia sẻ kết quả hoạt động nhóm, gồm 2 nội dung. Các nhóm khác nêu ý kiến bổ sung cho nhóm báo cáo.
**Nội dung báo cáo và chia sẻ
(1)  Kết quả lắp mạch điện thắp sáng: mạch điện có hoạt động được để bật/tắt đèn không? Nếu không, hãy dự đoán nguyên nhân. (Đèn hỏng/hết pin/dây lỏng,...)
(2) Trả lời các câu hỏi: 
+ Một mạch điện thắp sáng cơ bản gồm những bộ phận nào? (nguồn điện, công tắc, bóng đèn, ngoài ra còn có dây dẫn điện)
+ Mỗi bộ phận trong mạch điện thắp sáng có vai trò và đặc điểm gì? 
+ Đèn có thể sáng được khi mạch điện như thế nào? (Mạch điện được khép kín)
- Để thấy rõ hơn cấu tạo mạch điện kín/hở (so với quan sát sản phẩm mạch điện thắp sáng từ bộ lắp ráp mạch điện đơn giản), học sinh quan sát hình ảnh thể hiện hoạt động của mạch điện (hình bên dưới) rồi chỉ và nêu rõ tên cùng với chức năng của từng bộ phận.
[image: ]
Học sinh được giáo viên chốt các kiến thức trọng tâm sau:
+ Pin là nguồn cung cấp năng lượng điện làm sáng đèn. Mỗi pin có 2 cực: cực dương và cực âm.
+ Đèn sáng nếu có dòng điện chạy qua một mạch kín từ cực dương của pin, qua đèn đến cực âm của pin. 
+ Công tắc đóng lại tạo mạch kín giúp đèn sáng và ngắt ra làm cho mạch hở để đèn tắt. 
* Tìm hiểu vật dẫn điện và vật cách điện
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm học sinh thảo luận và khám phá vật dẫn điện và vật cách điện. 
- Học sinh làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi “Trong trường hợp thay dây dẫn điện trong mạch điện bằng dây nilon thì đèn có sáng không?”. 
- Học lắng nghe giáo viên dẫn dắt: Đối với một vật như kẹp giấy, ống hút nhựa, giấy nhôm,... thì bằng cách nào ta có thể biết đó là vật dẫn điện hay vật cách điện? 
- Học sinh làm việc nhóm và đề xuất phương án thí nghiệm xác định vật dẫn điện và vật cách điện (Sử dụng mạch điện đã lắp ở nhiệm vụ 1). Giáo viên cung cấp các vật liệu để học sinh thực hiện và hoàn thành Phiếu học tập 2.
- Hai nhóm học sinh được mời ngẫu nhiên để chia sẻ kết quả hoạt động nhóm, gồm 3 nội dung. Các nhóm khác nêu ý kiến bổ sung cho nhóm báo cáo.
**Nội dung báo cáo và chia sẻ
(1) Khi thay thế công tắc bằng các vật liệu khác nhau, những vật liệu nào làm đèn sáng và vật liệu nào khiến đèn không sáng? 
(2) Trả lời các câu hỏi: 
+ Vật dẫn điện là gì? (Vật cho dòng điện đi qua)
+ Vật cách điện là gì? (Vật không cho dòng điện đi qua)
(3) Giải thích lí do phần vỏ bao quanh bên ngoài của phích cắm điện hay dây dẫn điện được làm bằng nhựa hay cao su
- Học sinh được giáo viên chốt các kiến thức trọng tâm sau:
+ Các vật cho dòng điện đi qua gọi là vật dẫn điện. 
+ Các vật không cho dòng điện đi qua gọi là vật cách điện. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
- Học sinh được yêu cầu kể tên các công việc chính khi thiết kế.
- Học sinh nhắc lại yêu cầu sản phẩm và giáo viên có thể định hướng cho học sinh để bắt đầu tìm giải pháp thiết kế bằng các câu hỏi dẫn dắt
+ Đèn pin cần có những bộ phận nào? → gồm mạch điện thắp sáng (pin, dây dẫn, đèn) và phần thân đèn để cầm. 
+ Đèn pin cần có bộ phận gì để có thể bật tắt khi cần? → cần có công tắc.
+ Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng đèn pin? → phần thân đèn phải làm bằng vật liệu cách điện. 
- Giáo viên nêu gợi ý định hướng: như vậy, để thiết kế một đèn pin theo yêu cầu đã đề ra thì chúng ta phải thiết kế được một mạch điện thắp sáng có công tắc để bật tắt đèn và phần thân đèn chứa mạch điện này cần đảm bảo cách điện để cho chúng ta có thể cầm và sử dụng an toàn.
- Mỗi nhóm học sinh nhận một bộ vật liệu và dụng cụ dùng để chế tạo đèn pin (xem mục đồ dùng dạy học) và Phiếu học tập 3.
- Học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trong Phiếu học tập 3, từ đó:
+ Nhận biết vật liệu tương ứng với các bộ phận chính của mạch điện. 
+ Lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để lắp mạch điện chiếu sáng cho đèn pin.
+ Phác thảo giải pháp chế tạo đèn pin.
- Giáo viên theo dõi và hỗ trợ học sinh khi cần thiết bằng cách đặt ra các câu hỏi định hướng, đặc biệt với các nhóm học sinh gặp khó khăn trong ý tưởng tạo đèn pin.
+ Em lựa chọn các vật liệu nào từ các vật liệu ghi trong phiếu học tập để làm các nguồn điện, dây dẫn điện, bóng đèn, công tắc,...? Tại sao lựa chọn như vậy?
+ Công tắc có chức năng làm cho mạch điện khép kín hoặc hở, để bật tắt mạch điện. Theo em, làm sao để tạo ra một công tắc như vậy? 
- Đại diện 1-2 nhóm học sinh trình bày phương án chế tạo đèn pin bỏ túi. 
Lưu ý: Do hạn chế về thời gian để tất cả các nhóm có thể trình bày được ý tưởng thiết kế, giáo viên góp ý, hỗ trợ điều chỉnh cho các nhóm học sinh có khó khăn hoặc sai lầm trong quá trình thực hiện.
- Giáo viên tổng kết ý tưởng của các nhóm và nhấn mạnh các bước thực hiện quan trọng.
- Học sinh có thể hoàn thiện thiết kế đèn pin của nhóm và ghi lại các thay đổi về thiết kế so với ý tưởng ban đầu, giải thích lí do vì sao thay đổi thiết kế.
b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá
- Học sinh được cung cấp thông tin bổ sung về đèn LED và được nhắc nhở về an toàn khi thực hành về điện, cụ thể:
+ Cách sử dụng đèn LED: Chân dài của đèn nối với cực dương của nguồn điện, chân ngắn của đèn nối với cực âm của nguồn điện.
+ Cẩn thận: KHÔNG nối hai cực của pin với nhau. 
+ Lưu ý quan sát các cực của pin và các kí hiệu (+), (-) ghi trên hộp pin trước khi lắp pin vào hộp.
- Học sinh hoạt động nhóm cùng chế tạo đèn pin theo phương án đã đề xuất. 
- Giáo viên theo dõi quá trình học sinh thực hiện để nhắc nhở và hỗ trợ khi cần thiết.
- Học sinh dựa trên các tiêu chí trong phiếu đánh giá sản phẩm (do giáo viên cung cấp) để thử nghiệm và tự đánh giá đèn pin do nhóm chế tạo.
c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
- Các nhóm học sinh biểu diễn cách sử dụng đèn pin do nhóm chế tạo.
- Đại diện 1-2 nhóm học sinh được mời để giải thích cách thức hoạt động của đèn pin (nên ưu tiên chọn nhóm có giải pháp đặc biệt cho công tắc, nếu có). Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Học sinh chia sẻ những khó khăn đã gặp phải, những điều đã làm tốt và chưa tốt trong quá trình chế tạo đèn pin đồng thời nêu ý kiến về cách thức cải tiến sản phẩm đèn pin dựa trên nhận xét và góp ý của nhóm bạn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả các nhóm và tổng kết hoạt động.

IV. Phụ lục
[bookmark: _Hlk110097840]1. Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP 1
KHÁM PHÁ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆN
Nhiệm vụ 1. Lắp mạch điện như hình và trả lời câu hỏi. 
[image: ]
Đèn trong mạch điện có sáng không? Vì sao?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ 2. Hãy gạt khoá (công tắc) xuống như hình minh hoạ và cho biết đèn trong mạch điện có sáng không? Vì sao?
[image: ]
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ 3. Nối hình từng bộ phận (cột bên trái) với tên và chức năng tương ứng (cột bên phải). 
	[image: ]
	⬤
	
	⬤
	Đèn (vật sử dụng điện)

	[image: ]
	⬤
	
	⬤
	Khoá/công tắc (đóng/ ngắt mạch điện, dùng để bật, tắt vật sử dụng điện)

	[image: ]
	⬤
	
	⬤
	Pin (nguồn cung cấp điện)

	[image: ]
	⬤
	
	⬤
	Dây dẫn điện (nối nguồn cung cấp điện với vật sử dụng điện và công tắc)




	PHIẾU HỌC TẬP 2
KHÁM PHÁ VẬT DẪN ĐIỆN, VẬT CÁCH ĐIỆN
Nhiệm vụ 1. Sử dụng mạch điện đã lắp ở phiếu học tập 1 và thực hiện các bước theo hướng dẫn. 
Bước 1. Tháo bộ phận công tắc và để mạch hở như hình.
[image: ]
Bước 2. Nối hai đầu dây (đầu A và B như trên hình) bằng các vật liệu trong bảng phía dưới. 
Bước 3. Ghi nhận biểu hiện của đèn.
Bước 4. Xác định vật dẫn điện, vật cách điện bằng cách đánh dấu x vào ô thích hợp.  
	Vật liệu
	Biểu hiện của đèn
	Vật dẫn điện
	Vật cách điện

	Đoạn dây nilon
	
	
	

	Kẹp giấy tam giác
	
	
	

	Giấy bìa
	
	
	

	Que đè lưỡi
	
	
	

	Giấy nhôm
	
	
	

	Thước nhựa
(ống hút nhựa)
	
	
	


Nhiệm vụ 2. Quan sát và ghép nối tương ứng bộ phận dẫn điện và bộ phận cách điện với các hình bên dưới.Bộ phận dẫn điện

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


Bộ phận cách điện

Nhiệm vụ 3. Theo em, vì sao dây dẫn điện cần có phần vỏ bao quanh bên ngoài được làm bằng nhựa hay cao su?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….



	PHIẾU HỌC TẬP 3
THIẾT KẾ ĐÈN PIN BỎ TÚI
Quan sát các nguyên vật liệu dự kiến dưới đây, thảo luận, trả lời các câu hỏi để thiết kế đèn pin.
	[image: Đèn Led Phát Sáng 3 Màu (2.5V-3V) (5mm) | Tiki]
Đèn LED (có 4 màu: trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây)
	[image: ]
Pin và hộp pin
	[image: ]
Dây điện đơn

	[image: HCM]Pin Dẹt Cho Máy Ion Đồng Hồ Điện Tử (2 Viên) | Lazada.vn]
Pin nút
	[image: ]
Giấy nhôm
	[image: SIÊU RẺ] Que đè lưỡi hộp 100 que, Giá siêu rẻ 24,778đ! Mua liền tay! -  SaleZone Store]
Que đè lưỡi

	[image: A group of colored pencils
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Ống hút trân châu
	[image: ]
Kẹp giấy
	[image: Băng keo điện Nano dày 10Y | Shopee Việt Nam]
Băng keo điện


Nhiệm vụ 1. Thiết kế mạch điện. 
a. Em muốn chọn những nguyên vật liệu nào để chế tạo mạch điện chiếu sáng?
-Nguồn điện: ………………………………………………………………………...
-Bóng đèn: …………………………………………………………………………..
-Dây dẫn: ……………………………………………………………………………
-Công tắc: …………………………………………………………………………...
b. Với mạch điện đã thiết kế, em sẽ chọn nguyên vật liệu nào để làm thân đèn pin để đèn pin bỏ túi nhỏ gọn và an toàn?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nhiệm vụ 2. Vẽ bản thiết kế đèn pin sử dụng những vật liệu đã chọn.
**Yêu cầu
- Hình vẽ mô tả được hình dáng dự kiến của đèn pin.
- Chỉ rõ vị trí các bộ phận của mạch điện.
	


Nhiệm vụ 3. Mô tả cách sử dụng đèn pin của nhóm.
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….


2. Phiếu đánh giá
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
SẢN PHẨM ĐÈN PIN BỎ TÚI
Đánh dấu [x] mức độ đạt được của sản phẩm ở mỗi tiêu chí.
	STT
	Tiêu chí
	Các mức độ

	
	
	Chưa đạt
[image: ]
	Đạt
[image: ]

	1
	Đèn pin có thể chiếu sáng ổn.
	 
	

	2
	Đèn pin có thể bật tắt dễ dàng.
	 
	

	3
	Các bộ phận của đèn pin được gắn với nhau một cách chắc chắn, gọn gàng.
	
	

	4
	Đèn pin đảm bảo an toàn khi sử dụng.
	
	

	5
	Đèn pin có kích thước nhỏ, gọn.
	
	

	6
	Đèn pin được trang trí hài hòa, đẹp mắt. 
	
	


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA HỌC SINH
[image: Graphical user interface, application
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3. Sản phẩm minh hoạ
Phương án 1: https://drive.google.com/file/d/1uP_YmRKfaseXSOZKlYHELck0dixZOxHb/view?usp=sharing
[image: ]
Phương án 2:
[image: A picture containing weapon, knife
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BÀI HỌC STEM: MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 5
	Thời lượng: 5 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Lắp ráp mô hình máy phát điện gió (môn Công nghệ)

	Mô tả bài học:
Bài học STEM “Mô hình máy phát điện gió” nhằm giúp học sinh: mô tả được cách tạo ra điện từ gió, nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió, lắp ráp được mô hình máy phát điện gió và kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau. Để đạt được các yêu cầu này, học sinh cần quan sát các thí nghiệm tìm hiểu cách tạo ra điện từ gió, đề xuất phương án thiết kế mô hình máy phát điện gió và tiến hành thử nghiệm hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.  

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Công nghệ 
	+ Mô tả được cách tạo ra điện từ gió
+ Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.
+ Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
+ Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.

	Môn học tích hợp
	Khoa học 
	+ Kể tên được một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng gió.

	
	Toán học
	+ Thực hành các hoạt động liên quan đến đo và ước lượng độ dài.

	
	Mĩ thuật
	+ Tạo được nét bằng các hình thức khác nhau, sử dụng nét mô phỏng đối tượng và trang trí sản phẩm.
+ Lựa chon phối hợp đươc các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Mô tả được cách tạo ra điện từ gió
- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.
- Thiết kế và chế tạo được mô hình máy phát điện gió.
- Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.
- Hợp tác được với các thành viên trong nhóm trong thực hiện các nhiệm vụ học tập (Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió; thiết kế, chế tạo cánh quạt của mô hình máy phát điện gió).
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Các phiếu học tập (như ở phụ lục)
- Mô hình sản phẩm minh họa: 
	[image: ]


- Quạt điện: 01 (Dùng chung cho cả lớp).
- Dụng cụ và vật liệu (dành cho 1 nhóm học sinh)
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Cốc giấy
	4 cái
	[image: C:\Users\Thuyvtn\AppData\Local\Temp\SNAGHTML66302272.PNG]

	2
	Que đè lưỡi (loại to)
	4 que
	[image: ]

	3
	Que đè lưỡi (loại nhỏ)
	4 que
	[image: SIÊU RẺ] Que đè lưỡi hộp 100 que, Giá siêu rẻ 24,778đ! Mua liền tay! -  SaleZone Store]

	4
	Động cơ DC R300
	1  cái
	[image: C:\Users\Thuyvtn\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLec9629.PNG]

	5
	Đèn LED (đỏ đục)
	2 cái
	[image: ]

	6
	Giấy mút xốp mỏng (khổ A4)
	1 tấm
	[image: ]

	7
	Súng bắn keo và keo nến
	1 cái
	[image: Súng bắn keo silicon - Giá Sỉ Cà Mau]

	8
	Băng dính xốp 2 mặt (2cm)
	1 cuộn nhỏ
	[image: ]

	9
	Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 75mm, cán bọc nhựa PS;
	1 cái
	[image: ]

	10 
	Giấy bìa màu
	3 tờ
	[image: ]


2. Chuẩn bị của học sinh (dành cho 1 nhóm)
	STT
	Thiết bị/Dụng cụ
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Thước kẻ
	1 cái
	[image: ]

	2
	Kéo thủ công
	1 cái
	[image: ]

	3
	Hộp bút (lông) màu
	1 hộp
	[image: ]


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh (Hình ảnh một bạn học sinh ở vùng sâu xa/ hải đảo, đang học tập với chiếc đèn dầu), cho biết:
+ Các em hãy mô tả lại hình ảnh trên? Bạn nhỏ trong hình ảnh đang làm gì? Học tập trong điều kiện đó có đảm bảo đủ ánh sáng không? (Bạn nhỏ học trong điều kiện khó khăn, không có điện)
+ Những hình ảnh này các em thường thấy ở đâu? (Vùng khó khăn, trên báo đài,…)
- Giáo viên: Các em ạ, trên đất nước Việt Nam còn rất nhiều nơi vẫn chưa có điện, vì vậy điều kiện sinh hoạt và học tập ở những nơi này rất khó khăn. Tuy nhiên, con người rất thông minh, họ thường nghĩ ra rất nhiều cách để cải thiện điều kiện sống của họ, và điều kiện tự nhiên ở nơi sinh sống là một căn cứ để họ sáng tạo ra các cách để cải thiện đời sống. Các em đã học về Năng lượng điện, vậy bạn nào có thể cho cô biết các cách để tạo ra điện năng? (dùng năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời – môn khoa học 4).
- Giáo viên kết luận và nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng gió để sản xuất thành điện năng là một trong những cách mà hiện nay con người sử dụng rất nhiều. Đây là nguồn năng lượng tái tạo và rất thân thiện với môi trường. Ngày hôm nay, cô trò sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo ra điện từ năng lượng gió và gợi ý ý tưởng khai thác nguồn năng lượng này với các bạn nhỏ đang sinh sống ở vùng khó khăn, nơi chưa có điện lưới quốc gia.
- Giáo viên chiếu slide các hình ảnh minh họa việc con người sử dụng năng lượng gió để di chuyển thuyền buồm, sản xuất điện năng và kết luận: năng lượng gió là một trong các nguồn năng lượng tái tạo, giúp bảo vệ môi trường, năng lượng này được khai thác và sử dụng phổ biến ở một số nơi trên thế giới như Đức, Hà Lan, Mỹ,… Ở VN nguồn năng lượng này cũng đang được khai thác. 
- Giáo viên chiếu slide một vài hình ảnh các tua bin gió từ khi ra đời tới nay, mời học sinh nhận xét về những điểm khác nhau của các tua bin này. Giáo viên nhấn mạnh: Các tua bin gió có hình dạng rất phong phú, đặc biệt là ở cánh tua bin. Đặc điểm của cánh tua bin sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc tạo ra năng lượng nhiều hay ít. 
- Giáo viên giới thiệu với học sinh mô hình máy phát điện gió. Giáo viên cho học sinh quan sát hoạt động của mô hình máy phát điện gió (khi gió thổi tua bin quay thì sẽ phát điện làm đèn sáng).
b) Giao nhiệm vụ
Giáo viên dẫn dắt và nêu nhiệm vụ của bài học và ghi lên bảng để cả lớp cùng theo dõi trong quá trình làm: học sinh sẽ được tìm hiểu về mô hình máy phát điện gió và từ đó sẽ tự thiết kế, chế tạo một mô hình máy phát điện gió đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Khi có gió thổi đến, mô hình hoạt động tạo ra điện (đèn LED sẽ sáng).
+  Cánh tua bin thiết kế phù hợp, đảm bảo khi hoạt động trạng thái của đèn LED dễ quan sát nhất (đèn LED sáng rõ). 
+ Mô hình chắc chắn, đảm bảo tính thẩm mĩ.
2. Hoạt động 2: Khám phá mô hình máy phát điện gió (Nghiên cứu kiến thức nền)
a. Hoạt động 2.1 Tìm hiểu các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió
- Giáo viên chiếu hình ảnh mô hình máy phát điện gió, phát Phiếu học tập số 01, yêu cầu học sinh quan sát, thảo luận nhóm và hoàn thiện Câu 1 trong Phiếu học tập số 01. Qua đó nhằm khai thác hiểu biết của học sinh về các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió. 
- Học sinh làm việc nhóm, quan sát hình ảnh và trả lời Phiếu học tập số 01. 
- Giáo viên yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả hoạt động, nhận xét và kết luận: Máy phát điện gió gồm các bộ phận chính sau: Động cơ, cánh tua bin, đèn LED, giá đỡ (thân và đế mô hình).
b. Hoạt động 2.2 Tìm hiểu cách tạo ra điện từ gió
- Giáo viên cho học sinh xem video: https://www.youtube.com/watch?v=0YQEplmsG3I (từ 0’34 – 0’51) và trả lời câu hỏi: Quan sát khi trục của động cơ quay thì đèn LED sáng hay tối? thí nghiệm này chứng tỏ điêu gì? (Đèn LED sáng; Chứng tỏ khi trục của động cơ quay thì có dòng điện đi qua làm đèn LED sáng).
- Giáo viên đặt vấn đề: Vậy có thể sử dụng năng lượng gió để làm quay trục động cơ không? Nếu có, hãy đề xuất cách làm. (Có. Sử dụng cánh tuabin lắp vào trục động cơ, khi gió thổi cánh tuabin quay sẽ làm quay trục động cơ và phát ra điện). Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành câu 2 trong phiếu học tập 01.
- Giáo viên kết luận: Gió thổi làm cho cánh tua bin quay, cánh tua bin nối với trục động cơ, làm trục động cơ quay và tạo ra điện (đèn LED sáng).
* Hoạt động 2.3 Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ gió tới độ sáng của đèn
- Giáo viên đặt mô hình máy phát điện gió đối diện vào một cái quạt điện và đưa ra tình huống: Nếu thay đổi tốc độ gió tác động vào mô hình máy phát điện gió (bằng cách điều chỉnh núm điều chỉnh tốc độ quạt). Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra? Ánh sáng của đèn LED khi đó thế nào? 
- Học sinh đưa ra dự đoán của mình, giáo viên nhận xét và kết luận: Tốc độ gió lớn tác động vào mô hình khi đó đèn LED sẽ sáng rõ và ngược lại.
* Hoạt động 2.4 Khảo sát ảnh hưởng của đặc điểm cánh tua bin tới độ sáng của đèn
- Khảo sát ảnh hưởng của độ dài cánh tua bin tới độ sáng của đèn:
- Giáo viên chiếu video (hoặc thao tác trực tiếp) thí nghiệm: 
+ Chuẩn bị Video ghi hình thí nghiệm:
· Giáo viên sử dụng 2 mô hình máy phát điện gió với hình dáng, cấu trúc giống nhau.
· Mô hình 1: sử dụng động cơ R300, LED đỏ đục, tua bin loại 2 cánh, cánh cong, kích thước mỗi cánh: 2 cmx 5cm.
· Mô hình 2: sử dụng động cơ R300, LED đỏ đục, tua bin loại 3 cánh, cánh cong, kích thước mỗi cánh: 2 cmx 10cm.
· 2 quạt điện
+ Thực hiện thí nghiệm: đặt 2 mô hình máy phát điện gió đối diện 2 quạt điện tương ứng (chú ý khoảng cách đảm bảo để tránh sự ảnh hưởng của gió giữa 2 quạt điện). Bật quạt ở cùng tốc dộ gió. Học sinh quan sát mô hình và cho biết đèn LED ở mô hình nào sáng hơn.
- Giáo viên kết luận: Mô hình 2 đèn sáng hơn. Do cánh dài hơn nên đón gió được nhiều hơn, tạo ra nhiều năng lượng hơn.
- Khảo sát ảnh hưởng của độ cong cánh tua bin tới độ sáng của đèn:
- Giáo viên chiếu video (hoặc thao tác trực tiếp) thí nghiệm: 
+ Chuẩn bị Video ghi hình thí nghiệm:
· Giáo viên sử dụng 2 mô hình máy phát điện gió với hình dáng, cấu trúc giống nhau.
· Mô hình 1: sử dụng động cơ R300, LED đỏ đục, tua bin loại 2 cánh, kích thước mỗi cánh: 2 cmx 10cm, cánh phẳng.
· Mô hình 2: sử dụng động cơ R300, LED đỏ đục, tua bin loại 2 cánh, kích thước mỗi cánh: 2 cmx 10cm, cánh hơi uốn cong.
· 2 quạt điện
+ Thực hiện thí nghiệm: đặt 2 mô hình máy phát điện gió đối diện 2 quạt điện tương ứng (chú ý khoảng cách đảm bảo để tránh sự ảnh hưởng của gió giữa 2 quạt điện). Bật quạt ở cùng tốc dộ gió. Học sinh quan sát mô hình và cho biết đèn LED ở mô hình nào sáng hơn.
- Giáo viên kết luận: Mô hình 2 đèn sáng, mô hình 1 đèn không sáng. Mô hình 1 cánh quạt không quay hoặc quay rất chậm.
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Đề xuất giải pháp thiết kế, tiến hành chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm mô hình máy phát điện gió)
a. Hoạt động 3.1 Đề xuất và lựa chọn giải pháp thiết kế mô hình máy phát điện gió
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại yêu cầu sản phẩm đã ghi trên bảng.
- Giáo viên phát cho mỗi nhóm học sinh một bộ nguyên vật liệu và dụng cụ dùng để chế tạo mô hình máy phát điện gió.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân 5 phút, tự phác thảo ý tưởng của cá nhân, sau đó thảo luận nhóm 10 phút, căn cứ vào các nguyên vật liệu và dụng cụ đã được phát, lựa chọn ý tưởng thiết kế và vẽ phác thảo phương án thiết kế của nhóm vào Mục 1- Phiếu học tập số 02.
- Đại diện nhóm học sinh trình bày ý tưởng bản thiết kế của nhóm, các nhóm học sinh và giáo viên khác nhận xét, góp ý.
- Căn cứ vào các góp ý của nhóm bạn và giáo viên, nhóm học sinh điều chỉnh và hoàn thiện phương án thiết kế của nhóm.
b. Hoạt động 3.2 Chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm mô hình máy phát điện gió
- Học sinh hoạt động nhóm cùng thảo luận về quy trình, liệt kê các nguyên vật liệu cần sử dụng để chế tạo, lắp ráp mô hình máy phát điện gió theo phương án đã đề xuất. Phân công cụ thể công việc của thành viên trong nhóm và ghi vào Mục 2- Phiếu học tập số 02.
- Học sinh tiến hành chế tạo, lắp ráp mô hình máy phát điện gió, ghi lại những thay đổi, điều chỉnh so với thiết kế ban đầu. Giáo viên theo dõi quá trình học sinh thực hiện để nhắc nhở và hỗ trợ khi cần thiết.
- Học sinh dựa trên các yêu cầu của sản phẩm (đã ghi trên bảng) và tiêu chí trong phiếu đánh giá sản phẩm là 
+ Mô hình máy phát điện gió hoạt động được 
+ Khi tốc độ gió thay đổi, độ sáng của đèn LED ở mô hình cũng thay đổi theo.
+ Mô hình chắc chắn, đảm bảo tính thẩm mĩ
c. Hoạt động 3.3 Triển lãm mô hình máy phát điện gió
- Giáo viên yêu cầu các nhóm học sinh trưng bày sản phẩm của mình. Mỗi nhóm cử đại diện chia sẻ trao đổi về những điều chỉnh trong quá trình thiết kế, chia sẻ điều hài lòng và chưa hài lòng về sản phẩm của nhóm. 
- Học sinh nêu ý kiến về cách thức cải tiến sản phẩm, các nhóm học sinh khác và giáo viên có thể gợi ý thêm cho nhóm bạn phương án cải tiến sản phẩm. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả các nhóm và tổng kết đánh giá về khai thác năng lượng gió, các bộ phận chính của máy phát điện gió, sản phẩm của các nhóm theo các yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra.
- Sau khi kết thúc bài học, Giáo viên tự đánh giá hoạt động của học sinh theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên ở phụ lục.
IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập
- Phiếu học tập số 01
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01
Khám phá các bộ phận chính và hoạt động của mô hình máy phát điện gió
Em hãy quan sát mô hình máy phát điện gió, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ sau:

	Câu 1. Viết tên các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió 
[image: ](1)……………….


(2)………….


(3)………….


(4)………….



	Câu 2. Mô tả cách tạo ra điện từ gió 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Phiếu học tập số 02
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02
Thiết kế, chế tạo mô hình máy phát điện gió 	

	1. Bản vẽ phác thảo phương án thiết kế mô hình máy phát điện gió (ghi rõ vật liệu dự kiến sử dụng tương ứng với từng bộ phận). 





	2. Liệt kê nguyên vật liệu cần sử dụng và phân công chuẩn bị
	STT
	Dụng cụ/ vật liệu 
	Đơn vị (cái,…)
	Số lượng
	Sử dụng để làm 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






2. Phiếu tự đánh giá theo nhóm
	Em hãy tự cho mình số lượng trái tim yêu thích mà em nghĩ sản phẩm của nhóm em và nhóm bạn đã đạt được đối với mỗi tiêu chí. 
Tên nhóm:………………………………………………………………………………

	Tiêu chí
	Tự đánh giá nhóm mình
	Đánh giá nhóm: ……

	Mô hình máy phát điện gió hoạt động được
	[image: Icon

Description automatically generated]
	[image: Icon

Description automatically generated]

	Khi tốc độ gió thay đổi, độ sáng của đèn LED ở mô hình cũng thay đổi theo.
	[image: Icon

Description automatically generated]
	[image: Icon

Description automatically generated]

	Mô hình chắc chắn, đảm bảo tính thẩm mĩ
	[image: Icon

Description automatically generated]
	[image: Icon

Description automatically generated]

	Tổng số trái tim mà nhóm em có được 
	
	

	Em dành nhiều trái tim yêu thích nhất cho nhóm nào? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Phiếu đánh giá của giáo viên
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt[image: Icon

Description automatically generated]
	Đạt[image: Logo, icon

Description automatically generated]
	Chưa đạt[image: Icon

Description automatically generated]

	Học sinh nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.
	
	
	

	Học sinh mô tả được cách tạo ra điện từ gió
	
	
	

	Học sinh thiết kế được mô hình máy phát điện gió
	
	
	

	Học sinh chế tạo, lắp ráp được mô hình máy phát điện gió
	
	
	

	Học sinh tự thử nghiệm và đánh giá được mô hình đã làm với các tốc độ gió khác nhau
	
	
	

	Học sinh thiết kế được cánh quạt phù hợp, khi mô hình hoạt động trạng thái của đèn LED dễ quan sát nhất (đèn LED sáng rõ). 
	
	
	

	Học sinh có sáng tạo và tự đặt ra được nhiều câu hỏi trong quá trình làm mô hình
	
	
	



4. Sản phẩm minh họa

[image: ]
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CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 4
1. Hãy chọn một bài học hoặc hoạt động trải nghiệm STEM cụ thể trong một khối lớp, để thảo luận theo nhóm về mục tiêu, các hoạt động và cách đánh giá được đề cập. 
2. Đề xuất các thay đổi hoặc bổ sung những chi tiết cho bài học hoặc hoạt động trải nghiệm STEM đã chọn ở câu trên mà Thầy/Cô cho rằng phù hợp với giáo viên, học sinh, điều kiện của cơ sở giáo dục tại nơi Thầy/Cô đang công tác khi triển khai chủ đề này.
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Dong dién chay qua Khong c6 dong dién chay
mot mach dién kin. qua mot mach dién ho.
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PHIEU TU PANH GIA KET QUA LAM VIEC NHOM
Bai hoc: PEN PIN BO TUI

Em héy thdo lugn nhém va vé biéu tirong thé = - - =
I O TTUR Picu chung ta lam tot...
hién két qua lam viéc o mdéi tiéu chi.

Rét tét. Tiép tuc phdt huy.

Tét. C6 thé lam tét hon nira.

Chua tét. Cén phdi c6 géng hon.

Tiéu chi

Tw danh gia - - -
Chiing ta fing nghe &n nhau Picu chung ta can thay doi...

Chuing ta déu lam viéc

Chung ta giup d& Ian nhau

Chuing ta hoan thanh céng viéc
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PHIEU HOC TAP 1
Chia sé theo nhém

Em sé vé& hoa cé bao nhiéu canh?

Em chon mau nao cho canh hoa va nhi

hoa?

Em vé trang tri hoa thé nao?

Em x&p canh hoa thé nao dé canh hoa

nd déu nhau khi dat trén mat nudc?
Em viét Ii chic gi (cho me)?

Em viét & vi tri nao trén bong hoa?
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PHIEUHOQC TAP 2
Phén céng

Thanh vién Nhiém vu
Cét
Vé
Ghi I6i chic
T6 mau
Trang tri

Gap canh hoa

Chung ta clng dat hoa Ién mdt nudc nhé!
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Phiguhoc tap 1
THAO LUAN V& CONG DYNG CUA CAC LOAI THUSC

Theo em, loal thuéc ndo phi hop vé1 vic do chiéu cao cla con
1€ gléic? Visao?

Thubc théng.

Thubc déo

Thusc day

Thubc géip
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Phiéu hoc tap 2
Y TUONG THIET KE THUOC GAP

1. Thwore gap c6 cau tao nhw thé nao? Cach sir dung thwoc gap?

2. Em hay do va vé:
a. Mét doan thwdc thé hién 10cm co chia cac vach déu nhau 1cm.

b.. Thuwéc gép sé c6 chiéu dai bao nhiéu cm néu c6 5 doan ma
mébi doan dai 10cm? Chiéu dai thwéc gap tinh theo dm? m?
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Phiéu hoc tap 2
Y TUONG THIET KETHUGCG AP

3. Em hay vé mé hinh thwéc gap dai 3-5 dm v&i yéu ciu sau:
- M&i doan thwéc thé hién 10cm co chia cac vach déu nhau 1cm.
- Tt d6 dai clia thuée gdp & yéu cdu 2, em hay xac dinh sb doan
thwédre can cé, chl y cach ghi sé do trén cac doan thwéc.

- Ghi 18 tén nhém, co thé trang tri theo s& thich,
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